
STT
Số 

ĐKCB
Nhan đề Tác giả Nhà xuất bản

Năm 

xuất bản

1 179 1966 việc từng ngày Đoàn Thêm Phạm Quang Khai 1968

2 1699 1968 việc từng ngày Đoàn Thêm Phạm Quang Khai 1969

3 2116
45 năm hoạt động của Đảng Lao Động Việt Nam 

(1930-1975) : Tập ảnh
Cục Xuất bản báo chí Cục Xuất bản báo chí 1975

4 764

55 người : lịch sử nền dân chủ và phương pháp áp 

dụng = 55 men : the story of democracy and how it 

works

?? [1966]

5 1434

55 người : lịch sử nền dân chủ và phương pháp áp 

dụng = 55 men : the story of democracy and how it 

works

?? [1966]

6 218 A food policy for Vietnam Võ Tồng Xuân 1990

7 2197 A La Faculre des sciences de l'universite de Paris Nicole Oger Memoire 1962

8 2020 A La Faculte des sciences de l'universite de Paris
M. Laffitte ; M. 

Freymann , M. Mavel
??

9 231
A program to attain maxium agricultural production 

in An Giang province, VietNam
1969

10 1744
American at the Polls : A Handbook of American 

presidental election statistíc 1920-1964
Richard M. Scammon

Govermental Affairs 

Institute 
1965

11 1842
American ideologies : The Competing political 

beliefs of the 1970s

Kenneth M. Dolbeare , 

Patricia Dolbreara
Rand McNally College 1976

12 45 Án lệ Lao Động Huỳnh Khắc Dụng Kim Lai Ấn Quán 1964

13 389 Án lệ lao động Huỳnh Khắc Dụng Kim Lai Ấn Quán 1964

14 1917 Ánh đạo vàng Võ Đình Cường Minh Đức 1964

DANH MỤC SÁCH HẠN CHẾ

TRUNG TÂM HỌC LIỆU
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15 2171
Ảnh hưởng Amiben và Vernolate trên sự diệt cỏ ở 

đậu xanh và đậu phộng
Đoàn Xuân Nhiên Viện Đại học Cần Thơ 1973

16 1919 Ánh sáng công viên Nhật Tiến Ngày Nay 1963

17 1920 Ánh sáng công viên Nhật Tiến Ngày Nay 1963

18 1797 Anna Kha Lệ Ninh = Anna Karénine : tập 1
Léon Tolstoi ; Vũ Ngọc 

Phan , Vũ Minh Thiều
Gió Bốn Phương 1970

19 1798 Anna Kha Lệ Ninh = Anna Karénine : tập 2
Léon Tolstoi ; Vũ Ngọc 

Phan , Vũ Minh Thiều
Gió Bốn Phương 1970

20 1907 Anna Kha Lệ Ninh = Anna Karénine : tập 3
Léon Tolstoi ; Vũ Ngọc 

Phan , Vũ Minh Thiều
Gió Bốn Phương 1971

21 1916 Anna Kha Lệ Ninh = Anna Karénine : tập 5
Léon Tolstoi ; Vũ Ngọc 

Phan , Vũ Minh Thiều
Gió Bốn Phương 1972

22 230
Appraisal report Mekong delta development 

program
1969

23 248
Appraisal report Mekong delta development 

program
1969

24 328
Approche de la realite agraire d'une region du delta 

du Mekong : Province de Can Tho Viet Nam 

Isabelle Bruzeau, Dang 

Hoang Khiem
1994

25 2033 Architectural notes in Vietnam 1974 Philip Hendren ?? 1974

26 1286

Asian experience in planning for manpower 

development and eployment generation = Kinh 

nghiệm về hoạch định phát triển nhân lực và tạo 

việc làm tại Á châu

A. Paul
Khóa hội thảo về Nhân lực 

và phát triển tại Việt Nam
1973

27 1864 Atlas de Dermatologie
P. De Craciansky , S. 

Boulle
Malpone Éditeur ??

28 1225 Bắc kỳ hà đê sự tích Hà Ngọc Xuyên Bộ Quốc gia giáo dục 1963

29 1226 Bắc kỳ hà đê sự tích Hà Ngọc Xuyên Bộ Quốc gia giáo dục 1963

30 1045 Bách khoa

31 1050 Bách khoa 1962

32 1061 Bách khoa Nhà in văn hóa an quán 1963

33 2156 Bách Khoa 109-114 Lê Ngộ Châu Bách Khoa 1961
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34 1949 Bách Khoa 115-120 Lê Ngộ Châu Bách Khoa 1962

35 792 Bách Khoa 13-26 Lê Ngộ Châu Bách Khoa 1958

36 1880 Bách Khoa 171-180 Lê Ngộ Châu Bách Khoa 1964

37 1499 Bách Khoa 181-186 Lê Ngộ Châu Bách Khoa 1964

38 1643 Bách Khoa 187-192 Lê Ngộ Châu Bách Khoa 1964

39 2159 Bách Khoa 193-198 Lê Ngộ Châu Bách Khoa 1965

40 818 Bách Khoa 241-252 Lê Ngộ Châu Bách Khoa 1967

41 1500 Bách Khoa 301-312 Lê Ngộ Châu Bách Khoa 1969

42 1501 Bách Khoa 325-336 Lê Ngộ Châu Bách Khoa 1970

43 2158 Bách Khoa 338-348 Lê Ngộ Châu Bách Khoa 1971

44 1963 Bách Khoa 349-360 Lê Ngộ Châu Bách Khoa 1972

45 793 Bách Khoa 37-48 Lê Ngộ Châu Bách Khoa 1958

46 732 Bách Khoa A-F Lê Ngộ Châu Bách Khoa 1974

47 1059 Bách khoa năm thư 5 Nhà in văn hóa 1962

48 1060 Bách khoa năm thư 6 Nhà in văn hóa 1962

49 1049 Bách khoa thời đại 1968

50 1053 Bách khoa thời đại 1966

51 1054 Bách khoa thời đại 1966

52 1058 Bách khoa xuân canh tuấn Nhà in tương lai 1970

53 835 Bách khoa-Số 145 1963

54 1684 Bài học trung cấp : Quyển 1 1967

55 1685 Bài học trung cấp : Quyển 1 1967

56 1686 Bài học trung cấp : Quyển 1 1967

57 1687 Bài học trung cấp : Quyển 1 1967

58 1688 Bài học trung cấp : Quyển 1 1967

59 1689 Bài học trung cấp : Quyển 1 1967

60 1690 Bài học trung cấp : Quyển 1 1967

61 1691 Bài học trung cấp : Quyển 1 1967

62 1692 Bài học trung cấp : Quyển 1 1967

63 1693 Bài học trung cấp : Quyển 1 1967

64 1694 Bài học trung cấp : Quyển 1 1967

65 1695 Bài học trung cấp : Quyển 1 1967
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66 215 Bài tập lý thuyết xác suất và thống kê toán Hoàng Hữu Như
Đại hoọc Trung học chuyên 

nghiệp
1978

67 1327 Bản báo cáo về hoạt động kỹ thuật Nguyễn Văn Ái Viện Pasteur Việt Nam 1964

68 2140 Bán đảo Ấn Độ từ 1857 đến 1947 Nguyễn Thế Anh Lửa Thiêng 1971

69 934 Bang giao Nguyễn Đình Diệm
Phủ quốc vụ khanh đặc trách 

văn hóa
1968

70 2204 Bảng phân loại BBK Tp/HCM
Thư viện Khoa học tổng 

hợp
Thành phố Hồ Chí Minh 1979

71 2184
Bảng tổng kê văn kiện ngoại giao do Việt Nam ký 

kết trong năm 1970
Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng Hòa 1971

72 1706 Báo cáo nghiên cứu khoa học năm 1992
Viện Khoa học Việt 

Nam
Viện Khoa học Việt Nam 1993

73 1921 Bão khô Y Uyên Giao Điểm 1966

74 1678 Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên Phùng Trung Ngân Lửa Thiêng 1970

75 1679 Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên Phùng Trung Ngân Lửa Thiêng 1970

76 1680 Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên Phùng Trung Ngân Lửa Thiêng 1970

77 1681 Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên Phùng Trung Ngân Lửa Thiêng 1970

78 1863 Basic economic information and data Ministry of finance Republic of Vietnam 1973

79 127 Beethoven : một phiến tài tình thiên cổ lụy J.W.N Sullivan Ca dao 1972

80 508 Biên bản 1974

81 509 Biên bản 1974

82 2194 Biên bản : Khóa họp bất thường kỳ năm 1972 Hội đồng Kinh tế xã hội Việt Nam Cộng Hòa 1972

83 2192 Biên bản 1 : Khóa họp thường lệ kỳ II/1970 Hội đồng Kinh tế xã hội Việt Nam Cộng Hòa 1970

84 2195 Biên bản 1 : Khóa họp thường lệ kỳ II/1973 Hội đồng Kinh tế xã hội Việt Nam Cộng Hòa 1973

85 2193 Biên bản 2 : Khóa họp thường lệ kỳ II/1970 Hội đồng Kinh tế xã hội Việt Nam Cộng Hòa 1970

86 505
Biên bản Hội thảo Đại biểu Chủ Tịch Ủy ban hành 

chánh xã Toàn Quốc
Saigon 1964
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87 1264 Biên bản khóa họp thường lệ kỳ II/73 Hội đồng Kinh tế xã hội Việt Nam Cộng Hòa 1973

88 1265 Biên bản khóa họp thường lệ kỳ IV/74 Hội đồng Kinh tế xã hội Việt Nam Cộng Hòa 1974

89 1000
Bình định và phát triển nông thôn căn bản hiện tại 

của chánh phủ
Lý Hồng Sơn

90 809 Bộ hình luật Việt Nam Cộng Hòa Tối cao pháp viện 1973

91 2129 Bộ hình luật
Tổng thống Việt Nam 

Cộng Hòa
Thần Chung 1973

92 2212 Bộ hình luật Việt Nam Nguyễn Văn Hảo Bộ Tư pháp 1962

93 2224 Bộ hình luật Việt Nam Nguyễn Văn Hảo Bộ Tư pháp 1962

94 1094 Bộ hình sự tố tụng Việt Nam cộng hòa Tối cao pháp viện 1973

95 1097 Bộ luật dân sự và thương sự tố tụng Khai Trí 1972

96 1062 Bộ luật hinh sự Tối cao pháp lệnh 1973

97 1092 Bộ luật hình sự tố tụng Khai Trí 1972

98 2128 Bộ luật hình sự tố tụng
Tổng thống Việt Nam 

Cộng Hòa
Thần Chung 1973

99 1510 Bộ luật lao động
Bộ Lao Động - Việt Nam 

Cộng Hòa

Bộ Lao Động - Việt Nam 

Cộng Hòa
1952

100 782 Bộ luật thuế vụ Bộ Tài chính Khai Trí 1973

101 783 Bộ luật thuế vụ Bộ Tài chính Khai Trí 1973

102 1511 Bộ luật thương mãi Nguyễn Hùng Trương Khai Trí 1972

103 271 Bộ luật Thương mại Thần Chung 1973

104 845 Bộ luật thương mại Việt Nam cộng Hòa Tối cao pháp Viện 1973

105 781 Bộ luật về thuế vụ Bộ Tài chính Việt Nam Cộng Hòa 1960

106 867 Bộ luật về thuế vụ Bộ tài chính Công bảo Sài Gòn 1956

107 823 Bọn làm bạc giả André Gide An Tiêm 1977

108 964 Bóng tối thời con gái Nhã Ca Thứ tư 1968

109 1243 Bóng tối thời con gái Nhã Ca Thứ Tư tuần san 1968

110 1275 Bunraku: The art of the Japanese Puppet Theatre
Donald Keene ; Kaneko 

Hiroshi
Kodansha International LTD 1965

111 1242 Bước đường cùng Nguyễn Công Hoan Thiều Quang 1967
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112 1909 Bước đường cùng Nguyễn Công Hoan Thiều Quang 1967

113 2077 Các nghiệp đoàn lao động Hoa Kỳ Florence Peterson Thời Nay 1967

114 99
Các phương pháp đồng dạng và thứ nguyên trong cơ 

học
L. I. Xedov

Khoa học và kỹ thuật Hà 

Nội
1984

115 2203 Các quan điểm về vấn đề hòa bình tại Việt Nam
Tổng Bộ Thông tin chiêu 

hồi
Nha Kế hoạch Tâm lý chiến

116 727 Các quyền tự do công cộng Hoàng Xuân Hào Viện Đại Học Cần Thơ 1970

117 1007 Các quyền tư do công cộng 1 Hoàng Xuân Hào

118 1008 Các quyền tư do công cộng 2 Hoàng Xuân Hào

119 357
Các sắc dân  thiểu số Việt Nam dưới thời Pháp 

thuộc : luận văn tốt nghiệp
Dương Mạnh Châu

Học Viện Quốc gia Hành 

Chánh Sài Gòn
1970

120 2036 Các sắc thuế do công kỹ nghệ gia phải đóng
Nguyễn San Hà ; Trần 

Văn Kiện

Học viện quốc gia Hành 

chánh
1970

121 1567
Các thể thơ : Lục bát - Song thất - Hát nói - Đường 

thi
Nguyễn Phan Minh Hoàng Bảo 1967

122 1696
Các thể thơ : Lục bát - Song thất - Hát nói - Đường 

thi
Nguyễn Phan Minh Hoàng Bảo 1967

123 1789 Các vấn đề giáo dục : Quyển I
Lê Thanh Hoàng Dân, 

…[et al]
Trẻ 1971

124 1556 Các vấn đề giáo dục : Quyển II
Kiều Văn Chương, … [et 

al]
Trẻ 1971

125 1557 Các vấn đề giáo dục : Quyển II
Kiều Văn Chương, … [et 

al]
Trẻ 1971

126 399 Các vấn đề giáo dục. Quyển II
Kiều Văn Chương,… [et 

al.]
Trẻ 1971

127 622 Các vấn đề thường thực tại xã, ấp Bùi Quang Khánh 1971

128 1726 Các văn kiện quy định vấn đề đầu tư tại Việt Nam Việt Nam Cộng Hòa
Trung tâm Khuếch trương 

Kỹ nghệ
1967

129 404 Cách mạng con người Krishn Amurti Khai Trí 1967

130 743 Cách mạng và đạo đức Lý Chánh Trung Nam Sơn 1960

131 701 Cách mạng và hành động Nghiêm Xuân Hồng Quan Điểm 1969

132 1986 Cách ngôn tục ngữ bình giảng Cao Văn Thái Thanh Đạm 1964
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133 484 Cái lưới truyện dài Duy Lam Ngày Nay 1966

134 1433 Cải thiện ngành trồng bông vải tại Việt Nam Tôn Thất Trình
Sở Thông tin quảng bá nông 

nghiệp
1974

135 757 Cải tổ giáo dục Nguyễn Quỳnh Giao Thăng Tiến 1970

136 1803 Cái ve Khái Hưng Đời Nay 1961

137 1761 Cẩm nang văn khố Nguyễn Ứng Long Tủ sách Văn khố 1972

138 1729
Căn bản chính trị của phát triển kinh tế : Khảo sát 

về phân tách chính trị đối chiếu

Robert T. Holt , John E. 

Turner
Hiện Đại 1972

139 1762
Căn bản chính trị của phát triển kinh tế : Khảo sát 

về phân tách chính trị đối chiếu

Robert T. Holt , John E. 

Turner
Hiện Đại 1972

140 1763
Căn bản chính trị của phát triển kinh tế : Khảo sát 

về phân tách chính trị đối chiếu

Robert T. Holt , John E. 

Turner
Hiện Đại 1972

141 1719 Cán bộ với chính sách quốc gia Lê Quang Bình
Trường Cao đẳng Quốc 

phòng
1973

142 2162 Can-đích = Candide
Voltaire ; Phạm Xuân 

Độ
Bộ Quốc gia giáo dục 1962

143 2001 Cao Đài giáo lý Cao Đài giáo lý Cao Đài giáo lý 1973

144 1758 Cases in Vietnamese adminstration John D. Montgomery Department of state ??

145 1908 Cát bụi mệt mỏi Nguyễn Đức Sơn An Tiêm 1968

146 485 Câu hỏi giáo khoa triết học: Tâm lý học Trần Đức An Hiện Đại 1969

147 2205 Central hidroelectrica de bratsk

148 1359 Cette voie qui fut la tienne Phan Thị Quyên Liberation 1965

149 1993 Chân dung Nguyễn Du
Vũ Hoàng Chương , 

…[et al]
Nam Sơn 1960

150 212 Chân trời xa Phụ nữ 1978

151 1003 Chánh sách văn hóa giáo dục

152 1772 Chánh trị thường thức Vương Kim Dân Xã Tùng Thư 1971

153 1507 Chế độ hôn sản pháp định trong luật Việt Nam Hà Như Vinh Trường Đại học Luật khoa 1967

154 614 Chế độ hôn sản Việt Nam trong luật Việt Nam Hà Như Vinh 1967

155 192 Chế độ thuế khóa hiện thời tại Việt Nam Trần Lợi

156 1489 Chế Lan Viên Hoàng Diệp Khai Trí 1969

157 1682 Chèo Quan Âm Thị Kính Vũ Khắc Khoan Đào Tấn 1966
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158 1683 Chèo Quan Âm Thị Kính Vũ Khắc Khoan Đào Tấn 1966

159 297

Chí sĩ Nguyễn Quang Diệu - Một lãnh tụ trọng yếu 

trong phong trào Đông Du miền Nam : thi ca và 

cuộc đời

Nguyễn Văn Hầu Xây Dựng 1967

160 296

Chí sĩ Nguyễn Quang Diệu - Một lãnh tụ trọng yếu 

trong phong trào Đông Du miền Nam : thi ca và 

cuộc đời          

Nguyễn Văn Hầu Xây Dựng 1967

161 1324 Chiến tranh cách mạng Nguyễn Kim Dũng [Thái Độ] [1968]

162 108 Chim Việt Nam hình thái và phân loại/ tập II Võ Quý Khoa học và kỹ thuật 1981

163 334
Chinese writing? Chinese vocabulary?. Volume III 

:From biopsy to autopsy
Nguyễn Hoài Nhân  1983

164 332
Chinese writing? Chinese vocabulary?. Volume V : 

Transfusion grammaticale
Nguyễn Hoài Nhân 1984

165 874 Chinh sách kinh tế/Tâp 1 Vũ Quốc Thúc Viện đại học Đà Lạt 1966

166 875 Chinh sách kinh tế/Tâp 2 Vũ Quốc Thúc Viện đại học Đà Lạt 1966

167 876 Chinh sách kinh tế/Tập 2 Vũ Quốc Thúc Viện đại học Đà Lạt 1966

168 251 Chính sách tài chính Hồ Thới Sang 1966

169 870 Chính sách tài chính Viện đại học Đà Lạt 1966

170 1420
Chính sách tiền tệ Việt Nam : Từ thời kỳ Pháp 

thuộc đến Đệ nhị Cộng Hòa
Nguyễn Anh Tuấn Khai Trí 1968

171 1770
Chính sách tiền tệ Việt Nam : Từ thời kỳ Pháp 

thuộc đến Đệ nhị Cộng Hòa
Nguyễn Anh Tuấn Khai Trí 1968

172 1771
Chính sách tiền tệ Việt Nam : Từ thời kỳ Pháp 

thuộc đến Đệ nhị Cộng Hòa
Nguyễn Anh Tuấn Khai Trí 1968

173 1784
Chính sách tiền tệ Việt Nam : Từ thời kỳ Pháp 

thuộc đến Đệ nhị Cộng Hòa
Nguyễn Anh Tuấn Khai Trí 1968

174 2161
Chính sách tiền tệ Việt Nam : Từ thời kỳ Pháp 

thuộc đến Đệ nhị Cộng Hòa
Nguyễn Anh Tuấn Khai Trí 1968

175 1522 Chính trị học Mai Trọng Thản Viện Đại học Cần Thơ 1970

176 1741 Chính trị học yếu lược Alfred de Grazia
Trung tâm Nghiên cứu Việt 

Nam
1963
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177 2221 Chính trị học yếu lược Alfred de Grazia
Trung tâm Nghiên cứu Việt 

Nam
1963

178 1380 Chơi chữ Lãng Nhân Nam Chi Tùng Thư 1963

179 1381 Chơi chữ Lãng Nhân Nam Chi Tùng Thư 1963

180 1410
Chủ nghĩa thực dân mới kiểu Mỹ ở miền Nam Việt 

Nam : Khía cạnh tư tưởng và văn hóa 1954-1975
Thông tin lý luận 1984

181 1397
Chủ nghĩa thực dân Pháp ở Việt Nam : Thực chất 

và huyền thoại
Nguyễn Văn Trung Nam Sơn 1970

182 1474 Chữ và vần Việt khoa học Nguyễn Bạt Tụy Nguyễn Bạt Tụy 1959

183 1475 Chứng từ năm năm : Hòa bình và quê hương Nguyễn Ngọc Lan Trình Bầy 1967

184 1476 Chứng từ năm năm : Hòa bình và quê hương Nguyễn Ngọc Lan Trình Bầy 1967

185 1472 Chuyện vô lý Lãng Nhân Nam Chi Tùng Thư 1962

186 885 Cơ cấu kinh tế Việt Nam Viện Đại học Cần Thơ 1966

187 1668 Cơ cấu Việt Nho Kim Định Nguồn Sáng 1972

188 1669 Cơ cấu Việt Nho Kim Định Nguồn Sáng 1972

189 1227 Cổ học tinh hoa - quyển thứ 1
Nguyễn Ngọc Văn, Trần 

Lê Nhân
Thọ Xuân 1962

190 1228 Cổ học tinh hoa - quyển thứ 2
Nguyễn Ngọc Văn, Trần 

Lê Nhân
Thọ Xuân 1962

191 2104 Cổ học tinh hoa - quyển thứ 2
Nguyễn Ngọc Văn, Trần 

Lê Nhân
Thọ Xuân 1962

192 98 Cơ tĩnh học Nguyễn Văn Nhậm
Đại học và trung học chuyên 

nghiệp
1979

193 327 Cổ văn trích truyền Huỳnh Văn Minh Hội Việt - Hán 1975

194 683
Cổ văn Trung Quốc : Quyển thượng Từ Tiên Tần 

đến Đường
Nguyễn Hiến Lê Tao Đàn 1965

195 684
Cổ văn Trung Quốc : Quyển thượng Từ Tiên Tần 

đến Đường
Nguyễn Hiến Lê Tao Đàn 1965

196 1792
Cổ văn Trung Quốc : Quyển thượng Từ Tiên Tần 

đến Đường
Nguyễn Hiến Lê Tao Đàn 1965

197 223 Code civil du nord-Vietnam Sai Gon 1956
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198 1906 Cõi người ta = Terre des hommes
Antoine de Saint - 

Exupéry ; Bùi Giáng
An Tiêm

199 1051 COLOR ATLAS OF PẠHOLOGY

200 1396
Con đường hạnh phúc : Phương pháp tự giáo dục = 

Le chemin du bonheur

Victor Pauchet ; Thiên 

Giang , Phạm Cao Tùng
Khai Trí 1967

201 1904 Con đường thuốc lá = Tobacco road
Erskine Caldwell ; Vũ 

Đình Lưu
Cadao 1967

202 1905 Con đường thuốc lá = Tobacco road
Erskine Caldwell ; Vũ 

Đình Lưu
Cadao 1968

203 756 Con người nhân cách định mệnh Nguyễn Phúc Bửu Sum Hoàng Đông Phương 1968

204 1903 Con người phản kháng = L'Homme Révolté
Albert Camus ; Bùi 

Giáng
Võ Tánh 1968

205 146 Con tê giác Eugene Ionesco Trình Bầy 1963

206 1028 Con tê giác EUGENE IONESCO Trình bầy

207 1029 Con tê giác EUGENE IONESCO Trình bầy

208 1030 Con tê giác EUGENE IONESCO Trình bầy

209 1031 Con tê giác EUGENE IONESCO Trình bầy

210 1979 Con voi
Slawomir Mrozek ; 

Diễm Châu
Trình Bầy 1969

211 1012
Công cuộc nam tiến của dân tộc Việt Nam và chánh 

sách cai trị các sắc dân thiểu số dưới triều Nguyễn
Nguyễn Ngọc Du

212 1910 Công dân cần biết : Giải đáp 182 câu hỏi chính trị Hoàng Hà

213 303 Công dư tiệp kí. Quyển II Vũ Phương Đề Bộ Quốc gia giáo dục 1962

214 304 Công dư tiệp kí. Quyển III Vũ Phương Đề Bộ Quốc gia giáo dục 1962

215 937 Công dư tiệp ký Nguyễn Đình Diệm
Bộ quốc gia giáo dục xuất 

bản
1961

216 1791 Công dư tiệp ký
Vũ Phương Đề ; Nguyễn 

Đình Diệm

Trung tâm Học liệu, Bộ 

Giáo dục
1961

217 1562 Công dư tiệp ký : Quyển I
Vũ Phương Đề ; Nguyễn 

Đình Diệm
Bộ Quốc gia giáo dục 1961
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218 1563 Công dư tiệp ký : Quyển I
Vũ Phương Đề ; Nguyễn 

Đình Diệm
Bộ Quốc gia giáo dục 1961

219 733 Công dư tiệp ký : Quyển II
Vũ Phương Đề ; Nguyễn 

Đình Diệm
Bộ Quốc gia giáo dục 1962

220 1564 Công dư tiệp ký : Quyển II
Vũ Phương Đề ; Nguyễn 

Đình Diệm
Bộ Quốc gia giáo dục 1962

221 841 Công nhân, nghiệp đoàn và cộng sản Nguyễn Quang Quýnh 1965

222 1409 Công sự chiến đấu và hầm hố phòng tránh Bộ Tư lệnh công binh Quân đội nhân dân 1979

223 1452 Công tác khoa giáo Đảng lãnh đạo Ban khoa giáo trung ương 1983

224 814 Công tác lập pháp Hạ nghị viện Việt Nam Cộng Hòa 1970

225 815 Công tác lập pháp Hạ nghị viện Việt Nam Cộng Hòa 1970

226 816 Công tác lập pháp Hạ nghị viện Việt Nam Cộng Hòa 1970

227 842 Công tác lập pháp Hạ Nghị Viện 1971

228 1764 Công tác lập pháp : 1971-1972
Hạ Nghị Viện - Việt 

Nam Cộng Hòa

Hạ Nghị Viện - Việt Nam 

Cộng Hòa
1972

229 1765 Công tác lập pháp : 1971-1973
Hạ Nghị Viện - Việt 

Nam Cộng Hòa

Hạ Nghị Viện - Việt Nam 

Cộng Hòa
1972

230 1766 Công tác lập pháp : 1971-1974
Hạ Nghị Viện - Việt 

Nam Cộng Hòa

Hạ Nghị Viện - Việt Nam 

Cộng Hòa
1972

231 1756 Công tác lập pháp : Pháp nhiệm I 1967-1971
Hạ Nghị Viện - Việt 

Nam Cộng Hòa

Hạ Nghị Viện - Việt Nam 

Cộng Hòa
1971

232 244 Công trình nghiên cứu khoa học kỹ thuật/Tập 1 1966

233 1113 Constitutional rights and liberties
Lockhart, Kamisar, 

Choper
West publishing 1964

234 433 Contrats administratifs Tome Premier 1956

235 206 Coông trình nghiên cứu khoa học kỹ thuật/Tập 2 Nguyễn Trọng Nho 1966

236 1022 Của chuột và người John Steinbeck Văn xuất bản 1967

237 1023 Của chuột và người John Steinbeck Văn xuất bản 1967

238 129 Cửa khổng Kim Định Ca dao 1974

239 1224 Cung oán ngâm khúc Nguyễn Gia Thiều Bộ Quốc gia giáo dục 1970

240 1774
Cung oán ngâm khúc = Les Plaintes d'une 

Odalisque

Ôn Như Hầu ; Huỳnh 

Khắc Dụng

Trung tâm Học liệu, Bộ 

Giáo dục
1970
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241 1223 Cung oán ngâm khúc và Kim Vân Kiều Ôn Như Hầu Sài Gòn 1967

242 148
Cuộc bầu cử hội đồng đô thành tỉnh Thị xã 30-5-

1965
Trần Văn Dương

Hội cựu sinh viên quốc gia 

hành chính
1974

243 1064
Cuộc bầu cử hội đồng đô thành, tỉnh, thị xã 30-5-

1965 và thể thức đơn danh hợp tuyển
Trần Văn Dương

Hội cựu sinh viên quốc gia 

hành chính
1970

244 504 Cuộc di dân sắc tộ Bru từ Quảng Trị vào Darlac             Nguyễn trắc Dĩ

245 1317 Cuộc khởi nghĩa Trà Bồng và miền tây Quảng Ngãi Nguyễn Hữu Nghĩa Quân đội nhân dân 1975

246 1076 Cuộc tiến hóa Văn học Việt Nam Kiều Thanh Quế Hoa Tiên 1969

247 1077 Cuộc tiến hóa Văn học Việt Nam Kiều Thanh Quế Hoa Tiên 1969

248 1078 Cuộc tiến hóa Văn học Việt Nam Kiều Thanh Quế Hoa Tiên 1969

249 66 Cuốn theo chiều gió = Gone with the wind Margaret Mitchell
Tủ sách danh văn ngoại 

quốc
1965

250 2083 Đặc san Tri Hành số 3 Viện tu nghiệp quốc gia Viện tu nghiệp quốc gia 1974

251 1395 Đại cương lịch sử triết học Ấn Độ Thích Quảng Liên Khai Trí 1965

252 1889 Đại cương luân lý học hình thức : tập 1 Nguyễn Vũ Uyên Lửa Thiêng 1973

253 1568 Đại cương triết học Trung Quốc : quyển hạ
Giản Chi , Nguyễn Hiến 

Lê
Cảo Thơm 1965

254 2157 Đại cương triết học Trung Quốc : quyển hạ
Giản Chi , Nguyễn Hiến 

Lê
Cảo Thơm 1965

255 1888 Đại cương triết học Trung Quốc : quyển thượng
Giản Chi , Nguyễn Hiến 

Lê
Cảo Thơm 1965

256 1887
Đại cương triết học Trung Quốc : quyển thượng, 

phần hai

Giản Chi , Nguyễn Hiến 

Lê
Cảo Thơm 1965

257 1985 Đại cương văn học sử Trung Quốc Nguyễn Hiến Lê Nguyễn Hiến Lê 1964

258 1313
Đại cương văn học sử Trung Quốc : Quyển 1 từ 

Thượng Cổ đến đời Tùy
Nguyễn Hiến Lê Nguyễn Hiến Lê 1964

259 2143
Đại cương văn học sử Trung Quốc : Quyển 1 từ 

Thượng Cổ đến đời Tùy
Nguyễn Hiến Lê Nguyễn Hiến Lê 1964

260 1671 Đại cương văn học sử Trung Quốc : Quyển 2 Nguyễn Hiến Lê Nguyễn Hiến Lê 1964

261 1672 Đại cương văn học sử Trung Quốc : Quyển 3 Nguyễn Hiến Lê Nguyễn Hiến Lê 1964

262 2105 Đại cương văn sử học Trung Quốc Nguyễn Hiến Lê Nguyễn Hiến Lê 1964
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263 2190
Đại cương về Viện trợ Hoa Kỳ cho Việt Nam (1954 

đến 1968)
Nha NSNV Việt Nam Cộng Hòa 1969

264 772 Đại Học : Chu Hy chương cú Phạm Ngọc Khuê Bộ Giáo dục 1967

265 1392 Đại Học : Chu Hy chương cú Phạm Ngọc Khuê
Trung tâm Học liệu, Bộ 

Giáo dục
1970

266 2113 Đại Học : Chu Hy chương cú Phạm Ngọc Khuê
Trung tâm Học liệu, Bộ 

Giáo dục
1970

267 789 Đại học Văn khoa : Niên khóa 1959-1960 ?? Nam Sơn 1961

268 27 Đại Lí lớp 11 phổ thông hệ 12 năm/ tập 1 Giáo dục 1977

269 1190 Đại -Nam nhất Thống Chí Đông Minh Tổng bộ văn hóa xã hội 1966

270 316 Đại Nam nhất thống chí : Tỉnh Ninh Bình Nguyễn Tạo
Phủ  Quốc vụ khanh Đặc 

trách Văn Hóa
1969

271 318 Đại Nam nhất thống chí : Tỉnh Quảng Yên Đặng Chu Kình
Phủ  Quốc vụ khanh Đặc 

trách Văn Hóa
1970

272 319 Đại Nam nhất thống chí : Tỉnh Quảng Yên Đặng Chu Kình
Phủ  Quốc vụ khanh Đặc 

trách Văn Hóa
1970

273 317 Đại Nam nhất thống chí : Tỉnh Thái Nguyên Đặng Chu Kình
Phủ  Quốc vụ khanh Đặc 

trách Văn Hóa
1970

274 1653 Đại Nam Nhất Thống Chí tỉnh Bình Định Nguyễn Tạo
Nha Văn hóa - Bộ Quốc gia 

Giáo dục
1964

275 1654 Đại Nam Nhất Thống Chí tỉnh Bình Định Nguyễn Tạo
Nha Văn hóa - Bộ Quốc gia 

Giáo dục
1964

276 1655 Đại Nam Nhất Thống Chí tỉnh Bình Định Nguyễn Tạo
Nha Văn hóa - Bộ Quốc gia 

Giáo dục
1964

277 1292 Đại Nam Nhất Thống Chí tỉnh Hà Nội

Cao Xuân Dục , Lưu 

Đức Xứng , Trần Xán ; 

Đặng Chu Kình

Nha văn hóa - Tổng bộ văn 

hóa - xã hội
1966

278 1733 Đại Nam Nhất Thống Chí tỉnh Hà Nội

Cao Xuân Dục , Lưu 

Đức Xứng , Trần Xán ; 

Đặng Chu Kình

Nha văn hóa - Tổng bộ văn 

hóa - xã hội
1966

279 1650 Đại Nam Nhất Thống Chí tỉnh Hà Tĩnh
Cao Xuân Dục , Lưu 

Đức Xứng , Trần Xán

Nha Văn hóa - Bộ Văn hóa 

Giáo dục
1965
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280 1651 Đại Nam Nhất Thống Chí tỉnh Hà Tĩnh
Cao Xuân Dục , Lưu 

Đức Xứng , Trần Xán

Nha Văn hóa - Bộ Văn hóa 

Giáo dục
1965

281 1656 Đại Nam Nhất Thống Chí tỉnh Phú Yên Khánh Hòa
Cao Xuân Dục , Lưu 

Đức Xứng , Trần Xán

Nha Văn hóa - Bộ Văn hóa 

Giáo dục
1964

282 1978 Đại Nam Nhất Thống Chí tỉnh Phú Yên Khánh Hòa
Cao Xuân Dục , Lưu 

Đức Xứng , Trần Xán

Nha Văn hóa - Bộ Văn hóa 

Giáo dục
1964

283 2079 Đại Nam Nhất Thống Chí tỉnh Phú Yên Khánh Hòa
Cao Xuân Dục , Lưu 

Đức Xứng , Trần Xán

Nha Văn hóa - Bộ Văn hóa 

Giáo dục
1964

284 1652 Đại Nam Nhất Thống Chí tỉnh Sơn Tây Nguyễn Tạo
Nha Văn hóa - Tổng Bộ Văn 

hóa Xã hội
1966

285 1738 Đại Nam Nhất Thống Chí tỉnh Sơn Tây Nguyễn Tạo
Nha Văn hóa - Tổng Bộ Văn 

hóa Xã hội
1966

286 576 Đại Nam nhất thống chí. Quyển thứ 10 Bộ Quốc gia Giáo dục

287 833 Đại Nam nhất thống chí/Quyển 10,11 Bộ văn hóa Giáo dục 1964

288 1781 Đại Việt lịch triều Đăng Khoa lục : Quyển nhất Nguyễn Hoàn , …[et al] Bộ Quốc gia giáo dục 1963

289 665 Đại Việt quốc thư
Quang Trung Nguyễn 

Huệ ; Hoàng Văn Hòe

Trung tâm Học liệu, Bộ 

Giáo dục
1967

290 1068 Đại Việt quốc thư Hoàng Văn Hòe
Bộ giáo dục trung tâm học 

liệu xuất bản
1967

291 1976 Đại Việt quốc thư
Quang Trung Nguyễn 

Huệ ; Hoàng Văn Hòe

Trung tâm Học liệu, Bộ 

Giáo dục
1967

292 2081 Đại Việt quốc thư
Quang Trung Nguyễn 

Huệ ; Hoàng Văn Hòe

Trung tâm Học liệu, Bộ 

Giáo dục
1967

293 51 Đại Việt sử kí toàn thư Ngô Sĩ Liên Tân Việt 1964

294 1075 Đại Việt sử ký toàn thư Ngô Sĩ Liên Tân Việt 1964

295 1296 Đại Việt thông sử Lê Mạnh Liêu
Bộ Văn hóa giáo dục và 

thanh niên
1973

296 33 Dân - Luật Phan Văn Thiết Khai Trí 1961

297 1065 Dân biểu chỉ nam Nhà nghiên cứu pháp chế 1971

298 1446 Dân chủ và hiến pháp Trần Văn Ân Trần Văn Ân 1966

299 1835 Dân chủ và hiến pháp Trần Văn Ân Trần Văn Ân 1966

300 2142 Dân chủ và hiến pháp Trần Văn Ân Trần Văn Ân 1966
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301 1307 Dẫn giải truyện Kim Vân Kiều
Nguyễn Du ; Huyền Mặc 

Đạo Nhân
Tín Đức Thư Xã 1954

302 1308 Dẫn giải truyện Kim Vân Kiều
Nguyễn Du ; Huyền Mặc 

Đạo Nhân
Tín Đức Thư Xã 1954

303 1955 Dẫn giải truyện Kim Vân Kiều
Nguyễn Du ; Huyền Mặc 

Đạo Nhân
Tín Đức Thư Xã 1954

304 503 Dân luật Lê Tài Triển Viện Đại học Saigon 1967

305 1521 Dân luật Nguyễn Quang Quýnh Viện Đại học Cần Thơ 1966

306 1751 Dân luật Nguyễn Văn Thành ?? ??

307 2218 Dân luật Nguyễn Quang Quýnh Viện Đại học Cần Thơ 1966

308 1009 Dân luật đoan 1 Võ Phúc Tùng 1969

309 2219 Dân luật đoạn 1 Vũ Phúc Tùng

310 1005 Dân luật đoạn 4 Võ Phúc Tùng

311 1004 Dân luật năm 3                                                                                                                                    Nguyễn Văn Thành

312 2216 Dân luật quyển II Vũ Phúc Tùng

313 2217 Dân luật quyển II Vũ Phúc Tùng

314 1158 Dân luât thực hành Đoàn Bá Lộc 1976

315 1834 Dân luật thực hành Đoàn Bá Lộc Đoàn Bá Lộc 1961

316 1531 Dân luật tu tri Phan Văn Thiết Khai Trí 1961

317 1767 Dân luật tu tri Phan Văn Thiết Khai Trí 1961

318 1025 Đàn Ông Võ Phiến Thời mới xuất bản

319 2016
Dân số Việt Nam theo đơn vị hành chánh trong năm 

1965
Viện Quốc gia thống kê

Nha Tổng giám đốc kế 

hoạch
1966

320 76 Dân sự tố tụng Châu Tu Phát 1970

321 1602 Dân sự tố tụng Nguyễn Huy Chiểu Viện Đại học Saigon 1966

322 423 Dấn thân yêu đời (1428 - 1505) Thanh Lãng Phong Trào Văn Hóa 1969

323 424 Dấn thân yêu đời (1428 - 1505) Thanh Lãng Phong Trào Văn Hóa 1969

324 425 Dấn thân yêu đời (1428 - 1505) Thanh Lãng Phong Trào Văn Hóa 1969

325 441 Dấn thân yêu đời (1428 - 1505) Thanh Lãng Phong Trào Văn Hóa 1969

326 1386 Đăng đàn Đông Hồ Mặc Lâm 1969

327 1387 Đăng đàn Đông Hồ Mặc Lâm 1969

328 469 Đăng khoa lục sưu giảng Nguyễn Đức Đạm Trung tâm học liệu 1968
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329 1790 Đăng Khoa lục sưu giảng Trần Tiến ; Đạm Nguyên
Trung tâm Học liệu, Bộ 

Giáo dục
1968

330 68 Đạo cao đài Nguyễn Hữu Bổn
Luận văn tốt nghiệp ban đốc 

sự hành chánh
1968

331 1379 Đạo Đồng : Lối thoát của Việt Nam và nhân loại Vũ Đình Mẫn Vũ Đình Mẫn 1964

332 1998 Đạo đồng, lối thoát của Việt Nam và nhân loại Vũ Đình Mẫn Vũ Đình Mẫn 1964

333 104 Đạo đức học Bộ Giáo dục và đào tạo Hà Nội 1991

334 1488 Đạo làm người của Nguyễn Công Trứ Vũ Ký Kim Ý 1962

335 1496 Đạo làm người của Nguyễn Công Trứ Vũ Ký Kim Ý 1962

336 1384 Đạo Phật Huyền Chân Phật học viện trung phần 1965

337 1390 Đạo Phật Huyền Chân Phật học viện trung phần 1965

338 693 Đầu tư kỹ nghệ Lê Thị Trúc Lâm
Trung Tâm Khuếch trương 

kỹ nghệ
1967

339 973 Dạy đại học Trình bầy 1970

340 369 Đây Đại học

Phong trào thanh niên 

công giáo Đại học Việt 

Nam

Trình Bầy 1970

341 1245 Đầy năm NSXH, Phát triển xã hội và hậu chiến Nguyệt san Xã Hội số 12 Nguyệt san Xã Hội 1973

342 994 Đây tòa án hộ tịch Phạm Mạnh Doanh Khai Trí

343 1845 Đây…Tòa án : Hộ tịch cẩm nang Phạm Mạnh Doanh Khai Trí 1966

344 759
Đề tài người ưu tú trong tư tưởng chánh trị Trung 

Quốc cổ thời
Nguyễn Ngọc Huy Cấp Tiến 1969

345 1371
Đề tài người ưu tú trong tư tưởng chánh trị Trung 

Quốc cổ thời
Nguyễn Ngọc Huy Cấp Tiến 1969

346 402 Để thành nhà văn Nguyễn Duy Cần Khai Trí 1968

347 403 Để thành nhà văn Nguyễn Duy Cần Khai Trí 1968

348 1898 Đêm đêm đèn sáng
Erskine Caldwell ; 

Hoàng Ưng
Văn Uyển 1968

349 1026 Đêm Đen Nguyên Long Thụy

350 310 Đêm không cùng : truyện dài Lê Xuyên Miền Nam 1966

351 903 Descartes nhìn từ phương đông Nguyên Sa Nghiên cứu triết học 1973
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352 904 Descartes nhìn từ phương đông Nguyên Sa Nghiên cứu triết học 1973

353 1276 Design and craftsmanship of Japan
Takeji Iwamiya ; Donald 

Richie
Bujutsu Shuppan-sha 1963

354 906 Di cảo của giáo sư Nguyễn Văn Bông Cấp Tiến 1973

355 400 Đi tìm một căn bản tư tưởng Nghiêm Xuân Hồng Quan Điểm 1971

356 401 Đi tìm một căn bản tư tưởng Nghiêm Xuân Hồng Quan Điểm 1971

357 686 Địa lý hình tể : Quyển II Khí hậu học nhập môn Lâm Thanh Liêm Lửa Thiêng 1970

358 1989 Địa lý lớp 12 phổ thông Mai Xuân San Giáo Dục 1977

359 141 Địa lý lớp 7 Tăng Xuân An Sống mới 1970

360 140 Địa lý lớp 8 Tăng Xuân An Sống mới 1970

361 142 Địa lý lớp đệ ngũ Tăng Xuân An Sống mới 1968

362 150 Địa lý Việt Nam Nguyễn Khắc Ngữ Cơ sở xuất bản sử địa 1970

363 151 Địa lý Việt Nam Nguyễn Khắc Ngữ Cơ sở xuất bản sử địa 1970

364 762 Địa lý Việt Nam
Nguyễn Khắc Ngữ ; 

Phạm Đình Tiếu
1971

365 905 Dịch vụ xã hội nhóm Gisela Konopka Tủ sách xã hội 1974

366 2202
Dictionnaire Alphabétique et Analogique de la 

Langue Francaise
Paul Robbert Imprimeries Paul Dupont 1959

367 1024 Diễm Hồng Xuất gía Hổ Hữu Tường Nam Cường xuất bản 1957

368 1875 Diễn đàn Mỹ : Tạp chí tư tưởng hiện đại, tập 2 số 5 Diễn đàn Mỹ Diễn đàn Mỹ 1967

369 1779 Diễn đàn Mỹ : Tạp chí tư tưởng hiện đại, tập 2 số 6 Diễn đàn Mỹ Diễn đàn Mỹ 1967

370 1874 Diễn đàn Mỹ : Tạp chí tư tưởng hiện đại, tập 2 số 8 Diễn đàn Mỹ Diễn đàn Mỹ 1967

371 1519 Định chế công pháp quốc tế Tăng Kim Đông Viện Đại học Cần Thơ 1967

372 1520 Định chế công pháp quốc tế Tăng Kim Đông Viện Đại học Cần Thơ 1967

373 1615 Định chế công pháp quốc tế Tăng Kim Đông Viện Đại học Cần Thơ 1967

374 273 Định hướng văn học Kim Định Ra khơi nhân ái 1971

375 274 Định hướng văn học Kim Định Ra khơi nhân ái 1971

376 275 Định hướng văn học Kim Định Ra khơi nhân ái 1971

377 1370 Định hướng văn học Kim Định Khai Trí 1969
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378 2199 Định thức tổ hợp trong ngành nhập cảng
Huỳnh Cẩm Lợi ; Lâm 

Văn Sĩ

Học viện quốc gia Hành 

chánh
1968

379 974 Định tường xưa và nay Huỳnh Minh Sống mới

380 975 Định tường xưa và nay Huỳnh Minh Sống mới

381 2110 Định Tường xưa và nay Huỳnh Minh Huỳnh Minh

382 2111 Định Tường xưa và nay Huỳnh Minh Huỳnh Minh

383 1862
Directory of returned participants 1951-1969 = 

Danh sách cựu sinh viên du học 1951-1969 : Vol. II
Government of Vietnam Government of Vietnam ??

384 2206
Directory of returned participants 1951-1969 = 

Danh sách cựu sinh viên du học 1951-1969 : Vol. II
Government of Vietnam Government of Vietnam

385 960 Đố kháng trung hoa Thanh Lãng Phong trào văn hóa 1969

386 839 Đoạn trường Tân Thành Trần Cửu Chấn 1974

387 785 Doanh thương tổng quát

Phan Thanh Hoài ; Bùi 

Kim Nhiệm ; Lê Quang 

Phú

??

388 2109 Đọc lại truyện Kiều Vũ Hạnh Cảo Thơm 1966

389 680 Đôi bạn chân tình
Hermann Hesse ; Vũ 

Đình Lưu
Cadao 1967

390 984 Đối kháng trung hoa Thanh Lãng Phong trào văn hóa 1969

391 84 Đời nay Trường Sơn 1962

392 2123 Đồng âm vận giải và mẹo luật chánh tả Trần Văn Thanh Việt Nam tu thư

393 2122 Đồng âm vận tuyển : Chánh tả, từ vựng Trần Văn Khải Thanh Trung thư xã 1949

394 2124 Đồng bạc Việt Nam và các vấn đề liên hệ Nguyễn Bích Huệ Phạm Quang Khai 1968

395 2121
Đồng bào các sắc tộc thiểu số Việt Nam : Nguồn 

gốc và phong tục
Nguyễn Trắc Dĩ Bộ Phát triển sắc tộc 1972

396 2107 Đông Kinh nghĩa thục Nguyễn Hiến Lê Lá Bối 1968

397 2126 Đông Kinh nghĩa thục Nguyễn Hiến Lê Lá Bối 1968

398 2127 Đông Kinh nghĩa thục Nguyễn Hiến Lê Lá Bối 1968

399 1234 Droit Civil Précis Dalloz Dalloz 1959
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400 376 Dự án : Trại cua Lê Thiện Chí
Trung Tâm Khuếch trương 

kỹ nghệ
1968

401 377 Dự án : Vật dụng nhà bếp Võ Qui Thanh Huệ
Trung Tâm Khuếch trương 

kỹ nghệ
1967

402 1708 Dự án Acid Sulfuric (15 tấn/ ngày - 100%)
Bùi Văn Hòn ; Denis 

Nguyễn Phước Du

Trung tâm Khuếch trương 

Kỹ nghệ
1967

403 1701 Dự án đóng bàn ghế Võ Quí Thanh Huệ
Trung tâm Khuếch trương 

Kỹ nghệ
1967

404 185
Dự án nghiên cứu thành lập quỹ phát triển kinh tế 

quốc gia
Nguyễn Văn Hảo

Ngân hàng quốc gia Việt 

Nam
1972

405 1720
Dự án nghiên cứu thành lập quỹ phát triển kinh tế 

quốc gia : Tập 1, Tập 2
Nguyễn Văn Hảo

Ngân hàng quốc gia Việt 

Nam
1972

406 2191 Dự án sắc luật ngân hàng và các cơ quan tín dụng

407 1707 Dự án thủy tinh (sản xuất ve chai & thủy tinh khối) Nguyễn Thị Hai
Trung tâm Khuếch trương 

Kỹ nghệ

408 329 Dự án viễn thông cảnh sát công an Lyman M. Rundlett Sài Gòn 1958

409 1739 Du lịch Kỹ nghệ tam đẳng tại Việt Nam Lê Thái Khương Minh Hà 1970

410 773 Đức tự chủ : Chìa khóa của thành công Hoàng Xuân Việt Khai Trí 1968

411 1321 Đường hay pháo đài Nguyễn Ngọc Lan Trình Bầy 1969

412 1322 Đường hay pháo đài Nguyễn Ngọc Lan Trình Bầy 1969

413 1365 Đường Thi Ngô Tất Tố Khai Trí 1961

414 1366 Đường Thi Ngô Tất Tố Khai Trí 1961

415 1367 Đường Thi Ngô Tất Tố Khai Trí 1961

416 1368 Đường Thi Ngô Tất Tố Khai Trí 1961

417 1221 Dương Từ - Hà Mậu Đồ Chiểu Tân Việt 1964

418 1222 Dương Từ - Hà Mậu Đồ Chiểu Tân Việt 1964

419 1442 Dương Từ Hà Mậu Nguyễn Đình Chiểu Nxb tổng hợp 1982

420 832 Economic analysis/Vol.11 1976

421 2115
Effective library exhibits : How to prepare and 

promote good displays
Kate Coplan Oceana Publication 1958

422 1878 Einstein Nguyễn Hiến Lê Lửa Thiêng 1972
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423 780 Emulsions ??
Carbide and Carbon 

Chemicals Corporation
1937

424 1861 Encyclopédia Médico - Chirugicale A. Laffont [Paris] 1929

425 1198 Évolution Économique du Viet-Nam Vu Do Thin Librairie Gennerale De Droit 1954

426 224 Fortified foods for Vietnamese babies Đỗ Quang Oanh 1963

427 2153

Four year (1972-1975) plan of infrastructures 

development : Part II: Program requirements 

volume 3 acitivity 3: Public buildings

Republic of Viet-nam Republic of Viet-nam 1972

428 1122

Four year (1972-1975) plan of infrastructures 

development-part II:program requirements-Vol. 4-

Activity 4:Public Housing

Vecco 1971

429 2108 Frederick Nietzsche và Chủ nghĩa đi lên con người Thế Phong Đại Nam Văn Hiến 1967

430 289
Frederick Nietzsche và chủ nghĩa đi lên con người : 

Thẩm định về triết học siêu nhân
Thế Phong Đời Mới 1967

431 290
Frederick Nietzsche và chủ nghĩa đi lên con người : 

Thẩm định về triết học siêu nhân
Thế Phong Đời Mới 1967

432 470 Gái nước nam làm gì? Thu Hương Hồ Hữu Tường Huệ Minh 1966

433 1044 Geochemistry ò Rare Elements Jerusalem 1966

434 1219 Gia huấn ca Nguyễn Trãi Tân Việt 1952

435 1220 Gia huấn ca Nguyễn Trãi Tân Việt 1952

436 1972 Giá trị triết học tôn giáo trong truyện Kiều Thích Thiên Ân Đông Phương 1966

437 1991 Giá trị triết học tôn giáo trong truyện Kiều Thích Thiên Ân Đông Phương 1966

438 1992 Giá trị triết học tôn giáo trong truyện Kiều Thích Thiên Ân Đông Phương 1966

439 557 Giai nhân kỳ ngộ Phân Châu Trinh Hướng Dương 1958

440 1218 Giai nhân kỳ ngộ : Anh hùng ca Phan Châu Trinh Hướng Dương 1958

441 312 Giai phẩm Bách Khoa Lê Ngộ Châu Saigon 1973

442 1289 Giai phẩm Bách Khoa Lê Ngộ Châu Ty quản lý bách khoa 1973

443 1734 Giai phẩm Văn Hóa Ngày Nay Nhất Linh Khai Trí 1958

444 987 Giám sát viện Phạm Đình Hưng Giám sát viện 1970

445 1970 Giảng luận về Phan Bội Châu Lam Giang Tân Việt [1965]
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446 1398 Giáo dục dân số Nguyễn Đức Minh Bộ giáo dục 1988

447 1399 Giáo dục dân số Nguyễn Đức Minh Bộ giáo dục 1989

448 1400 Giáo dục dân số Nguyễn Đức Minh Bộ giáo dục 1990

449 1401 Giáo dục dân số Nguyễn Đức Minh Bộ giáo dục 1991

450 1402 Giáo dục dân số Nguyễn Đức Minh Bộ giáo dục 1992

451 1403 Giáo dục dân số Nguyễn Đức Minh Bộ giáo dục 1993

452 1404 Giáo dục dân số Nguyễn Đức Minh Bộ giáo dục 1994

453 1405 Giáo dục dân số Nguyễn Đức Minh Bộ giáo dục 1995

454 1406 Giáo dục dân số Nguyễn Đức Minh Bộ giáo dục 1996

455 1407 Giáo dục dân số Nguyễn Đức Minh Bộ giáo dục 1997

456 631 Giáo dục hướng dẫn nhập môn Bill Rianes 1970

457 1731 Giáo dục Nhật Bản hiện đại Đoàn Văn An Bộ Văn hóa Giáo dục 1965

458 1487 Giáo dục nhi đồng Lê Văn Khoa Thời Triệu 1970

459 196 Giáo khoa và phương pháp giải toán đại số lớp 11 A Phạm Văn Quảng Tiến Đức 1972

460 1451 Giao tế xã hội Bùi Quang Kim
Trung tâm Học liệu, Bộ 

Giáo dục
1972

461 240 Giáo trình cây lúa Giải phóng 1973

462 242 Giáo trình chăn nuôi dê cừu Hà Nội 1966

463 1914 Gìn vàng giữ ngọc Doãn Quốc Sỹ Sáng Tạo 1967

464 1485 Góp phần phê phán giáo dục và đại học Nguyễn Văn Trung Trình Bầy 1967

465 1486 Góp phần phê phán giáo dục và đại học Nguyễn Văn Trung Trình Bầy 1967

466 1788 Gorgias hay Kháng biện luận về tu từ pháp
Platon ; Trịnh Xuân 

Ngạn
Bộ Quốc gia giáo dục 1960

467 1111 Gương chiến đấu Nguyễn Hiến Lê 1971

468 1136 Gương chiến đấu Nguyễn Hiến Lê 1966

469 1188 Hải ngoại kỷ sự Thích Đại Sán 1963

470 1189 Hải ngoại kỷ sự Thích Đại Sán 1963

471 1191 Hải ngoại kỷ sự Thích Đại Sán Viện đại học Huế 1963

472 2117 Hamond Ambassador World Atlas
Hamond Ambassador 

World Atlas

Hamond Ambassador World 

Atlas
1966
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473 1215 Hán dịch Kim Vân Kiều: Nam âm Thi tập
Nguyễn Du; Trương 

Cam Vũ
Liên Hưng 1961

474 1216 Hán dịch Kim Vân Kiều: Nam âm Thi tập
Nguyễn Du; Trương 

Cam Vũ
Liên Hưng 1961

475 1217 Hán dịch Kim Vân Kiều: Nam âm Thi tập
Nguyễn Du; Trương 

Cam Vũ
Liên Hưng 1961

476 1248 Hán học danh ngôn Nguyễn Hữu Trọng Thanh Tân 1968

477 1249 Hán học danh ngôn Nguyễn Hữu Trọng Thanh Tân 1968

478 1250 Hán học danh ngôn Trần Lê Nhân Thọ Xuân 1962

479 1180 Hán học giải minh Tạ Vân Long 1968

480 1181 Hán học giải minh Tạ Vân Long 1968

481 1182 Hán học giải minh Tạ Vân Long 1968

482 1492 Hàn Mặc Tử Hoàng Diệp Khai Trí 1968

483 1493 Hàn Mặc Tử Hoàng Diệp Khai Trí 1968

484 1494 Hàn Mặc Tử : Thân thế và thi văn Trần Thanh Mại Tân Việt 1970

485 1495 Hàn Mặc Tử : Thân thế và thi văn Trần Thanh Mại Tân Việt 1970

486 879 Hán tự cơ bản/Quyển 1 Quang Hưng 1974

487 1184 Hán tự tự học/Quyển 1 Trần Văn Quế 1970

488 1185 Hán tự tự học/Quyển 1 Trần Văn Quế 1970

489 1186 Hán tự tự học/Quyển 1 Trần Văn Quế 1970

490 1187 Hán tự tự học/Quyển 1 Trần Văn Quế 1970

491 1857 Hán văn tinh túy Lãng Nhân Nam Chi Tùng Thư 1965

492 1858 Hán văn tinh túy Lãng Nhân Nam Chi Tùng Thư 1965

493 2222 Hành chánh công quyền

Herbert A. Simon ; 

Donald W. Smithburg ; 

Victor A. Thompson

Trung tâm Nghiên cứu Việt 

Nam
1962

494 2223 Hành chánh công quyền

Herbert A. Simon ; 

Donald W. Smithburg ; 

Victor A. Thompson

Trung tâm Nghiên cứu Việt 

Nam
1962

495 871 Hành chính công quyền Viện đại học Cần Thơ 1966

496 872 Hành chính công quyền Viện đại học Cần Thơ 1966

497 873 Hành chính công quyền Viện đại học Cần Thơ 1966
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498 2025
Hành chính khảo luận  = The Administrative 

Studies Review

Michigan State 

University - Vietnam 

Advisory Group

Michigan State University - 

Vietnam Advisory Group
1961

499 1211 Hạnh thục ga Nguyễn Nhược Thị Tân Việt 1971

500 1212 Hạnh thục ga Nguyễn Nhược Thị Tân Việt 1971

501 1213 Hạnh thục ga Nguyễn Nhược Thị Tân Việt 1971

502 1856 Hành trình đi vào triết học Trần Văn Toàn Nam Sơn 1965

503 944 Hành trình vào dân tộc học Lê Văn Hào Nam sơn xuất bản 1966

504 1847 Hành trình vào dân tộc học Lê Văn Hảo Nam Sơn 1966

505 130 Hát bội Tần Lý Kim Lai Ấn Quán 1971

506 1854 Hát bội : Théâtre traditionnel de Viet-nam Huỳnh Khắc Dụng Kim Lai 1970

507 1855 Hát bội : Théâtre traditionnel de Viet-nam Huỳnh Khắc Dụng Kim Lai 1970

508 731 Hệ thống thuế công quản ở Việt Nam Milton C. Taylor ?? 1960

509 263 Hiến chương giáo dục Kim Định An Tiêm 1970

510 264 Hiến chương giáo dục Kim Định An Tiêm 1970

511 1241 Hiến pháp tân tiến
K.C. Wheare; Nguyễn 

Quang
Oxford University Press 1967

512 1361 Hiến pháp Việt Nam Cộng Hòa Bộ Dân vận và Chiêu hồi Bộ Dân vận và Chiêu hồi 1974

513 1362 Hiến pháp Việt Nam Cộng Hòa Bộ Dân vận và Chiêu hồi Bộ Dân vận và Chiêu hồi 1974

514 1363 Hiến pháp Việt Nam Cộng Hòa Bộ Dân vận và Chiêu hồi Bộ Dân vận và Chiêu hồi 1974

515 2139 Hiến pháp Việt Nam Cộng Hòa Bộ Dân vận và Chiêu hồi Bộ Dân vận và Chiêu hồi 1974

516 124
Hiện tình kinh tế Việt Nam.Quyển I : Hầm mỏ - 

Công kỹ nghệ
Nguyễn Huy Lửa Thiêng 1972

517 125
Hiện tình kinh tế Việt Nam.Quyển I : Hầm mỏ - 

Công kỹ nghệ
Nguyễn Huy Lửa Thiêng 1972

518 277
Hiện tình kinh tế Việt Nam.Quyển I : Hầm mỏ - 

Công kỹ nghệ
Nguyễn Huy Lửa Thiêng 1972
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519 122
Hiện tình kinh tế Việt Nam.Quyển II : Giao thông -

thương mại
Nguyễn Huy Lửa Thiêng 1972

520 123
Hiện tình kinh tế Việt Nam.Quyển II : Giao thông -

thương mại
Nguyễn Huy Lửa Thiêng 1972

521 276
Hiện tình kinh tế Việt Nam.Quyển II : Giao thông -

thương mại
Nguyễn Huy Lửa Thiêng 1972

522 279
Hiện tình kinh tế Việt Nam.Quyển II : Giao thông -

thương mại
Nguyễn Huy Lửa Thiêng 1972

523 1853 Hiện tượng chậm tiến Nguyễn Lương , …[et al] Hoài Bão 196?

524 267 Hiện tượng luận về Hiện - sinh Lê Thành Trị
Phủ  Quốc vụ khanh Đặc 

trách Văn Hóa
1969

525 1852 Hiện tượng luận về hiện sinh Lê Thành Trị
Phủ Quốc vụ khanh đặc 

trách văn hóa
1969

526 507
Hiệp định Ba Lê và vấn đề tranh thủ hòa bình tại 

Việt Nam
Phan Hòa Hiệp

Trường cao đẳng Quốc 

phòng
1973

527 1267 Hiệp định Genève 1954 Bộ Ngoại giao Sở Thư viện văn khố 1972

528 1268 Hiệp định Genève 1955 Bộ Ngoại giao Sở Thư viện văn khố 1972

529 1877
Hiệp ước thân hữu và liên lạc kinh tế giữa Việt 

Nam Cộng Hòa và Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ
Bộ Ngoại giao Sở Thư viện văn khố 1961

530 601 Hình học. Lớp đệ tứ Đào Văn Dương Bông Lau 1968

531 190 Hình luật Nguyễn Huữ Lành 1972

532 808 Hình luật Nguyễn Huy Chiểu Viện Đại học  Saigon 1966

533 1778 Hình luật Nguyễn Huy Chiểu Viện Đại học Saigon 1966

534 2044 Hình luật Nguyễn Hữu Lành Viện Đại học Cần Thơ 1969

535 1644 Hình luật đặc biệt Hà Như Vinh
Trường Đại học Đường 

Saigon
1969

536 804 Hình luật riêng biệt Ngô Anh Kiệt Viện Đại học Cần Thơ 1970

537 184 Hình luật tổng quát Nguyễn Hữu Lành Viện đại học Cần Thơ 1967

538 375 Hình Luật tổng quát Nguyễn Hữu Lành Viện Đại Học Cần Thơ 1967

539 1502 Hình luật tu tri Phan Văn Thiết Khai Trí 1958

540 1503 Hình luật tu tri Phan Văn Thiết Khai Trí 1958
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541 1504 Hình luật tu tri Phan Văn Thiết Khai Trí 1958

542 1505 Hình luật tu tri Phan Văn Thiết Khai Trí 1958

543 1506 Hình luật tu tri Phan Văn Thiết Khai Trí 1958

544 1526 Hình sự tố tụng Nguyễn Hữu Lành Viện Đại học Cần Thơ 1971

545 1527 Hình sự tố tụng Nguyễn Hữu Lành Viện Đại học Cần Thơ 1973

546 1497 Hình tự tố tụng
Nguyễn Đình Kỳ , 

Nguyễn Hữu Lành
Viện Đại học Cần Thơ 1973

547 241
Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người (Tập bài hát có 

phần đệm piano)
Văn hóa 1975

548 913 Hố thẳm tư tưởng Phạm Công Thiện An Tiêm 1966

549 1546 Hố thẳm tư tưởng Phạm Công Thiện An Tiêm 1966

550 1547 Hố thẳm tư tưởng Phạm Công Thiện An Tiêm 1967

551 266 Hồ Thích và cuộc vận động tân văn học Huỳnh Minh Đức
Trung Tâm Học Liệu - Bộ 

Giáo dục
1972

552 12 Hộ tịch chỉ nam Phan Văn Thiết 1958

553 1352 Hộ tịch chỉ nam Phan Văn Thiết Phan Văn Thiết 1958

554 1353 Hộ tịch chỉ nam Phan Văn Thiết Phan Văn Thiết 1958

555 1768 Hộ tịch chỉ nam Phan Văn Thiết Phan Văn Thiết 1958

556 779 Hòa âm Đoàn Thêm Nam Chi Tùng Thư 1963

557 909 Hòa âm Đoàn Thêm Nam Chi 1963

558 910 Hòa âm Đoàn Thêm Nam Chi 1963

559 1598 Hòa bình cho con người : Nhận định và hiện tượng

Trương Bá Cần , Trương 

Đình Hòe , Nguyễn Hồ 

Đỉnh

Trình Bầy 1967

560 305 Hòa bình cho con người nhận định và hiện tượng

Trương Bá Cần, Nguyễn 

Đình Hòe, Nguyễn Hồ 

Đỉnh

Trình Bầy 1971

561 128 Hòa bình nghĩ gì ? Làm gì? Nguyễn Mạnh Côn 1969

562 265 Hòa bình nghĩ gì? Làm gì? Nguyễn Mạnh Côn 1969

563 1210 Hoa điểu tranh măng Võ Danh Thị Taân Việt 1966

564 229
Hóa kỹ nghệ cellulose (Cellulose chemistry and 

technology)
Đại học Cần Thơ 1997

Page 25



565 234
Hóa kỹ nghệ cellulose (Cellulose chemistry and 

technology)
Đại học Cần Thơ 1997

566 1375 Hoa Kỳ và chế độ lưỡng đảng

Howard R. Penniman ; 

Nguyễn Đình Tuyến , Vũ 

Thụy Hoàng

Nguyễn Trung Thành 1966

567 217 Hóa nghiệm sử dụng trong lâm sàng Y Học 1980

568 1207 Hoa Tiên truyện Nguyễn Huy Tự Lửa Thiêng 1967

569 1208 Hoa Tiên truyện Nguyễn Huy Tự Lửa Thiêng 1971

570 1209 Hoa Tiên truyện Nguyễn Huy Tự Lửa Thiêng 1967

571 1206 Hoàng Lê nhất thống chí Ngô Thời Chí Văn Hóa 1969

572 1944 Hoàng Lê nhất thống chí

Ngô Gia Văn Phái ; 

Nguyễn Đức Vân , Kiều 

Thu Hoạch

Giáo Dục 1978

573 2026 Hoàng Việt Trung kỳ hộ luật Sở Tài liệu Quốc hội Sở Tài liệu Quốc hội 1957

574 2068 Hoạt động của hội đồng kinh tế, xã hội Việt Nam Cộng Hòa Việt Nam Cộng Hòa 1971

575 2074 Hoạt động của hội đồng kinh tế, xã hội Việt Nam Cộng Hòa Việt Nam Cộng Hòa 1973

576 967 Học lạc Nguyễn Tử Đăng Sông mới 1957

577 1491 Học Lạc : Nhà thơ trào phúng miền Nam Nguyên Tử Năng Sống Mới 1957

578 1480 Học tiếng Nga : Tập III
Nguyễn Bá Hưng , 

Nguyễn Nam

Nxb Đại học và trung học 

chuyên nghiệp
1978

579 1551 Hồi ký viết dưới hầm
Fyodor Dostoyevsky ; 

Thạch Chương
Tập san Văn 1966

580 626 Hội nghị Thú y các tỉnh phía Nam Bộ Nông nghiệp 1977

581 216 Hồi sức nội khoa /Tập 1 Vũ Văn Đính Y Học 1977

582 1306
Hội thảo dân số : Từ 18-2-1974 đến 20-2-1974 tại 

Saigon

Ủy ban quốc gia dân số - 

Văn phòng thường trực

Ủy ban quốc gia dân số - 

Văn phòng thường trực
1974

583 902 Hồn thơ nước Việt thế kỷ XX Vũ Tiến Phúc Ban Tu Thư Sơn Quang 1967

584 1621 Hợp lý hóa : Chủ thuyết Taylor Lê Văn Siêu Khai Trí 1969

585 1622 Hợp lý hóa : Chủ thuyết Taylor Lê Văn Siêu Khai Trí 1969

586 542 Hợp lý hóa chủ thuyết Tylor Lê Văn Siêu Khai Trí 1969

587 1408 Huấn luyện quân sự phổ thông : Tập một Bộ Quốc phòng Quân đội nhân dân 1985
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588 1205 Hùng Vương sự tích ngọc phả cổ truyền Haà Ngọc Xuyền
Trung tâm Học liệu-Bộ giáo 

dục
1971

589 210 Hướng dẫn giảng dạy vật lý lớp chín phổ thông Giáo dục 1972

590 200 Hướng dẫn thực tiễn về giáo dục ngoài học đường Nguyễn Hữu Lãng 1961

591 1620 Hương hoa đất nước : Quyển I Trọng Toàn Bốn Phương 1956

592 1550 Hương Máu Nguyễn Văn Xuân Trường Sơn 1969

593 1618 Hương sắc trong vườn văn : Quyển I Nguyễn Hiến Lê Nguyễn Hiến Lê 1962

594 1619 Hương sắc trong vườn văn : Quyển I Nguyễn Hiến Lê Nguyễn Hiến Lê 1962

595 1302 Hy vọng Hoàng Bảo Việt Ban Mai 1961

596 1303 Hy vọng Hoàng Bảo Việt Ban Mai 1961

597 228

Hydrolysis of urea in flooded soils with special 

reference to the utilization of urea nitrogen by the 

rice crop

Nguyễn Phi Long 1974

598 790 Il Nuovo Cimento : Della società italiana di fisica Società italiana di fisica Editrice Compositori 1977

599 1257 Il Nuovo Cimento : Della società italiana di fisica Società italiana di fisica Editrice Compositori 1977

600 2035
Illustrations of some freshwater fishes of the 

Mekong delta, Vietnam

Nobuyuki Kawamoto , 

Nguyễn Viết Trương , 

Trần Thị Túy Hoa

Viện Đại học Cần Thơ 1972

601 2176

Industrial development and feasibility study Pulp 

and paper manufacturing in South Vietnam : Book 

II

Thomas H. Miner & 

Associates
1970

602 207
Introduction of high yielding rice varieties a review 

of current programs in the Delta
1969

603 2135 Introduction to the short story : An Anthology Rocco Fumento The Ronald Press 1962

604 2017
Inventory of promising water resources projects 

outside the lower mekong basin Volume 1, part 1
Republic of Viet-nam Republic of Viet-nam 1973

605 799 Is South Vietnam viable? Nguyen Thai Carmelo & Baurmann 1962
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606 1157
Islands and empires western impact on the pacific 

and East Asia/Vol.7
Ernest S. Dodge 1976

607 1859 Japanese architecture and gardens Hirotaro Ota Kokusai Bunka Shinkokai 1966

608 786
Kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế nông thôn 1971-

1975
Việt Nam Cộng Hòa Việt Nam Cộng Hòa 1970

609 9
Kế hoạch bốn năm phát triển kinh tế Quốc Gia 1972 

- 1975

Chánh chủ Việt Nam 

Cộng Hòa
Việt Nam Cộng Hòa 1972

610 1261
Kế hoạch bốn năm phát triển kinh tế quốc gia 1972-

1975
Việt Nam Cộng Hòa 1972

611 255 Kế hoạch ngũ niên Việt Nam Cộng Hòa 1977

612 15 Kế hoạch thường niên 1973 Tổng nha kế hoạch Việt Nam Cộng Hòa 1973

613 16 Kế hoạch thường niên 1973 Tổng nha kế hoạch Việt Nam Cộng Hòa 1973

614 787 Kết quả ngân sách quốc gia tài khóa 1952-1953 Việt Nam Cộng Hòa Việt Nam Cộng Hòa 1953

615 1973 Kết thúc một truyện tình = The end of the affair
Graham Greene ; Đặng 

Nhật Hồng Khanh
Gió Bốn Phương

616 1740
Khâm định Việt sử thông giám cương mục : Quyển 

đầu
Bửu Cầm , …[et al] Bộ Quốc gia giáo dục 1960

617 1162 Khâm định Việt Sử-Thông giám cương mục Chính Biên
Bộ văn hóa Giáo dục và 

Thanh Niên
1974

618 309 Khảo luận : Chân dung Nguyễn Du
Vũ Hoàng Chương … 

[et al.]
Nam Sơn 1960

619 1625 Khảo luận Đoạn trường tân thanh [Nguyễn Khoa Khai Trí [1960]

620 280 Khảo luận Đoạn trường-Tân thanh Nguyễn Khoa Khai Trí 1968

621 1623 Khảo luận Kim Vân Kiều và phụ trương chú thích Hà Thanh Mai Như Ý 1957

622 1624 Khảo luận Kim Vân Kiều và phụ trương chú thích Hà Thanh Mai Như Ý 1957

623 1990 Khảo luận tiểu thuyết Trung Hoa Nguyễn Huy Khánh Khai Trí 1959

624 286 Khảo luận về ngữ pháp Việt Nam
Trương Văn Chình, 

Nguyễn Hiền Lê
Đại Hoc Huế 1963

625 287 Khảo luận về ngữ pháp Việt Nam
Trương Văn Chình, 

Nguyễn Hiền Lê
Đại Hoc Huế 1963

626 257 Khảo luận về thơ cổ Trung Hoa Phạm Thế Ngũ Phạm Thế 1968

627 258 Khảo luận về thơ cổ Trung Hoa Phạm Thế Ngũ Phạm Thế 1968
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628 259 Khảo luận về thơ cổ Trung Hoa Phạm Thế Ngũ Phạm Thế 1968

629 260 Khảo luận về thơ cổ Trung Hoa Phạm Thế Ngũ Phạm Thế 1968

630 272 Khảo sát thiết kế đường ô tô Dương Học Hải Khoa học và kỹ thuật 1984

631 763 Khí học học : Đại cương và các khí hậu nóng Nguyễn Thế Anh Lửa Thiêng 1971

632 278
Khi một đòa quân tung cánh : Câu chuyện về bộ chỉ 

huy không quân chiến lược Hoa Kỳ
Martin Caidin Thời Nay 1964

633 168 Khóa hội thảo Viện đại học Cần Thơ Viện đại học Cần Thơ 1967

634 1244
Khóa hội thảo các giám đốc cô nhi viện toàn quốc 

1973
Nguyệt san Xã Hội số 13 Nguyệt san Xã Hội 1973

635 1351 Khóa hội thảo vạn vật trung học (Hè 1967) Viện Đại học Cần Thơ Viện Đại học Cần Thơ 1967

636 788 Khoa I : Phần 2 Các chủ thuyết chính trị
Trường Cao đẳng Quốc 

phòng

Trường Cao đẳng Quốc 

phòng
1970

637 186 Khoang sản và hoạt động địa chất tại Việt Nam 1968

638 2185 Khon Kaen University
Bulletin for the academic 

year
Thai Watana Panich 1972

639 7 Khổng học tinh hoa Nguyễn Văn Thọ Khai Trí 1970

640 13 Khổng học tinh hoa Nguyễn Văn Thọ Khai Trí 1970

641 1666 Khổng Minh
Mã Nguyên Lương , Lê 

Xuân Mai
Khai Trí 1968

642 136 Khung cửa hẹp André Gide An Tiêm 1968

643 1879 Khung phân loại thư viện - thư mục BBK
Phòng Phân loại - Biên 

mục

Thư viện Khoa học và Kỹ 

thuật trung ương
1979

644 2073 Khuôn kế toán ngân hàng nông thôn
Ngân hàng quốc gia Việt 

Nam

Ngân hàng quốc gia Việt 

Nam
1973

645 500 Khuôn kế toán ngân hàng thương mại
Ngân hàng Quốc gia Việt 

Nam
1973

646 137 Khuôn mặt Thanh Tâm Tuyền Tập san Văn xuất bản 1968

647 138 Khuôn mặt Thanh Tâm Tuyền Tập san Văn xuất bản 1968

648 611 Khuyến nông học Chu-Yuan Wu
Cơ quan Phát triển văn hóa 

Á Châu
1967

649 1892
Khuynh hướng thi ca tiền chiến : Biến cố văn học 

thế hệ 1932-1945

Nguyễn Tấn Long , Phan 

Canh
Sống Mới 1968
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650 1063 Kiểm nhận ngân phiếu Phạm Văn Phụt Nhà in Duy Thanh 1966

651 1163 Kiềm nhận ngân phiếu thực hành/Quyển 1 Phan Văn Phụt 1963

652 481
Kiểm thảo và hoạch định nền giáo dục trung học tại 

miền Nam Việt Nam
Ralph D. Purdy 1971

653 627
Kiểm thảo và hoạch định nền giáo dục trung học tại 

miền Nam Việt Nam
Ralph D. Purdy 1971

654 247
Kiểm thảo và hoạch định về nền giáo dục trung học 

tại miền nam Việt Nam
Ralph D. Purdy 1971

655 530 Kiến quốc cơ bản luận Vũ Tiến Phúc khởi hành 1970

656 741 Kiến quốc cơ bản luận Vũ Tiến Phúc Khởi Hành 1970

657 1106 Kiến Quốc cơ bản luật Vũ Tiến Phúc Khởi Hành 1970

658 747 Kiểu mẫu văn khế Phan Văn Thiết

659 1918 Kim Tiền Vi Huyền Đắc Tự Do 1958

660 1214 Kim Vân Kiều Nguyễn Du 1968

661 202 Kim văn tân tuyển Phạm Thế Ngũ Phạm Thế xuất bản 1968

662 203 Kim văn tân tuyển Phạm Thế Ngũ Phạm Thế xuất bản 1968

663 1932 Kinh cầu nguyện Dương Nghiễm Mậu Văn Xã 1967

664 236
Kinh nghiệm quốc tế về đào tạo cán bộ đại học và 

trung học chuyên nghiệp
Hà Nội 1980

665 1528 Kinh tế Bùi Tường Huân Viện Đại học Saigon 1966

666 1115 Kinh tế cử nhân II Nguyễn Văn Ngôn Viện Đại học Cần Thơ 1969

667 1125 Kinh tế cử nhân III Phạm Văn Thuyết Viện Đại học Cần Thơ 1969

668 1126 Kinh tế cử nhân III Phạm Văn Thuyết Viện Đại học Cần Thơ 1969

669 1133 Kinh tế cử nhân III Phạm Văn Thuyết Viện Đại học Cần Thơ 1969

670 724 Kinh tế hậu chiến Việt Nam
Vũ Quốc Thúc ; David 

E. Lilienthal ; Lê Khoa
?? 1970

671 1131 Kinh tế học Vũ Quốc Thúc Viện Đại học Dalat 1965

672 1524 Kinh tế học Nguyễn Như Cương Viện Đại học Cần Thơ 1966

673 1525 Kinh tế học Nguyễn Như Cương Viện Đại học Cần Thơ 1966

674 1703 Kinh tế học
Nguyễn Cao Hách , 

Nguyễn Ngọc Linh
Viện Đại học Cần Thơ 1970

675 2028 Kinh tế học Nguyễn Văn Ngôn Viện Đại học Cần Thơ 1967
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676 2029 Kinh tế học Nguyễn Văn Ngôn Viện Đại học Cần Thơ 1967

677 723 Kinh tế học Vũ Quốc Thúc Viện Đại học Dalat 1965

678 1129 Kinh tế học 1 Vũ Quốc Thúc Viện Đại học Dalat 1965

679 1130 Kinh tế học 1 Vũ Quốc Thúc Viện Đại học Dalat 1965

680 1127 Kinh tế học 2 Vũ Quốc Thúc Viện Đại học Dalat 1965

681 1128 Kinh tế học 2 Vũ Quốc Thúc Viện Đại học Dalat 1965

682 1134 Kinh tế học cử nhân II Nguyêễn Văn Ngôn Viện Đại học Cần Thơ 1969

683 1135 Kinh tế học cử nhân II Nguyêễn Văn Ngôn Viện Đại học Cần Thơ 1969

684 921 Kinh tế học II Nguyễn Văn Ngôn Viện Đại học Cần Thơ 1969

685 922 Kinh tế học II Nguyễn Văn Ngôn Viện Đại học Cần Thơ 1968

686 578 Kinh tế quốc tế Ellsworth
Trung tâm nghiên cứu Việt 

Nam
1963

687 667 Kinh tế quốc tế Ellsworth
Trung tâm nghiên cứu Việt 

Nam
1963

688 482 Kinh tế thực tế vấn đề chi tiêu gia đình Saigon 1975

689 650 Kinh tế tự do : Toàn dân sung túc Ludwig Erhard 1966

690 651 Kinh tế tự do : Toàn dân sung túc Ludwig Erhard 1966

691 92
Kinh tế và xã hội Việt Nam dưới các vua triều 

Nguyễn
Nguyễn Thế Anh Lửa thiêng 1971

692 1431 Kinh tế Việt Nam Nguyễn Như Cương Vạn Lợi 1960

693 1432 Kinh tế Việt Nam Hồ Thới Sang Viện Đại học Saigon 1969

694 2186 Kinh tế Việt Nam tập 1 Nguyễn Trí Dũng Viện Đại học Cần Thơ 1974

695 2187 Kinh tế Việt Nam tập 2 Nguyễn Trí Dũng Viện Đại học Cần Thơ 1974

696 915 Kinh tế Việt Nam/Quyển 1 Nguyễn Trí Dũng Đại học Thư quan 1974

697 916 Kinh tế Việt Nam/Quyển 1 Nguyễn Trí Dũng Đại học Thư quan 1974

698 253 Kinh thư Thẩm Quỳnh 1965

699 254 Kinh thư Thẩm Quỳnh 1965

700 993 KOREAN STUDIES

701 232 Kỹ nghệ biến chế tại Việt Nam Nguyễn Kim Hiền 1969

702 1086 Kỷ niệm 100 năm ngày Pháp chiếm Nam Kỳ Trương Bá Cần Nxb Trình Bầy 1967

703 1616
Kỷ niệm 100 năm ngày Pháp chiếm Nam Kỳ (20-6-

1867 - 20-6-1967)
Trương Bá Cần,…[et al] Trình Bầy 1967
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704 245 Kỹ thuật khoan thăm dò F.A. Samsev Khoa học kỹ thuật 1971

705 201 Kỹ thuật tuyên truyền chính trị J.M. Domenach Bình Thư Quân Chính 1971

706 2011 Kỹ thuật tuyên truyền chính trị
J. M. Domenach ; Thế 

Uyên
Thái Độ 1969

707 1323
Kỷ yếu công trình nghiên cứu khoa học 1976-1982 : 

tập 1

Sở Y Tế thành phố Hồ 

Chí Minh
Sài Gòn Giải Phóng 1983

708 219 La production du caoutchouc au Việt Nam

709 2082 La Réassuarance au point de vue économique Henri le Planc
Librairie Générale de Droit 

et de Jurisprudence
1949

710 1929 Lã sinh môn = Rashomon
Akutagawa Ryunosuke ; 

Vũ Minh Thiều
Gió Bốn Phương 1967

711 1930 Lã sinh môn = Rashomon
Akutagawa Ryunosuke ; 

Vũ Minh Thiều
Gió Bốn Phương 1967

712 1931 Lã sinh môn = Rashomon
Akutagawa Ryunosuke ; 

Vũ Minh Thiều
Gió Bốn Phương 1967

713 205 La trahison des maitres Nghiêm Xuân Việt 1972

714 1200 La trahison des maitres Nghiêm Xuân Việt 1972

715 1138 La Vie de Marianne Garnier Marivaux 1966

716 1746 La Vie des animaux : Le Peuplement de la Terre Pierre-Paul Grassé Librairie Larousse 1968

717 1544 Lạc thư minh triết Kim Định Nguồn Sáng 1971

718 2065
Làm thế nào để có một quân đội mạnh cho Việt 

Nam Cộng Hòa
Cao Mạnh Thắng

Trường Cao đẳng Quốc 

phòng
1972

719 886 Lâm truyền Kỳ ngộ Viện Đại học Cần Thơ 1967

720 887 Lâm truyền Kỳ ngộ Viện Đại học Cần Thơ 1967

721 888 Lâm truyền Kỳ ngộ Viện Đại học Cần Thơ 1967

722 889 Lâm truyền Kỳ ngộ Viện Đại học Cần Thơ 1967

723 890 Lâm truyền Kỳ ngộ Viện Đại học Cần Thơ 1967

724 891 Lâm truyền Kỳ ngộ Viện Đại học Cần Thơ 1967

725 892 Lâm truyền Kỳ ngộ Viện Đại học Cần Thơ 1967

726 893 Lâm truyền Kỳ ngộ Viện Đại học Cần Thơ 1967

727 894 Lâm truyền Kỳ ngộ Viện Đại học Cần Thơ 1967

728 895 Lâm truyền Kỳ ngộ Viện Đại học Cần Thơ 1967
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729 896 Lâm truyền Kỳ ngộ Viện Đại học Cần Thơ 1967

730 897 Lâm truyền Kỳ ngộ Viện Đại học Cần Thơ 1967

731 534 Lão tử tinh hoa Thu Giang Khai Trí 1963

732 2018
Lập lại hòa bình tại Việt Nam = Restoring peace in 

Viet-nam
Henry A. Kissinger Sở Thông tin Hoa Kỳ

733 2030 L'Art à Hué

M. Albert Sarraut ; S. M. 

Khai-Dinh ; M. J. E. 

Charles

Association des Amis du 

Vieux Huê
??

734 562
Lê  Triều lịch khoa tiến sĩ đề danh bi ký. Quyển thứ 

nhất
Cao Viên Trai Bộ Quốc gia Giáo dục 1961

735 567
Lê  Triều lịch khoa tiến sĩ đề danh bi ký. Quyển thứ 

nhất
Cao Viên Trai Bộ Quốc gia Giáo dục 1961

736 579
Lê  Triều lịch khoa tiến sĩ đề danh bi ký. Quyển thứ 

nhất
Cao Viên Trai Bộ Quốc gia Giáo dục 1961

737 580
Lê  Triều lịch khoa tiến sĩ đề danh bi ký. Quyển thứ 

nhất
Cao Viên Trai Bộ Quốc gia Giáo dục 1961

738 577 Lê Quý kỷ sự Vô Danh Thị
Bộ văn hóa giáo dục và 

thanh niên

739 299 Lê triều chiếu lịnh thiện chính
Nguyễn Sĩ Giác, Vũ Văn 

Mẫu
Bình Minh, SaiGon 1961

740 531 Lê Triều giáo hóa điều luật: tứ thập thất điều Trần Văn Khải Bộ Quốc gia Giáo dục 1962

741 532 Lê Triều giáo hóa điều luật: tứ thập thất điều Trần Văn Khải Bộ Quốc gia Giáo dục 1962

742 1742
Lê triều lịch khoa tiến sĩ đề dan bi ký : Quyển thứ 

ba
Cao Viên Trai ; Võ Oanh Bộ Quốc gia giáo dục 1962

743 69 Lê triều lịch khoa tiến sĩ đề danh bi ký : quyển 3 Cao Viên Trai Bộ Quốc Gia Giáo Dục 1962

744 70 Lê triều lịch khoa tiến sĩ đề danh bi ký : quyển 3 Cao Viên Trai Bộ Quốc Gia Giáo Dục 1962

745 715
Lê triều lịch khoa Tiến sĩ đề danh bi ký : Quyển thứ 

nhứt
Cao Viên Trai ; Võ Oanh Bộ Quốc gia Giáo dục 1961

746 348
Lê triều lịch khoa Tiến sĩ đề danh bi ký. Quyển thứ 

ba
Cao Viên Trai ; Võ Oanh Bộ Quốc gia giáo dục 1962

747 167 Lên heo xuống chó Hoàng Xuân Việt Nhân xã 1971

748 14 Lên trăng Bảo trân Vị Hoàng Vũ trụ 1970

Page 33



749 2075
Les Plantes médicinales du Cambodge, du Laos et 

du Viet-nam : Tome II
Alfrad Petelot État du Vietnam 1953

750 1013
Les plantes mesdichinales du cambodge, du láo et 

du viêtnam

751 1509
Les Rescapes de L'enfer : Les Héros de Dien Bien 

Phu
Lucien Bornet

Nouvelles Presses 

Mondiales
1954

752 385
Lịch Đại danh hiền phổ (sách phổ ký chép truyện 

các bậc danh hiền đời trước
Nguyễn Thượng Khôi Bộ quốc gia xuất bản 1962

753 2022 Lịch sử chánh trị Việt Nam hiện đại Vương Văn Bắc Viện Đại học Dalat 1965

754 384 Lịch sử địa cầu Trần Kim Thạch Việt Khoa 1971

755 1161 Lịch sử Hòa Lan Maurice Braure Viên Đại học Huế 1963

756 1599 Lịch sử triết học Đông Phương Nguyễn Đăng Thục Dân Tộc 1961

757 609 Lịch sử Triết học Đông phương : Ấn Độ.Tâp III Nguyễn Đăng Thục Dân Tộc 1963

758 1617 Lịch sử triết học Đông Phương : Tập II Nguyễn Đăng Thục Dân Tộc 1963

759 1794 Lịch sử triết học Đông Phương : tập IV Nguyễn Đăng Thục Bộ Quốc gia giáo dục 1962

760 1954 Lịch sử triết học Đông Phương : tập IV Nguyễn Đăng Thục Bộ Quốc gia giáo dục 1962

761 1965 Lịch sử triết học Đông Phương : tập IV Nguyễn Đăng Thục Bộ Quốc gia giáo dục 1962

762 1795 Lịch sử triết học Đông Phương : tập V Nguyễn Đăng Thục Bộ Quốc gia giáo dục 1964

763 1796 Lịch sử triết học Đông Phương : tập V Nguyễn Đăng Thục
Trung tâm Học liệu, Bộ 

Giáo dục
1972

764 1946 Lịch sử triết học Đông Phương : tập V Nguyễn Đăng Thục
Trung tâm Học liệu, Bộ 

Giáo dục
1972

765 619 Lịch sử Triết học Đông phương : Trung Hoa.Tâp I Nguyễn Đăng Thục Dân Tộc 1961

766 620 Lịch sử Triết học Đông phương : Trung Hoa.Tâp I Nguyễn Đăng Thục Dân Tộc 1961

767 383 Lịch sử Triết học Đông phương : Trung Hoa.Tâp II Nguyễn Đăng Thục Dân Tộc 1963

768 914 Lịch sử triết học đông phương/Tập 3 Nguyễn Đăng Thục Văn hóa 1974

769 899 Lịch sử triết học Đông phương/Tập 4 Nguyễn Đăng Thục Tủ sách Đại học 1968

770 900 Lịch sử triết học Đông phương/Tập 4 Nguyễn Đăng Thục Bộ quốc gia giáo dục 1962

771 52 Lịch sử triết học Phương Đông/ tập IV Nguyễn Đăng Thục Bộ Giáo dục Quốc Gia 19662
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772 106 Lịch sử văn học Xô Viết/ tập 1 Nguyễn Kim Đính
Đại học và trung cấp chuyên 

nghiệp Hà Nộ
1982

773 46 Lịch sử Việt Nam lớp 8 Trần Hữu Quảng Nguyễn Du

774 10 Lịch sử Việt Nam/ Đệ 5 Trần Hữu Quảng Nguyễn Du 1967

775 1428
Lịch triều hiến chương loại chí : Tập 1 Quyển thủ, 

quyển I, II, III, IV, V: dư địa chí

Phan Huy Chú ; Nguyễn 

Thọ Dực

Phủ Quốc vụ khanh đặc 

trách văn hóa
1972

776 396 Lịch Triều Hiến chương loại chí.Tập II (hạ) Phan Huy Chú
Bộ văn hóa giáo dục và 

thanh niên
1973

777 397 Lịch Triều Hiến chương loại chí.Tập II (thượng) Phan Huy Chú
Bộ văn hóa giáo dục và 

thanh niên
1973

778 1033 Lịch trình Hành Chánh Nam Phần Đào Văn Hội 1961

779 1034 Lịch trình Hành Chánh Nam Phần Đào Văn Hội 1961

780 1035 Lịch trình Hành Chánh Nam Phần Đào Văn Hội 1961

781 1977 Lịch trình hành chính Nam phần Đào Văn Hội 1961

782 939 Loạn trung bút Vũ Hoàng Trương Nhà sách khai trí 1970

783 2144 Loạn trung bút Vũ Hoàng Chương Khai Trí 1970

784 2145 Loạn trung bút Vũ Hoàng Chương Khai Trí 1970

785 2146 Loạn trung bút Vũ Hoàng Chương Khai Trí 1970

786 2147 Loạn trung bút Vũ Hoàng Chương Khai Trí 1970

787 165 Lòng quê Vũ Huy Chân 1973

788 688 Lột trần Việt ngữ Bình Nguyên Lộc Nguồn Xưa 1972

789 946 Luận lâm 1 Hồ Hữu Tường Huệ minh 1965

790 947 Luận lâm 1 Hồ Hữu Tường Huệ minh 1965

791 949 Luận lâm 1 Hồ Hữu Tường Huệ minh 1965

792 1194 Luân lý chức nghiệp Thanh Hoàng Dân Trẻ 1971

793 940 Luận lý chức nghiệp Lê Thanh Hoàng Dân Trẻ xuất bản 1971

794 1419 Luân lý chức nghiệp nhà giáo Nguyễn Gia Tường Bộ giáo dục 1967

795 950 Luận ngữ Lê Phục Thiện Bộ giáo dục xuất bản 1967

796 951 Luận ngữ Lê Phục Thiện Bộ giáo dục xuất bản 1962

797 945 Luận văn thị phạm Nghiêm Toản Văn hiệp xuất bản 1962

798 992 Luận về ngữ pháp Việt Nam Thanh Tân
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799 1566
Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em , Luật phổ 

cập giáo dục tiểu học

Ủy ban Bảo vệ và chăm 

sóc trẻ em Việt Nam

Ủy ban Bảo vệ và chăm sóc 

trẻ em Việt Nam
1991

800 1109
Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em- luật phổ 

cập giáo dục tiểu học
1991

801 952 Luật gia đình NXB Tần văn 1960

802 953 Luật gia đình NXB Tần văn 1960

803 954 Luật gia đình NXB Tần văn 1960

804 955 Luật gia đình NXB Tần văn 1960

805 956 Luật gia đình NXB Tần văn 1960

806 2021 Luật hàng không Vũ Tam Tư Viện Đại học Cần Thơ 1969

807 1612 Luật hành chính Nguyễn Khắc Nhân Viện Đại học Cần Thơ 1968

808 1613 Luật hành chính Nguyễn Độ Viện Đại học Cần Thơ 1966

809 294 Luật Hành Chính cử nhân II Nguyễn Khắc Nhân Viện Đại Học Cần Thơ 1967

810 1169 Luật hành chính-cử nhân 2 Nguyễn Khắc Nhân Viện đại học Cần Thơ 1967

811 1170 Luật hành chính-cử nhân 2 Nguyễn Khắc Nhân Viện đại học Cần Thơ 1967

812 1297 Luật hiến pháp Nguyễn Ngọc Huy Viện Đại học Cần Thơ 1967

813 1298 Luật hiến pháp Nguyễn Ngọc Huy Viện Đại học Cần Thơ 1967

814 1299 Luật hiến pháp Nguyễn Quang Quýnh Viện Đại học Đà Lạt 1965

815 1300 Luật hiến pháp Nguyễn Quang Quýnh Viện Đại học Đà Lạt 1965

816 1614 Luật hiến pháp Nguyễn Ngọc Huy [Viện Đại học Cần Thơ] [1967]

817 2019 Luật hiến pháp Nguyễn Ngọc Huy Viện Đại học Cần Thơ 1967

818 2032 Luật hiến pháp Nguyễn Ngọc Huy Viện Đại học Cần Thơ 1968

819 1132 Luật hiến pháp cử nhân 1 Nguyễn Ngọc Huy Viện Đại học Cần Thơ 1967

820 1174 Luật hiến pháp cử nhân 1 Nguyễn Ngọc Huy Viện đại học Cần Thơ 1967

821 372
Luật Hiến Pháp giản lược năm thứ nhất Luật khoa 

và Khoa học Xã Hội 
Phạm Văn Công Đại Học Thư Quán 1975

822 1295 Luật hình sự tố tụng Nguyễn Quốc Hưng Khai Trí 1963

823 1596 Luật hình sự tố tụng Nguyễn Quốc Hưng Khai Trí 1963

824 1597 Luật hình sự tố tụng Nguyễn Quốc Hưng Khai Trí 1963

825 89 Luật hình sự tố tụng Nguyễn Quốc Hưng Khai Trí 1963

826 90 Luật hình sự tố tụng Nguyễn Quốc Hưng Khai Trí 1963

827 298 Luật học nhập môn Dương Trung Tín Hợp tác xã Sivida 1966
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828 1301 Luật học nhập môn Dương Trung Tín Viện Đại học Đà Lạt 1965

829 1448 Luật học nhập môn Dương Trung Tín Viện Đại học Đà Lạt 1965

830 685 Luật lao động dẫn giải Bùi Quang Tời Khai Trí 1966

831 270 Luật lao động Việt Nam thông dụng Võ Duy Diễn Văn Phúc 1962

832 413 Luật lao động: Dẫn giải Bùi Quang Tời Khai Trí 1966

833 414 Luật lao động: Dẫn giải Bùi Quang Tời Khai Trí 1966

834 373 Luật lệ đầu tư tại Việt Nam : Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thế Sáng
Học Viện Quốc gia Hành 

Chánh
1971

835 560 Luật thơ mới Minh Huy Khai Trí 1961

836 1981 Luật thơ mới Minh Huy Khai Trí

837 300 Luật Thuế vụ - năm thứ Tư Huỳnh Xuân Thơ Viện Đại Học Cần Thơ 1971

838 806 Luật Thuế vụ - năm thứ Tư Huỳnh Xuân Thơ Viện Đại học Cần Thơ 1971

839 2087 Luật thương mại toát yếu : Quyển I Lê Tài Triển Bạch Đằng 1957

840 2088 Luật thương mại toát yếu : Quyển I Lê Tài Triển Bạch Đằng 1958

841 2089 Luật thương mại toát yếu : Quyển I Lê Tài Triển Bạch Đằng 1959

842 2090 Luật thương mại toát yếu : Quyển I Lê Tài Triển Bạch Đằng 1960

843 1333 Luật thương mại toát yếu : Quyển II Lê Tài Triển Bộ Quốc gia giáo dục 1959

844 331 Luật thương mại toát yếu. Quyển II Lê Tài Triển Bộ Quốc gia giáo dục 1959

845 356 Luật thương mại toát yếu. Quyển II Lê Tài Triển Bộ Quốc gia giáo dục 1959

846 1099 Luật thương mại toát yếu-quyển 2 Lê Tài Triển
Bộ quốc gia giáo dục xuất 

bản
1959

847 261 Luật thương mại Việt Nam dẫn - giải.Quyển 1 Lê Tài Triển Kim Lai Ấn Quán 1972

848 262 Luật thương mại Việt Nam dẫn - giải.Quyển 2 Lê Tài Triển Kim Lai Ấn Quán 1973

849 600 Luật thương mại Việt Nam dẫn giải Lê Tài Triển
Nhóm nghiên cứu và dự 

định
1973

850 812 Luật thương mại Việt Nam dẫn giải : Quyển 1 Lê Tài Triển Kim Lai 1972

851 813 Luật thương mại Việt Nam dẫn giải : Quyển 1 Lê Tài Triển Kim Lai 1972

852 1332 Luật thương mại Việt Nam dẫn giải : Quyển 1 Lê Tài Triển Kim Lai 1972

853 1737 Luật thương mại Việt Nam dẫn giải : Quyển 1 Lê Tài Triển Kim Lai 1972

854 1760 Luật thương mại Việt Nam dẫn giải : Quyển 1 Lê Tài Triển Kim Lai 1972

855 1968 Luật thương mại Việt Nam dẫn giải : Quyển 1 Lê Tài Triển Kim Lai 1972
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856 1072 Luật thương mại Việt Nam dẫn giải-quyển 2 Lê Tài Triển
Nhóm nghiên cứu và dự 

hoạch
1973

857 1073 Luật thương mại Việt Nam dẫn giải-quyển 2 Lê Tài Triển
Nhóm nghiên cứu và dự 

hoạch
1973

858 1101 Luật thương mại Việt Nam dẫn giải-quyển 2 Lê Tài Triển
Nhóm nghiên cứu và dự 

hoạch
1973

859 390 Luật Triết học tú tài phần II. Tập 1: Đạo đức học 
Bùi Hữu Sủng, Dương 

Đình Khuê
Nguyễn Khuyến 1959

860 570 Lục Vân Tiên Đồ Chiểu Tân Việt

861 58 Lược dịch và chú giải Sắc lệnh điền thổ Nguyễn Văn Xương 1966

862 59 Lược dịch và chú giải Sắc lệnh điền thổ Nguyễn Văn Xương 1966

863 182
Lược dịch và chú giải- Sắc lệnh điền thổ 21 tháng 7 

năm 1925
Nguyễn Văn Xương 1966

864 363 Lược khảo dân số Lâm Thanh Liêm Lửa Thiêng 1973

865 173 Lược khảo văn học Nguyễn văn Trung Nam Sơn 1968

866 180 Lược khảo văn học Nguyễn Văn Trung 1974

867 436 Lược khảo văn học (tập 1) Nguyễn Văn Trung Bộ Quốc gia Giáo dục 1967

868 437 Lược khảo văn học (tập 1) Nguyễn Văn Trung Bộ Quốc gia Giáo dục 1967

869 438 Lược khảo văn học (tập 1) Nguyễn Văn Trung Bộ Quốc gia Giáo dục 1967

870 380 Lược khảo văn học I : Những vấn đề tổng quát Nguyễn Văn Trung
Bộ Văn hóa giáo dục Trung 

tâm học liệu
1968

871 381 Lược khảo văn học I : Những vấn đề tổng quát Nguyễn Văn Trung
Bộ Văn hóa giáo dục Trung 

tâm học liệu
1968

872 395 Lược khảo văn học I : Những vấn đề tổng quát Nguyễn Văn Trung
Bộ Văn hóa giáo dục Trung 

tâm học liệu
1968

873 1659 Lược khảo văn học I : Những vấn đề tổng quát Nguyễn Văn Trung Nam Sơn 1963

874 821 Lược khảo văn học II Nguyễn Văn Trung Bộ văn hóa Giáo dục 1968

875 288
Lược khảo văn học II : Ngôn ngữ văn chương và 

kịch
Nguyễn Văn Trung Nam Sơn 1965

876 439
Lược khảo văn học II : Ngôn ngữ văn chương và 

kịch
Nguyễn Văn Trung Nam Sơn 1965
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877 440
Lược khảo văn học II : Ngôn ngữ văn chương và 

kịch
Nguyễn Văn Trung Nam Sơn 1965

878 679
Lược khảo văn học II : Ngôn ngữ văn chương và 

kịch
Nguyễn Văn Trung Nam Sơn 1966

879 1429
Lược khảo văn học II : Ngôn ngữ văn chương và 

kịch
Nguyễn Văn Trung Nam Sơn 1966

880 2005
Lược khảo văn học II : Ngôn ngữ văn chương và 

kịch
Nguyễn Văn Trung Nam Sơn 1966

881 2010
Lược khảo văn học II : Ngôn ngữ văn chương và 

kịch
Nguyễn Văn Trung Nam Sơn 1966

882 451
Lược khảo văn học III: nghiên cứu và phê bình văn 

học
Nguyễn Văn Trung Nam Sơn 1970

883 452
Lược khảo văn học III: nghiên cứu và phê bình văn 

học
Nguyễn Văn Trung Nam Sơn 1970

884 354 Lược khảo về chánh Đảng Đoàn Thiêm Phạm Quang Khai 1968

885 472 Lược khảo về chánh đảng Đoàn Thêm Phạm Quang Khai 1968

886 2078 Lược khảo về hai chủ nghĩa chính trị Việt Nam Nguyễn Ngọc Lưu
Hội Cựu sinh viên Quốc gia 

hành chánh
1969

887 453 Lược khảo về ngữ pháp Việt Nam Doãn Quốc Sỹ Trường sư phạm Sài Gòn

888 454 Lược khảo về ngữ pháp Việt Nam Doãn Quốc Sỹ Trường sư phạm Sài Gòn

889 843
Luược dịch và chú giải sắc lệnh điền thổ 21 tháng 7 

năm 1925
Nguyễn Văn Xương 1966

890 549 Luyện lý trí Nguyễn Hiến Lê Khai Trí 1965

891 1108 Luyện lý trí Nguyễn Hiến Lê 1965

892 1697 Luyện văn : Quyển II Nguyễn Hiến Lê Nguyễn Hiến Lê 1956

893 710 Luyện văn : Quyển III Nguyễn Hiến Lê Nguyễn Hiến Lê 1957

894 546 Luyện văn. Quyển II Nguyễn Hiến Lê Nguyễn Hiến Lê 1956

895 858 Luyện văn/Quyển 3 Nguyễn Hiến Lê 1968

896 859 Luyện văn/Quyển 3 Nguyễn Hiến Lê 1968

897 94 Lý luận dạy học hóa học/ tập 1 Nguyễn Ngọc Quang Giáo dục 1977

898 214
Lý thuyết dòng xe trong thiết kế đường và tổ chức 

giao thông
V.V.Xilianov Khoa học và kỹ thuật 1985
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899 1331
Lý thuyết giá cả và sung dụng tài nguyên (Kinh tế vi 

tiểu)

R. H. Leftwich ; Nguyễn 

Bá Long
Tủ sách Kinh tế 1969

900 1481
Lý thuyết giá cả và sung dụng tài nguyên (Kinh tế vi 

tiểu)

R. H. Leftwich ; Nguyễn 

Bá Long
Tủ sách Kinh tế 1969

901 1482
Lý thuyết giá cả và sung dụng tài nguyên (Kinh tế vi 

tiểu)

R. H. Leftwich ; Nguyễn 

Bá Long
Tủ sách Kinh tế 1969

902 1483
Lý thuyết giá cả và sung dụng tài nguyên (Kinh tế vi 

tiểu)

R. H. Leftwich ; Nguyễn 

Bá Long
Tủ sách Kinh tế 1969

903 1203 Mai đình mộng ký Nguyễn Huy Hồ Trường Thi 1971

904 1204 Mai đình mộng ký Nguyễn Huy Hồ Văn Tươi 1966

905 1229 Mai Đình mộng ký Nguyễn Huy Hồ Trường Thi 1956

906 1290 Mái Tây ( Tây Sương Ký)
Vương Thực Phủ ; 

Nhượng Tống
Tân Việt [1942]

907 1309 Mái Tây ( Tây Sương Ký)
Vương Thực Phủ ; 

Nhượng Tống
Tân Việt [1942]

908 1374 Mái Tây ( Tây Sương Ký)
Vương Thực Phủ ; 

Nhượng Tống
Tân Việt [1942]

909 1846
Man discovers his past : A survey of Archaeological 

Findings
Glyn Daniel Thomas Y. Crowell 1968

910 345 Mắng Thu : Truyện dài Nhất Linh Đời Nay 1966

911 55 Mạnh tử/ tập II Mạnh Tử
Trung tâm học liệu bộ Giáo 

Dục
1972

912 131 Mạnh tử/Tập thượng Mạnh tử
Trung tâm học liệu bộ Giáo 

Dục
1974

913 1928 Mảnh vụn Trịnh Thị Diệu Tân Ngọc Minh 1967

914 1273 Masterpieces of Janpanese Sculpture J.Edward Kidder, Jr.
Bujutsu Shuppan-sha and 

Charles E. Tuttle
1961

915 37 Máu của Mẹ Dương Kiền 1967

916 1927 Máu của Mẹ Dương Kiền Thứ Tư tuần san 1967

917 442 Mẫu hệ Chàm Nguyễn Khắc Ngữ Trình Bầy

918 443 Mẫu hệ Chàm Nguyễn Khắc Ngữ Trình Bầy

919 444 Mẫu hệ Chàm Nguyễn Khắc Ngữ Trình Bầy
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920 463 Mẫu hệ Chàm Nguyễn Khắc Ngữ Trình Bầy

921 1376 Mấy vấn đề văn nghệ Lữ Phương Trình Bầy 1967

922 1377 Mấy vấn đề văn nghệ Lữ Phương Trình Bầy 1967

923 1523 Mekong Development Panel : Seadag reports

Southeast asia 

development advisory 

group of the Asia society

Southeast asia development 

advisory group of the Asia 

society

1974

924 36 Mèo đêm Nguyễn Thj Thụy Vũ Kim Chi 1967

925 480 Minh mệnh chính yếu Tập II
Phủ Quốc Vụ Khanh Đặc 

Trách Văn Hóa
1972

926 172 Minh mệnh chính yếu/tập
Quốc sử quan Triều 

Nguyễn

Phủ quốc Vụ khanh đặc 

trách Văn hóa
1972

927 1839 Mission to Moscow Joseph E. Davies Simon & Schuster 1941

928 28 Mở cửa Hoàng Đình Huy Quang Nhị Hồng 1968

929 791 Modern American Writer
Roma A. King, Jr. ; 

Frederick R. McLeod
American Book 1961

930 528 Một giải pháp cho vấn đề Việt Nam

931 966 Một luồng lửa khói Hồng Cúc Ngày mới xuất bản

932 1116 Một năm cải tổ hành chánh và công vụ Lê Công Chất 1974

933 572 Một nền giáo dục nhân bản và dân tộc Đoàn Nhật Tấn 1966

934 606 Một nền giáo dục nhân bản và dân tộc Đoàn Nhật Tấn 1966

935 624 Một nền giáo dục nhân bản và dân tộc Đoàn Nhật Tấn Trung tâm học liệu 1970

936 38
Một nữa nhân loại hay là những vấn đề của bạn gái 

= La moitié du genre humain
G. Alison Raymond

Phủ quốc vụ khanh đặc trách 

Văn hóa
1971

937 30 Một phát giác hãi hùng = A frightful Discovery Herman Melville Bộ Quốc Gia giáo dục 1962

938 35 Một phát giác hãi hùng = A frightful Discovery Herman Melville Bộ Quốc Gia giáo dục 1962

939 1717 Một quan niệm phát triển văn hóa Việt Phạm Văn Sơn
Trường Cao đẳng Quốc 

phòng
1973

940 1812 Mưa đêm cuối năm : Tập truyện của Võ Phiến Võ Phiến Thời Mới 1959

941 1926 Mưa đêm cuối năm : Tập truyện của Võ Phiến Võ Phiến Thời Mới 1959

942 2039
Mục lục châu bản triều Nguyễn : Tập thứ II Triều 

Minh Mạng

Ủy ban phiên dịch sử 

liệu Việt Nam
Viện Đại học Huế 1962
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943 2198 Mục lục Công báo năm 1993
Cộng Hòa Xã Hội Chủ 

Nghĩa Việt Nam
Văn phòng Chính phủ 1993

944 850 Mục lục hình sự Huỳnh Khắc Dụng Sài Gòn 1972

945 1098 Mục lục Hình sự Huỳnh Khắc Dụng Khai Trí 1970

946 1508 Mục lục hình sự Huỳnh Khắc Dụng Khai Trí 1970

947 1559 Mục lục hình sự Huỳnh Khắc Dụng Khai Trí 1970

948 575 Mục lục phân tích Tạp chí Nam Phong 1917 - 1934 Nguyễn Khắc Xuyên Bộ Văn hóa Giáo dục 1968

949 1364 Mười hoa trổ sắc Nguyễn Thị Vinh Ngọc Minh 1967

950 737
Mười thế kỷ văn chương Pháp : Quyển II Thế kỷ 

XVIII, XIX, XX
Đoàn Rạng , …[et al] Khai Trí

951 860 Muốn học giỏi Thiên Giang 1971

952 174 Năng lực tinh thần 1968

953 1813 Nắng thu : truyện dài Nhất Linh Đời Nay 1966

954 1202 Nên kinh sợ hay nên hy vọng Tibor Mende Kim Văn 1972

955 1670 Nẻo đường thiên lý = Golden trailz Bret Harte ; Phan Khải Ziên Hồng 1967

956 466 Nếp cũ con người Việt Nam Toan Ánh 1965

957 703 Ngân hàng Phạm Thị Tiếu Vì Sao

958 985 Ngân hàng Phạm Thị Tiếu Xuất bản vì sao

959 986 Ngân hàng Phạm Thị Tiếu Xuất bản vì sao

960 2066
Ngân sách 1966 và các biện pháp tăng thâu giảm 

chi
Lưu Văn Tính 1966

961 2071 Ngân sách chương trình viện trợ Mỹ tài khóa 1962
Tổng nha Ngân sách và 

ngoại viện

Tổng nha Ngân sách và 

ngoại viện
1962

962 191 Ngân sách quốc gia 1969

963 1151 Ngân sách Quốc gia tài khóa 1963
Tổng nha ngân hàng và 

ngoại viện
1963

964 1154 Ngân sách Quốc gia tài khóa 1963
Tổng nha ngân hàng và 

ngoại viện
1963

965 1747 Ngân sách quốc gia tài khóa 1965
Tổng nha Ngân sách và 

ngoại viện

Tổng nha Ngân sách và 

ngoại viện
1965

Page 42



966 2067 Ngân sách quốc gia tài khóa 1970
Tổng nha Ngân sách và 

ngoại viện

Tổng nha Ngân sách và 

ngoại viện
1970

967 343 Ngày lạ mặt (truyện) Dương Nghiễm Mậu Giao Điểm 1967

968 344 Ngày lạ mặt (truyện) Dương Nghiễm Mậu Giao Điểm 1967

969 467 Nghề làm báo tại Hoa Kỳ Alvin Silverman
Trung tâm Tu Thư Xây 

Dựng
1971

970 1698 Nghề làm báo tại Hoa Kỳ = American newspaper Alvin Silverman
Trung tâm tu thư xây dựng - 

Transpen
1967

971 537 Nghệ thuật chơi tem Nguyễn Bảo Tụng Khai Trí 1967

972 690 Nghệ thuật dạy học Mai Tâm Nguyệt san Giáo dục 1969

973 768 Nghệ thuật truyền thống và chân lý Walter Kaufmann Cadao 1967

974 767 Nghề viết văn Nguyễn Hiến Lê Nguyễn Hiến Lê 1969

975 942 Nghĩ gì Trần Trọng Thủ Trình bầy 1967

976 943 Nghĩ gì Trần Trọng Thủ Trình bầy 1967

977 941 Nghĩ gì 2 Trần Trọng Thủ Trình bầy 1967

978 1700 Nghĩ gì 2 : Vài ý nghĩ về văn hóa và văn nghệ Trần Trọng Phủ Trình Bầy 1969

979 948 Nghĩ về cách mạng chiến trành và hòa bình Nxb Thái độ 1967

980 506 Nghiên cứu hành chánh quận Bình Minh Nguyễn Khắc Nhân Saigon 1961

981 465
Nghiên cứu một cộng đồng thôn xã Việt Nam xã 

hội học
Gerald C. Hickey Saigon 1960

982 884
Nghiên cứu và phế bình công cuộc cải cách điền địa 

thực hiện tại Việt Nam Cộng Hòa

Học viên Quốc gia hành 

chính
1966

983 2112 Nghiên cứu về chữ Nôm Lê Văn Quán Khoa học xã hội 1981

984 997 Nghiên cứu vê hành chánh công Lê Thị Mỹ Nhàn

985 2072
Nghiệp đoàn nông dân, nghiệp đoàn công nhân đồn 

điền tại Việt Nam

Trần Lục ; Nguyễn 

Quang Quýnh

Học viện quốc gia Hành 

chánh
1970

986 998 Nghiệp đoàn Việt Nam Trần Hữu Quân

987 1340
Nghiệp vụ ngân hàng diễn giải : Luật lệ ngoại 

thương và hối đoái
Nguyễn Văn Tuyền Nguyễn Văn Tuyền 1969

988 1341
Nghiệp vụ ngân hàng diễn giải : Luật lệ ngoại 

thương và hối đoái
Nguyễn Văn Tuyền Nguyễn Văn Tuyền 1970
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989 1342
Nghiệp vụ ngân hàng diễn giải : Luật lệ ngoại 

thương và hối đoái
Nguyễn Văn Tuyền Nguyễn Văn Tuyền 1971

990 1237 Nghiệp vụ xuất bản sách

Khoa Xuất bản, trường 

Tuyên Huấn Trung 

Ương

Sách giáo khoa Mác- Lênin 1979

991 652 Ngộ nhận (Le Malentendu) Albert Camus Võ Tánh 1967

992 653 Ngộ nhận (Le Malentendu) Albert Camus Võ Tánh 1967

993 654 Ngộ nhận (Le Malentendu) Albert Camus Võ Tánh 1967

994 655 Ngộ nhận (Le Malentendu) Albert Camus Võ Tánh 1967

995 1372 Ngô Vương Quyền Trần Thanh Mại Tân Việt 1957

996 1490 Ngô Vương Quyền Trần Thanh Mại Tân Việt 1957

997 1782 Ngoại giao trong thời đại mới
Dexter Perkins ; Nguyễn 

Ngọc Nhạ
Việt Nam khảo dịch xã 1969

998 1783 Ngoại giao trong thời đại mới
Dexter Perkins ; Nguyễn 

Ngọc Nhạ
Việt Nam khảo dịch xã 1969

999 349 Ngoại ô : truyện hay tiền chiến Nguyễn Đình Lạp Hợp lực 1967

1000 730 Ngự chế Việt sử tổng vịnh : Tập trung: Quyển 5,6,7

Dực Tông Anh hoàng đế 

; Hồ Tánh ; Nguyễn Duy 

Tiếu

Phủ Quốc Vụ Khanh Đặc 

Trách Văn Hóa

1001 134
Ngự chế Việt sử Tổng vịnh : Tập trung: Quyển 

8,9,10
Vua Tự Đức Ủy Ban Dịch thuật 1970

1002 750 Ngư ông và biển cả = The old man and the sea
E. Hemingway ; Bảo 

Sơn
Gió Bốn Phương 1967

1003 1969 Ngư ông và biển cả = The old man and the sea
E. Hemingway ; Bảo 

Sơn
Gió Bốn Phương 1967

1004 668 Ngược giòng thời gian Bảo Sơn Đời Nay 1962

1005 672 Ngược giòng thời gian Bảo Sơn Đời Nay 1962

1006 678 Người Chiến Quốc : liệt truyện Vũ Trọng Can Gió Mới 1967

1007 1996 Người cuồng Mã Lai
Xtê-phan Vai ; Trần 

Đình Khải
Thời Mới

1008 1460
Người dân muốn biết : Tập 1 Từ 19-9-1969 đến 18-

9-1970
Việt Nam thông tấn xã Việt Nam thông tấn xã 1972
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1009 1728 Người dân xã và hội đồng xã Lê Tài Triển Saigon 1968

1010 2006 Người đánh xe ngựa = The hack driver
Sinclair Lewis ; Hoàng 

Quốc Trương
Bộ Quốc gia giáo dục 1962

1011 716 Người đi Vi Huyền Đắc
Tủ sách Thanh niên Cộng 

Hòa
1963

1012 717 Người đi Vi Huyền Đắc
Tủ sách Thanh niên Cộng 

Hòa
1963

1013 1814 Người mẹ = The Mother
Pearl Buck ; Hoàng 

Thắng
Phổ Thông 1967

1014 689 Người quay tơ Nhất Linh Đời Nay 1962

1015 1815 Người quay tơ Nhất Linh Đời Nay 1962

1016 1539 Người Việt đất Việt
Cửu Long Giang , Toan 

Ánh
Nam Chi Tùng Thư 1967

1017 720 Người Việt gốc Miên Lê Hương 1969

1018 758 Người Việt gốc Miên Lê Hương ?? 1969

1019 1893 Nguyễn Đình Chiểu 1822-1888 Thái Bạch Sống Mới 1957

1020 968 Nguyễn Khuyến Thế Nguyên Tân Việt 1957

1021 1987 Nguyễn Khuyến Thế Nguyên Tân Việt 1957

1022 2169 Nguyên lý sinh học của năng suất động vật
J. Hammord , I. 

Johansson , F. Haring
Khoa học và kỹ thuật 1975

1023 2170 Nguyên lý sinh học của năng suất động vật
J. Hammord , I. 

Johansson , F. Haring
Khoa học và kỹ thuật 1975

1024 281 Nguyễn Thái Học (1920 - 1930) Nhược Tống Tân Việt 1956

1025 295 Nguyễn Thái Học (1920 - 1930) Nhược Tống Tân Việt 1956

1026 283 Nguyễn Tri Phương (lịch sử) Phan Trần Chúc, Lê Quế Chính Ký 1956

1027 284 Nguyễn Tri Phương (lịch sử) Phan Trần Chúc, Lê Quế Chính Ký 1956

1028 285 Nguyễn Tri Phương (lịch sử) Phan Trần Chúc, Lê Quế Chính Ký 1956

1029 1149 Nguyệt san kinh tế nông nghiệp số 9 Nha kinh tế nông nghiệp 1974

1030 1150 Nguyệt san kinh tế nông nghiệp số 9 Nha kinh tế nông nghiệp 1974
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1031 410 Nguyệt san Minh Đức. Số 7 : Phát triển và kinh tế Viện Đại học Minh Đức 1973

1032 1849 Nguyệt san Phương Đông số 46 Hoàng Sỹ Quý Phương Đông 1975

1033 1348 Nguyệt san Quê Hương số 22 : Bộ 2 tập 1 ?? Quê Hương 1961

1034 1848 Nguyệt san Quê Hương số 39: Bộ 3 tập 3 Nguyễn Cao Hách Quê Hương 1962

1035 2155 Nguyệt san Quê Hương số đặc biệt: Bộ 4 tập 3 Nguyễn Cao Hách Quê Hương 1962

1036 2027 Nguyệt san Thống Kê : Miền Tây nam phần

Viện Quốc gia thống kê - 

Phòng Thống kê Cần 

Thơ

Tổng bộ Kế hoạch và phát 

triển - Việt Nam Cộng Hòa
1967

1037 2188 Nguyệt san Thống kê Nông nghiệp
Sở Thống kê và Kinh tế 

Nông nghiệp
Việt Nam Cộng Hòa 1969

1038 1288 Nguyệt san Văn Hóa
Cơ quan Nghiên cứu và 

Phổ thông
Bộ Quốc gia giáo dục 1963

1039 1530 Nguyệt san Văn Hóa
Cơ quan Nghiên cứu và 

Phổ thông
Bộ Quốc gia giáo dục 1961

1040 1588 Nguyệt san Văn Hóa
Cơ quan Nghiên cứu và 

Phổ thông
Bộ Quốc gia giáo dục 1963

1041 1589 Nguyệt san Văn Hóa
Cơ quan Nghiên cứu và 

Phổ thông
Bộ Quốc gia giáo dục 1964

1042 1886 Nguyệt san Văn Hóa
Cơ quan Nghiên cứu và 

Phổ thông

Phủ Quốc vụ khanh đặc 

trách văn hóa
1969

1043 2080 Nguyệt san Văn Hóa số 1,2
Cơ quan Nghiên cứu và 

Phổ thông
Bộ Văn hóa Giáo dục 1967

1044 2085 Nguyệt san Văn Hóa số 1,2
Cơ quan Nghiên cứu và 

Phổ thông
Bộ Văn hóa Giáo dục 1967

1045 1633 Nguyệt san Văn Hóa số 1,2,3,4,5,6,7
Cơ quan Nghiên cứu và 

Phổ thông
Bộ Quốc gia giáo dục 1964

1046 1793 Nguyệt san Văn Hóa số 3,4
Cơ quan Nghiên cứu và 

Phổ thông
Bộ Văn hóa Giáo dục 1967

1047 1658 Nguyệt san Văn Hóa số 57,58,59,61,62,63
Cơ quan Nghiên cứu và 

Phổ thông
Bộ Quốc gia giáo dục 1960
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1048 2048 Nguyệt san Văn Hóa số 58,59,60,61,62
Cơ quan Nghiên cứu và 

Phổ thông
Bộ Quốc gia giáo dục 1961

1049 1635 Nguyệt san Văn Hóa số 68,69,70,71
Cơ quan Nghiên cứu và 

Phổ thông
Bộ Quốc gia giáo dục 1962

1050 2049 Nguyệt san Văn Hóa số 68,69,70,71
Cơ quan Nghiên cứu và 

Phổ thông
Bộ Quốc gia giáo dục 1962

1051 1634 Nguyệt san Văn Hóa số 7,8,9,10,12
Cơ quan Nghiên cứu và 

Phổ thông
Bộ Quốc gia giáo dục 1964

1052 1950 Nguyệt san Văn Hóa số 7,8,9,10,12
Cơ quan Nghiên cứu và 

Phổ thông
Bộ Quốc gia giáo dục 1964

1053 802 Nguyệt san Văn Hóa số 8,9,10,11,12
Cơ quan Nghiên cứu và 

Phổ thông
Bộ Quốc gia giáo dục 1964

1054 1730 Nguyệt san Văn Hóa số 83,84,85,86,87,88
Cơ quan Nghiên cứu và 

Phổ thông
Bộ Quốc gia giáo dục 1963

1055 1636 Nguyệt san Văn học Phan Kim Thịnh Nguyệt san Văn học 1961

1056 1648 Nguyệt san Văn học Phan Kim Thịnh Nguyệt san Văn học 1964

1057 1657 Nguyệt san Văn Học Phan Kim Thịnh Nguyệt san Văn học
1965-

1966

1058 1817 Nguyệt san Văn học Phan Kim Thịnh Nguyệt san Văn học 1965

1059 2047 Nguyệt san Văn học số 15-20 Phan Kim Thịnh Nguyệt san Văn học 1964

1060 801 Nguyệt san Văn học số 46-50 Phan Kim Thịnh Nguyệt san Văn học 1964

1061 1325 Nguyệt san Xã hội Phạm Thị Tự Trường Công tác xã hội 1972

1062 1735 Nguyệt san Xã hội số 8 và 9 Phạm Thị Tự Trường Công tác xã hội 1973

1063 346 Nhà buôn nên biết về luật thương mãi Trình Đình Thảo P. Văn Tươi 1956

1064 1660 Nhà buôn nên biết về luật thương mại Trần Đình Thảo P. Văn Tươi 1957

1065 1661 Nhà buôn nên biết về luật thương mại Trần Đình Thảo P. Văn Tươi 1957

1066 687 Nhà lãnh tụ : tuyển tập truyện ngắn Mỹ
John Steinbeck ; Vũ 

Minh Thiều
Gió Bốn Phương 1966

1067 1810 Nhà lãnh tụ : tuyển tập truyện ngắn Mỹ
John Steinbeck ; Vũ 

Minh Thiều
Gió Bốn Phương 1966

1068 1809 Nhà Nho : tiểu thuyết Chu Thiên Đồ Chiểu 1968
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1069 2125
Nhà thơ cơn bão và những cánh hoa : Tiểu luânh - 

phê bình
Mai Quốc Liên

Nhà xuất bản Thành phố Hồ 

Chí Minh
1979

1070 175 Nhà văn tư tưởng và phong cách Nguyễn Đăng Mạnh Tác phẩm mới 1979

1071 188 Nham Thạch học Trần Kim Thạch Viện đại học sài Gòn 1967

1072 117 Nhâm Thìn khoa Tiến sĩ Trần Công Xán :sự trạng Đinh Nho Linh Bộ Quốc Gia giáo dục 1962

1073 301 Nhâm Thìn khoa Tiến sĩ Trần Công Xán :sự trạng Đinh Nho Linh Bộ Quốc gia giáo dục 1962

1074 936 Nhận định IV Nguyễn Văn Trung Nam sơn xuất bản 1966

1075 935 Nhập môn triết học Ấn Độ Lê Xuận Khoa
Bộ quốc gia giáo dục xuất 

bản
1965

1076 2148 Nhập môn Triết học Đông Phương Nguyễn Duy Cần Thu Giang 1971

1077 2149 Nhập môn Triết học Đông Phương Nguyễn Duy Cần Thu Giang 1971

1078 538 Nhật Bản tư tưởng sử. Tập 1 Ishi Da Kazu Yoshi 1963

1079 605 Nhật Bản tư tưởng sử. Tập 2 Ishi Da Kazu Yoshi
Phủ Quốc Vụ Khanh Đặc 

Trách Văn Hóa
1973

1080 725 Nhật ký của người chứng Thái Lãng Thái Độ 1969

1081 623 Nhật Nga chiến kỷ. Tập 2 Ngọc Châu Âu Cơ 1969

1082 1673 Nhiệm vụ của Chánh thẩm toà hình

Nguyễn Văn Lượng , Lê 

Tài Triển , Trần Thúc 

Linh

Sài Gòn 1973

1083 1721 Nhiệm vụ của Chánh thẩm toà hình

Nguyễn Văn Lượng , Lê 

Tài Triển , Trần Thúc 

Linh

Sài Gòn 1973

1084 1722 Nhiệm vụ của Chánh thẩm toà hình

Nguyễn Văn Lượng , Lê 

Tài Triển , Trần Thúc 

Linh

Sài Gòn 1973

1085 1723 Nhiệm vụ của Chánh thẩm toà hình

Nguyễn Văn Lượng , Lê 

Tài Triển , Trần Thúc 

Linh

Sài Gòn 1973

1086 256 Nhiệm vụ của chánh thẩm tòa hình Nguyễn Văn Lươợng

Nhóm nghiên cứu và dự 

hoạch Lê Tài triển khai chủ 

trương

1971
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1087 810 Nhiệm vụ của chánh thẩm tòa hình

Nguyễn Văn Lượng , Lê 

Tài Triển , Trần Thúc 

Linh

Sài Gòn 1973

1088 86 Nhiệm vụ của chánh thẩm tòa hình Nguyễn Văn Lượng

Nhóm nghiên cứu và dự 

hoạch Lê Tài triển khai chủ 

trương

1973

1089 811 Nhiệm vụ của Chánh thẩm toà hộ Lê Tài Triển Sài Gòn 1968

1090 1836 Nhiệm vụ của Chánh thẩm toà hộ Lê Tài Triển Sài Gòn 1968

1091 462 Nhiệm vụ của chánh thẩm tòa hộ Lê Tài Triển Saigon 1969

1092 544 Nhiệm vụ của chánh thẩm tòa hộ Lê Tài Triển Saigon 1969

1093 851 Nhiệm vụ của dự thẩm Lê Tài Triển 1972

1094 852 Nhiệm vụ của dự thẩm Lê Tài Triển 1972

1095 853 Nhiệm vụ của dự thẩm Lê Tài Triển 1972

1096 854 Nhiệm vụ của dự thẩm Lê Tài Triển 1972

1097 855 Nhiệm vụ của dự thẩm Lê Tài Triển 1972

1098 1156 Nhiệm vụ của dự thẩm Lê Tài Triển
Nhóm nghiên cứu và dự 

hoạch
1976

1099 1166 Nhiệm vụ của dự thẩm Ngô Phượng Tường
Nhóm nghiên cứu và dự 

hoạch
1976

1100 1649 Nhiệm vụ của dự thẩm

Ngô Phượng Tường , 

Nguyễn Hữu Dương ; Lê 

Tài Triển

Sài Gòn 1970

1101 2120 Nhiệm vụ của dự thẩm

Ngô Phượng Tường , 

Nguyễn Hữu Dương ; Lê 

Tài Triển

Sài Gòn 1970

1102 1498 Nhiệm vụ học Bữu Dưỡng [1966]

1103 1603 Nhiệm vụ học Lý Chánh Trung Viện Đại học Dalat 1965

1104 1604 Nhiệm vụ học Lý Chánh Trung Viện Đại học Dalat 1965

1105 1605 Nhiệm vụ học Bữu Dưỡng ?? [1966]

1106 147 Nho giáo Trần Trọng Kim Tân Việt 1971

1107 1032 Nho Gíao Trần Trọng Kim Tân Việt
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1108 324 Những án lệ quan trọng : Dân luật - Luật nghĩa vụ
Trần Thúc Linh, Nguyễn 

Văn Thọ
Viện Đại Học Huế 1962

1109 325 Những án lệ quan trọng : Dân luật - Luật nghĩa vụ
Trần Thúc Linh, Nguyễn 

Văn Thọ
Viện Đại Học Huế 1962

1110 740 Những bàn tay bẩn
Jean Paul Sartre ; Phạm 

Hưng
Ngày Nay 1965

1111 673 Những cái chết vô danh Nguyên Vũ ?? 1968

1112 326 Những chế độ chính trị hiện nay
Maurice Duverger ; Tế 

Xuyên (dịch)
Khai Trí 1967

1113 145 Những dị biệt giữa hai nền triết lý đông tây Kim ĐỊnh Ca dao 1974

1114 1704
Những điểm chính trong quy chế báo chí : Phân tích 

và phê bình

Đinh Viết Cư ; Trần Văn 

Đĩnh

Học viện quốc gia Hành 

chánh
1970

1115 67 Những dòng nước trong thơ Hoàng Bảo Việt Hoàng Bảo Việt Hoàng Bảo Việt 1962

1116 181 Những dòng nước trong thơ Hoàng Bảo Việt 1966

1117 1832 Những khía cạnh xã hội của phát triển kinh tế Bert J. Hoselitz The Free Press 1960

1118 144 Những khuynh hướng trong thi ca Việt Nam Minh Huy Khai Trí 1968

1119 726 Những mảnh hồn hoang Thái Phương Văn Nghệ Mới 1969

1120 1411 Những ngày chưa quên Đoàn Thêm Nam Chi Tùng Thư 1967

1121 674 Những ngày vui Khái Hưng Văn Nghệ 1966

1122 213 Những phương pháp kinh tế trong quản lý X.X. Đda-Ra-Sốp Sự thật 1977

1123 311
Những quan hệ giữa Pháp và Trung Hoa về vấn đề 

Việt Nam (1880-1885)
Hoàng Ngọc Thành Trình Bầy 1969

1124 85
Những suy niệm siêu hình học = Mesditations 

Métaphysiques
René Descartes Bộ Quốc Gia giáo dục 1962

1125 250
Những suy niệm siêu hình học = Mesditations 

Métaphysiques
1962

1126 519 Những thời kỳ chính: Văn học sử Trung Hoa Phạm Thế Ngũ Phạm Thế 1967

1127 520 Những thời kỳ chính: Văn học sử Trung Hoa Phạm Thế Ngũ Phạm Thế 1967

1128 521 Những thời kỳ chính: Văn học sử Trung Hoa Phạm Thế Ngũ Phạm Thế 1967

1129 541 Những thời kỳ chính: Văn học sử Trung Hoa Phạm Thế Ngũ Phạm Thế 1967

1130 2160 Những vấn đề căn bản của chính trị
Leslie lipson ; Đặng Tâm 

; Tạ Văn Tài
Hiện Đại 1974

Page 50



1131 1956 Những vấn đề kinh tế Việt Nam Lê Linh Khai Trí 1967

1132 91 Những vấn đề kinh tế Việt Nam Lê Linh Khai Trí 1967

1133 246 Những vấn đề kinh tế Việt Nam Lê Linh Khai Trí 1972

1134 252 Những vấn đề kinh tế Việt Nam Lê Linh 1972

1135 669 Niềm vui mặt trời mọc Nguyên Vũ Thời Mới 1967

1136 670 Niềm vui mặt trời mọc Nguyên Vũ Thời Mới 1967

1137 1899 Niềm vui mặt trời mọc Nguyên Vũ Thời Mới 1967

1138 355 Niên giám 1972 Viện định chuẩn 1972

1139 1124 Niên giám các hiệp hội thanh niên 1965 tập 1 Bộ thanh niên 1962

1140 1337 Niên giám Hạ nghị viện : Pháp nhiệm II 1971-1975
Quốc hội Việt Nam 

Cộng Hòa
Sở Thông tin Hạ nghị viện 1972

1141 1338 Niên giám Hạ nghị viện : Pháp nhiệm II 1971-1976
Quốc hội Việt Nam 

Cộng Hòa
Sở Thông tin Hạ nghị viện 1973

1142 1339 Niên giám Hạ nghị viện : Pháp nhiệm II 1971-1977
Quốc hội Việt Nam 

Cộng Hòa
Sở Thông tin Hạ nghị viện 1974

1143 1192 Niên giám Hạ-Nghị-Viện Việt Nam Công Hòa 1971

1144 1193 Niên giám Hạ-Nghị-Viện Việt Nam Công Hòa 1971

1145 495 Niên giám thống kê nông nghiệp
Sở Thống Kê và Kinh Tế 

Nông Nghiệp
1970

1146 1279 Niên giám thống kê Việt Nam 1964-1965
Việt Nam Cộng hòa - Bộ 

Kinh tế
Viện Quốc gia Thống kê 1966

1147 1745 Niên giám thống kê Việt Nam 1964-1965
Việt Nam Cộng hòa - Bộ 

Kinh tế
Viện Quốc gia Thống kê 1966

1148 722 Niên giám thống kê Việt Nam 1969
Việt Nam Cộng hòa - 

Tổng nha kế hoạch
Viện Quốc gia Thống kê 1970

1149 728 Niên giám thống kê Việt Nam 1970
Việt Nam Cộng hòa - 

Tổng nha kế hoạch
Viện Quốc gia Thống kê 1971

1150 729 Niên giám thống kê Việt Nam 1971

Việt Nam Cộng hòa - Bộ 

Kế hoạch và phát triển 

quốc gia

Viện Quốc gia Thống kê 1972

1151 362 Niên giám thống kê Việt Nam. Quyển thứ 12 Viện quốc gia thống kê 1966

1152 360 Niên giám thống kê Việt Nam. Quyển thứ 13 Viện quốc gia thống kê 1967

Page 51



1153 1165 Niên San Viện đại học Cần Thơ Viện đại học Cần Thơ 1974

1154 1873 Niên san số 4 Nguyễn Duy Xuân Viện Đại học Cần Thơ 1974

1155 2099 Niên san số 4 Nguyễn Duy Xuân Viện Đại học Cần Thơ 1974

1156 1251 Nikos Kazantzakis Phạm Công Thiện Phạm Hoàng 1970

1157 110 Nói chuyện về Cơ học Niutơn và Vật lý học cổ điển Đào Văn Phúc Giáo dục 1978

1158 849 Nội quy Hạ Nghị Viện Pháp nhiệm 2 1971

1159 1592 Nội san Đạt Nhân : số 1 Viện Đại học Cần Thơ Viện Đại học Cần Thơ 1974

1160 2015
Nội san nghiên cứu = The journal of the centre for 

Vietnamese studies

Trung tâm Nghiên cứu 

Việt Nam

Trung tâm Nghiên cứu Việt 

Nam
1973

1161 204 Non nước Khánh Hòa Nguyễn Đình Tư Sông Lam 1969

1162 1826 Non nước xứ Quảng Phạm Trung Việt Khai Trí 1965

1163 1827 Non nước xứ Quảng Phạm Trung Việt Khai Trí 1965

1164 1828 Non nước xứ Quảng Phạm Trung Việt Khai Trí 1965

1165 83 Non nước xứ Quảng Phạm Trung Việt Thanh Bình 1965

1166 2038
Notes et rapports sur les conditions Pédologiques du 

Delta du Mékong

F. R. Moormann ; Thái 

Công Tung ; Nguyễn 

Hoài Văn

Bibliothêque Agronomique

1167 1988 Nữ tú tài và Bần nữ thán Vô Danh Thị ; Thi Nham Tân Việt

1168 738 Nước mắt người yêu
Charlotte Bronte ; Phạm 

Thị Thu Nguyên
Gió Bốn Phương

1169 1105 Nước mắt người yêu Phạm thị Thu Nguyên Khai Trí 1968

1170 491 Nước non Bình Định Quách Tấn Nam Cường 1730

1171 571 Nước non Bình Định Quách Tấn Nam Cường 1730

1172 1199 Out post of freedom Roger H. C. Donlon McGraw-Hill 1966

1173 2134 Patterns in American history : Volume II

Alexander DeConde , 

Armin Rappaport , 

William R.Steckel

Wadsworth 1973

1174 972 Phan Bộ Châu Thế Nguyên Tân Việt

1175 282 Phan Bội Châu ( thân thế và thi văn) 1867-1940 Thế Nguyên Tân Việt 1956

1176 970 Phan Chu Trinh Thế Nguyên Tân Việt 1956
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1177 971 Phan Chu Trinh Thế Nguyên Tân Việt 1956

1178 969 Phan Đình Phùng Đào Trinh Nhất Tân Việt

1179 361 Phân phối lợi tức Bùi Tường Huân
Viện Đại Học Sài Gòn - 

Khoa Luật
1966

1180 1285 Phân phối lợi tức Bùi Tường Huân Viện Đại học Saigon 1967

1181 368 Phân tâm học nhập môn Sigmund Freud Khai Trí 1970

1182 978 Phan Thanh Gỉan Nam Xuân Thọ Tân Việt

1183 979 Phan Thanh Gỉan Nam Xuân Thọ Tân Việt

1184 1912 Phấn thông vàng Xuân Diệu Ngày Mai 1968

1185 696 Phân tích tự loại và phân tích mệnh đề Phạm Tất Đắc ABC 1954

1186 697 Phân tích tự loại và phân tích mệnh đề Phạm Tất Đắc ABC 1954

1187 370 Phân tranh luật pháp giản yếu Nguyễn Xuân Chánh Khai Trí 1964

1188 371 Phân tranh luật pháp giản yếu Nguyễn Xuân Chánh Khai Trí 1964

1189 1436 Phân tranh luật pháp giản yếu Nguyễn Xuân Chánh Khai Trí 1964

1190 1769 Phân tranh luật pháp giản yếu Nguyễn Xuân Chánh Khai Trí 1964

1191 1974 Phan Văn Trị Nhất Tâm Tân Việt 1956

1192 1838
Pháp chế về các hội bảo hiểm, khế ước bảo hiểm và 

kiểm soát các hội bảo hiểm
Việt Nam sắc luật 1965

1193 386 Pháp cú kinh : Anh Hán đố chiếu hòa dịch Thượng Bàn Đại Định Bộ quốc gia xuất bản 1963

1194 559 Pháp cú kinh : Anh Hán đố chiếu hòa dịch Thượng Bàn Đại Định Bộ quốc gia xuất bản 1963

1195 734 Pháp cú kinh : Anh Hán đố chiếu hòa dịch Thượng Bàn Đại Định Bộ quốc gia xuất bản 1963

1196 44 Pháp luật thưc hành Phan Văn Thiết Khai Trí

1197 347 Pháp luật thực hành Phan Văn Thiết Khai Trí 1959

1198 1663 Pháp luật thực hành Phan Văn Thiết Khai Trí 1959

1199 1664 Pháp luật thực hành Phan Văn Thiết Khai Trí 1960

1200 411 Pháp lý tập san Bộ Tư pháp 1955

1201 490 Pháp lý tập san Bộ Tư Pháp 1952

1202 1159 Pháp lý tập san 1968

1203 2098 Pháp lý tập san Việt Nam Cộng Hòa Bộ Tư pháp 1958

1204 2214 Pháp lý tập san : Ngũ niên mục lục Việt Nam Cộng Hòa Bộ Tư pháp 1953

1205 1055 Pháp lý tập san năm thư 10 Bộ tư pháp xuất bản 1957

1206 1056 Pháp lý tập san năm thư 20 Bộ tư pháp xuất bản 1967
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1207 2095 Pháp lý tập san số 1 Việt Nam Cộng Hòa Bộ Tư pháp 1957

1208 2096 Pháp lý tập san số 1 Việt Nam Cộng Hòa Bộ Tư pháp 1970

1209 2094 Pháp lý tập san số 2 Việt Nam Cộng Hòa Bộ Tư pháp 1957

1210 2097 Pháp lý tập san số 2 Việt Nam Cộng Hòa Bộ Tư pháp 1970

1211 2093 Pháp lý tập san số 3 Việt Nam Cộng Hòa Bộ Tư pháp 1957

1212 2213 Pháp lý tập san số đặc biệt Việt Nam Cộng Hòa Bộ Tư pháp 1960

1213 2215 Pháp lý tập san số đặc biệt Việt Nam Cộng Hòa Bộ Tư pháp 1948

1214 407 Pháp lý tập san. Số 2 Bộ Tư pháp 47 1972

1215 408 Pháp lý tập san. Số 4 Bộ Tư pháp 47 1972

1216 2152 Pháp quy chính yếu mục lục Trần Ngọc Chi Trần Ngọc Chi 1972

1217 613 Phát triển kinh tế : lý thuyết - lịch sử - chính sách Meier Baldwin
Trung tâm nghiên cứu Việt 

Nam
1962

1218 1430 Phát triển xã hội Lê Xuân Khoa
Hội Khoa học xã hội Việt 

Nam
1973

1219 1066 Phát triển xã hội (Ngân hàng và bảo hiểm) Nguyễn Cao Hách 1974

1220 1164
Phát triển xã hội trong khuôn khổ phát triển quốc 

gia
Bộ xã hội 1971

1221 1246 Phát triển xã hội và hậu chiến Nguyệt san Xã Hội số 10 Nguyệt san Xã Hội 1973

1222 1247 Phát triển xã hội và hậu chiến Nguyệt san Xã Hội số 11 Nguyệt san Xã Hội 1973

1223 1070 Phát triển xã hội(Khuếch trương xuất cảng) Nguyễn Cao Hách 1974

1224 838 Phát triển xã hội-Số 9
Hội khoa học xã hội Việt 

Nam
1973

1225 1560 Phédon hay Khảo về linh hồn : Theo thể luân lý
Platon ; Trịnh Xuân 

Ngạn
Bộ Quốc gia giáo dục 1961

1226 1561 Phédon hay Khảo về linh hồn : Theo thể luân lý
Platon ; Trịnh Xuân 

Ngạn
Bộ Quốc gia giáo dục 1961

1227 745 Phi Âu ký sự Đào Văn Hội Đào Văn Hội 1973

1228 999 Phi cảng tân sơn nhất Đoàn Phi Loan

1229 777 Phi Châu da đen Phạm Cao Dương Trình Bầy 1968

1230 977 Phi châu da đen Phạm Cao Dương Trình bầy
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1231 1558 Phi Châu da đen Phạm Cao Dương Trình Bầy 1968

1232 1841 Philosophy of History William H. Dray Prentice-Hall 1964

1233 988 Phủ biên tạp lục 4 5 6 Lê Qúy Đôn
Phủ quốc vụ khanh đặc trách 

văn hóa
1973

1234 995 Phủ biên tạp lục1 2 3 Lê Qúy Đôn
Phủ quốc vụ khanh đặc trách 

văn hóa
1972

1235 996 Phủ biên tạp lục1 2 4 Lê Qúy Đôn
Phủ quốc vụ khanh đặc trách 

văn hóa
1972

1236 95 Phụ lục văn học lớp 10 phổ thông Giáo dục 1978

1237 97 Phụ lục văn học lớp 11 phổ thông hệ 12 năm Giáo dục 1978

1238 846 Phụ nữ Việt Nam trước pháp luật Phan Văn Thiệt 1955

1239 847 Phụ nữ Việt Nam trước pháp luật Phan Văn Thiệt 1955

1240 848 Phụ nữ Việt Nam trước pháp luật Phan Văn Thiệt 1955

1241 1662 Phụ nữ Việt Nam trước pháp luật Phan Văn Thiết
Trường Quốc gia Hành 

chính
1952

1242 2201
Phúc trình giám sát về Ngân hàng quốc gia Việt 

Nam trong năm 1967
Lưu Văn Tính 1968

1243 1713
Phúc trình giám sát về Ngân hàng quốc gia Việt 

Nam trong năm 1968
Lưu Văn Tính 1969

1244 2200
Phúc trình giám sát về Ngân hàng quốc gia Việt 

Nam trong năm 1969
Lưu Văn Tính 1970

1245 1006
Phúc trình sơ khởi của nhóm nghiên cứu kế hoạch 

kinh tế hậu chiến
Nguyễn Duy Xuân 1967

1246 339
Phúc trình thường niên Ngân hàng Quốc gia Việt 

Nam Tài khóa 1969

Ngân hàng Quốc gia Việt 

Nam
1969

1247 338
Phúc trình thường niên Ngân hàng Quốc gia Việt 

Nam Tài khóa 1970

Ngân hàng Quốc gia Việt 

Nam
1970

1248 1343 Phúc trình thường niên về tài khóa 1964
Ngân hàng quốc gia Việt 

Nam

Ngân hàng quốc gia Việt 

Nam
1965

1249 1600 Phúc trình thường niên về tài khóa 1970
Ngân hàng quốc gia Việt 

Nam

Ngân hàng quốc gia Việt 

Nam
[1970]
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1250 2031
Phúc trình tổng quát về tình hình tài chánh của các 

xí nghiệp công
?? ?? 1969

1251 2196
Phúc trình về Chính sách và Chương trình Phát 

triển trường kỳ của Việt Nam Cộng Hòa : Tập 1

Nhóm Nghiên cứu Kế 

hoạch Hậu chiến

Nhóm Nghiên cứu Kế hoạch 

Hậu chiến
1969

1252 1749
Phúc trình về chính sách và chương trình phát triển 

trường kỳ của Việt Nam Cộng Hòa : Tập 2

Nhóm Nghiên cứu Kế 

hoạch Hậu chiến

Nhóm Nghiên cứu Kế hoạch 

Hậu chiến
1969

1253 2062
Phúc trình về chính sách và chương trình phát triển 

trường kỳ của Việt Nam Cộng Hòa : Tập 3

Nhóm Nghiên cứu Kế 

hoạch Hậu chiến

Nhóm Nghiên cứu Kế hoạch 

Hậu chiến
1969

1254 336
Phúc trình về chính sách và chương trình phát triển 

trường kỳ của Việt Nam cộng hòa. Tập 1

Nhóm nghiên cứu kế 

hoạch hậu chiến
1969

1255 918
Phúc trình về chính sách và chương trình phát triển 

trường kỳ của Việt Nam cộng hòa. Tập 1

Nhóm nghiên cứu kế hoạch 

hậu chiến
1969

1256 917
Phúc trình về chính sách và chương trình phát triển 

trường kỳ của Việt Nam cộng hòa. Tập 2

Nhóm nghiên cứu kế hoạch 

hậu chiến
1969

1257 919
Phúc trình về chính sách và chương trình phát triển 

trường kỳ của Việt Nam cộng hòa. Tập 2

Nhóm nghiên cứu kế hoạch 

hậu chiến
1969

1258 920
Phúc trình về chính sách và chương trình phát triển 

trường kỳ của Việt Nam cộng hòa. Tập 3

Nhóm nghiên cứu kế hoạch 

hậu chiến
1969

1259 1601
Phúc trình về cuộc nghiên cứu cải tổ lãi suất ở Đài 

Loan

Ngân hàng quốc gia Việt 

Nam

Ngân hàng quốc gia Việt 

Nam
1968

1260 341
Phúc trình về dự thảo tu chính ngân sách Quốc gia 

Tài khóa 1968

Tổng nha ngân sách và 

ngoại viện
1968

1261 340
Phúc trình về ngân sách Quốc gia trước ủy ban ngân 

sách Hạ Nghị viện ngày 4-11-1968

Tổng nha ngân sách và 

ngoại viện
1968

1262 342
Phúc trình về tình hình tài chánh tổng quát đến cuối 

tháng 5 năm 1968

Tổng nha ngân sách và 

ngoại viện
1968

1263 398 Phương pháp các khoa học xã hội Tạ Văn Tài Giảng Văn 1970

1264 989 Phương pháp các khoa học xã hội Tạ Văn Tài 1972

1265 1455 Phương pháp dạy học Long Điền , Mai Tâm Nguyệt san Giáo Dục 1969

1266 1833 Phương pháp dạy học Long Điền , Mai Tâm Nguyệt san Giáo Dục 1969

1267 1638 Phương pháp giảng dạy khoa học bậc Trung học Bùi Phượng Chì Viện Đại học Cần Thơ 1975

1268 861 Phương pháp làm bài trắc nghiệm pháp văn Tô Đáng 1974
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1269 56
Phương pháp nghị luận và phân tích phê bình văn 

chương
Phạm Việt Tuyền Phong trào Văn hóa 1969

1270 409 Phương pháp nghị luận và phân tích văn chương Nguyễn Thiên Thụ Lửa Thiêng 1971

1271 1197 Phương pháp nghiên cứu trong ác khoa học xã hội Tạ Văn Tài Viên Đại học Cần Thơ 1968

1272 700
Phương pháp nghiên cứu trong các khoa học xã hội 

: Năm thứ II
Tạ Văn Tài Viện Đại Học Cần Thơ 1968

1273 1388 Phương pháp sư phạm

Guy Palmade ; Lê Thanh 

Hoàng Dân , Nguyễn 

Hòa Lạc

Trẻ 1971

1274 1860 Piles a combusibles Vincente Viossat ?? [1964]

1275 1069 Poems from Captured Documents
Bruce Weigl, Thanh T. 

Nguyen

The University of 

Masachusetts Press
1993

1276 2037

Proposals for the introduction of multicropping-new 

agrotechniques-improved implements in irrigated 

agriculture in the lower Mekong Basin

Raaman Ben-nun

Documentation and 

Publication Section of the 

Center for International 

Agricultural Cooperation

1973

1277 382 Quan Âm Thị Kính Vô Danh Thị Tân Việt 1953

1278 306
Quân dân Việt Nam chống Tây xâm (1847 -1945). 

Quân sử III
Phạm Văn Sơn Bộ tổng tham mưu 1971

1279 1754
Quân dân Việt Nam chống Tây xâm (1847-1945) : 

Quân sử III
Phạm Văn Sơn Bộ Tổng Tham Mưu 1971

1280 2041
Quân dân Việt Nam chống Tây xâm (1847-1945) : 

Quân sử III
Phạm Văn Sơn Bộ Tổng Tham Mưu 1971

1281 2042
Quân dân Việt Nam chống Tây xâm (1847-1945) : 

Quân sử III
Phạm Văn Sơn Bộ Tổng Tham Mưu 1971

1282 2043
Quân dân Việt Nam chống Tây xâm (1847-1945) : 

Quân sử III
Phạm Văn Sơn Bộ Tổng Tham Mưu 1971

1283 337
Quân lực Việt Nam chống Bắc xâm và Nam tiến. 

Quyển II
Phạm Văn Sơn Bộ tổng tham mưu 1971

1284 1714
Quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong giai đoạn hình 

thành 1946-1955 : Quân sử IV
Lê Văn Dương

Phòng 5 Bộ Tổng Tham 

Mưu
1972
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1285 109 Quản lý nông trại tại Việt Nam Bộ Canh Nông Nha kinh tế nông nghiệp 1974

1286 1595 Quan sát về Ấn Độ
Phòng Tổng thống Việt 

Nam Cộng Hòa

Phòng Tổng thống Việt Nam 

Cộng Hòa
1958

1287 1389 Quan sát về Úc Đại Lợi
Phòng Tổng thống Việt 

Nam Cộng Hòa

Phòng Tổng thống Việt Nam 

Cộng Hòa
1958

1288 2013 Quản trị học đường
Trần Văn Quế , Vũ Ngô 

Xán , Vũ Nam Việt
Bộ Quốc gia giáo dục

1289 17 Quản trị học đường Trần Văn Quế Bộ Quốc Gia giáo dục 1964

1290 18 Quản trị học đường Trần Văn Quế Bộ Quốc Gia giáo dục 1964

1291 473 Quảng trị học đường Trần Văn Quế Bộ Quốc gia Giáo dục 1964

1292 114
Quang Trung anh hùng dân tộc = Quang Trung 

Nguyễn Huệ
Hoa Bằng Bốn Phương 1944

1293 115
Quang Trung anh hùng dân tộc = Quang Trung 

Nguyễn Huệ
Hoa Bằng Hoa tiên 1944

1294 116
Quang Trung anh hùng dân tộc = Quang Trung 

Nguyễn Huệ
Hoa Bằng Hoa tiên 1944

1295 691 Quê Hương Nguyễn Tuân Trường Sơn 1967

1296 990 Quê hương Nguyễn Cao Hách Công đoàn

1297 991 Quê hương Nguyễn Cao Hách Công đoàn

1298 1252 Quê Hương Nguyễn Tuân Trường Sơn 1967

1299 675 Quê nhà Y Uyên Trình Bầy 1967

1300 330 Qui chế chánh đảng Việt Nam : luận văn tốt nghiệp Nguyễn Văn Hường
Học Viện Quốc gia Hành 

Chánh
1969

1301 405
Qui pháp vựng tập = Recueil des Lois et 

Règlements.Quyển III
Tòa Tổng Thơ Kí 1960

1302 1269 Quốc Âm thi tập Nguyễn Trãi Viện Đại học Cần Thơ 1967

1303 1270 Quốc Âm thi tập Nguyễn Trãi Viện Đại học Cần Thơ 1967

1304 1271 Quốc Âm thi tập Nguyễn Trãi Viện Đại học Cần Thơ 1967

1305 1512 Quốc hiệu nước ta : Từ An Nam đến Đại Nam Bửu Cầm
Phủ Quốc vụ khanh đặc 

trách văn hóa
1969

1306 1513 Quốc hiệu nước ta : Từ An Nam đến Đại Nam Bửu Cầm
Phủ Quốc vụ khanh đặc 

trách văn hóa
1969
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1307 1777 Quốc sử di biên : Tập thượng
Phan Thúc Trực ; Lê 

Xuân Giáo

Phủ Quốc vụ khanh đặc 

trách văn hóa
1973

1308 53 Quốc tế công pháp Nguyễn Hữu Lành
Bộ Văn hóa Giáo Dục Viện 

Đại học Cần Thơ
1968

1309 749 Quốc tế công pháp Nguyễn Hữu Lành Viện Đại học Cần Thơ 1968

1310 1114 Quốc tế công pháp Vũ Quốc Thông Hợp tác xã Siviđa 1965

1311 1272 Quốc tế công pháp Nguyễn Hữu Lành Viện Đại học Cần Thơ 1967

1312 1748 Quốc tế công pháp 1 Vũ Quốc Thông Viện Đại học Dalat 1965

1313 2179 Quốc tế công pháp 1 Vũ Quốc Thông Viện Đại học Dalat 1966

1314 2045 Quốc tế công pháp 2 Vũ Quốc Thông Viện Đại học Dalat 1965

1315 2177 Quốc tế tư pháp Quách Thị Nho Viện Đại học Cần Thơ 1970

1316 2178 Quốc tế tư pháp Quách Thị Nho Viện Đại học Cần Thơ 1970

1317 2164 Quốc triều Đăng Khoa lục : quyển nhất
Cao Xuân Dục ; Lê 

Mạnh Liêu
Bộ Quốc gia giáo dục 1962

1318 323 Quốc triều Đăng khoa lục. Quyển nhất  Lê Mạnh Liêu Bộ Quốc gia giáo dục 1962

1319 753 Quốc văn trích diễm Dương Quảng Hàm Bốn Phương 1961

1320 754 Quốc văn trích diễm Dương Quảng Hàm Bốn Phương 1961

1321 766 Quốc văn trích diễm Dương Quảng Hàm Bốn Phương 1961

1322 1314 Quốc văn trích diễm Dương Quảng Hàm Bốn Phương 1952

1323 2008 Quốc văn trích diễm Dương Quảng Hàm Bốn Phương 1952

1324 2118 Quốc văn trích diễm Dương Quảng Hàm Bốn Phương 1952

1325 2119 Quốc văn trích diễm Dương Quảng Hàm Bốn Phương 1952

1326 840 Quy pháp vựng tập Phủ thủ tướng Sở Công báo 1972

1327 1047 Quy pháp vựng tập Sở công báo ấn hành 1966

1328 1881
Quy pháp vựng tập = Recueil des Lois et 

Règlements : Quyển I

Tổng Thống Phủ Việt 

Nam Cộng Hòa
Tòa Tổng Thơ ký 1959

1329 1966
Quy pháp vựng tập = Recueil des Lois et 

Règlements : Quyển I

Tổng Thống Phủ Việt 

Nam Cộng Hòa
Tòa Tổng Thơ ký 1959

1330 771
Quy pháp vựng tập = Recueil des Lois et 

Règlements : Quyển II

Tổng Thống Phủ Việt 

Nam Cộng Hòa
Tòa Tổng Thơ ký 1960

1331 1943
Quy pháp vựng tập = Recueil des Lois et 

Règlements : Quyển III

Tổng Thống Phủ Việt 

Nam Cộng Hòa
Tòa Tổng Thơ ký 1961
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1332 1975
Quy pháp vựng tập = Recueil des Lois et 

Règlements : Quyển III

Tổng Thống Phủ Việt 

Nam Cộng Hòa
Tòa Tổng Thơ ký 1961

1333 1590
Quy pháp vựng tập = Recueil des Lois et 

Règlements : Quyển IV

Tổng Thống Phủ Việt 

Nam Cộng Hòa
Tòa Tổng Thơ ký 1962

1334 1591
Quy pháp vựng tập = Recueil des Lois et 

Règlements : Quyển VIII

Tổng Thống Phủ Việt 

Nam Cộng Hòa
Tòa Tổng Thơ ký 1966

1335 1850
Quy pháp vựng tập = Recueil des Lois et 

Règlements : Quyển VIII

Tổng Thống Phủ Việt 

Nam Cộng Hòa
Tòa Tổng Thơ ký 1966

1336 794
Quy pháp vựng tập = Recueil des Lois et 

Règlements : Quyển X

Tổng Thống Phủ Việt 

Nam Cộng Hòa
Tòa Tổng Thơ ký 1967

1337 558 Quy pháp vựng tập. Quyển X Sở Công Báo 1967

1338 836 Quy pháp vựng tập/Tập 1-Quyển 8 1966

1339 526 Ra tòa: oan hay ưng Nam Thịnh 1967

1340 554 Ra tòa: oan hay ưng Nam Thịnh 1967

1341 555 Ra tòa: oan hay ưng Nam Thịnh 1967

1342 81 Ra tòa: Oan hay ưng Luật hình sự thường thức Nam Thịnh 1967

1343 1082 Ra tòa: oan hay ưng? Bùi Đình Tuyên Nhà in Nam Thịnh 1967

1344 1085 Ra tòa: oan hay ưng? Bùi Đình Tuyên Nhà in Nam Thịnh 1967

1345 1090 Ra tòa: oan hay ưng? Bùi Đình Tuyên Nhà in Nam Thịnh 1967

1346 1091 Ra tòa: oan hay ưng? Bùi Đình Tuyên Nhà in Nam Thịnh 1967

1347 198

Rapport sur la mission de cartographie des sols de 

la station experimentale de canne à sucre de Tuy 

Hòa

Biblio Theque Agronimique 1958

1348 199 Report on the soil survey at the dairy station Bến cát Agrônmic Library 1958

1349 222 Resources inventory 1968

1350 1281
Restatement of the Law, Foreign Relations Law of 

the United States (Revised)

The American Law 

Institute
The American Law Institute 1985

1351 634

Sắc lệnh số 170-SL/TC ngày 13-12-1968 thi hành 

sắc luật số 019-SLU ngày 3-9-1966 qui định thể chế 

tài chính và kế toán của Việt Nam Cộng Hòa

Tổng nha ngân sách và 

ngoại viện
1966
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1352 2168 Sách dạy Máy dần cặn (máy diesel) Phan Văn Mão Thanh Quang 1967

1353 102 Sách học tiếng Pháp/ tập III Phạm Văn Bảng
Đại học và trung cấp chuyên 

nghiệp Hà Nộ
1976

1354 721 Sách huấn luyện viên chức đô thị tại nhiệm Robert L. Bruton ICMA

1355 1540 Sách huấn luyện viên chức đô thị tại nhiệm Robert L. Bruton ICMA

1356 1541 Sách huấn luyện viên chức đô thị tại nhiệm Robert L. Bruton ICMA

1357 1542 Sách huấn luyện viên chức đô thị tại nhiệm Robert L. Bruton ICMA

1358 1543 Sách huấn luyện viên chức đô thị tại nhiệm Robert L. Bruton ICMA

1359 488 Sách sổ sang chép các việc Philiphê Bỉnh Viện Đại học Đà Lạt 1968

1360 536 Sách sổ sang chép các việc Philiphê Bỉnh Viện Đại học Đà Lạt 1968

1361 2114 Sách sổ sang chép các việc Philliphê Bỉnh Viện Đại học Dalat 1968

1362 2009 Sài Gòn năm xưa Vương Hồng Sển Khai Trí 1968

1363 1360 Sãi vãi Nguyễn Cư Trinh Khai Trí 1969

1364 1677 Sãi vãi Nguyễn Cư Trinh Khai Trí 1969

1365 291 Sãi Vãi - Nguyễn Cư Trinh với quyến Sãi Vãi
Lê Ngọc Trụ, Phạm Văn 

Luật
Khai Trí 1969

1366 2133 Saigon năm xưa Vương Hồng Sển Khai Trí 1969

1367 1631 Săn sóc sự học của con em Nguyễn Hiến Lê Thanh Tân 1967

1368 189 Sản xuất và thị trường lúa gạo 1967

1369 1629 Sắt thép (Thế giới và Việt Nam) Sơn Hồng Đức Lửa Thiêng 1972

1370 1630 Sắt thép (Thế giới và Việt Nam) Sơn Hồng Đức Lửa Thiêng 1972

1371 1074 Selected readings in American history-Vol2 John A. DeNOVO 1969

1372 628 Sémiologie médicale initiation à la phýiopathologie Alain Castaigne Sandoz edition 1989

1373 1840
Setting domestic priorities : What can government 

do?

Henry J. Aaron , Charles 

L. Schultze
The Brookings Institution 1992

1374 1948
Setting domestic priorities : What can government 

do?

Henry J. Aaron , Charles 

L. Schultze
The Brookings Institution 1992

1375 2220 Sinh hoạt chánh trị Nguyễn Ngọc Huy Viện Đại học Dalat 1965

1376 1001 Sinh hoạt trong hội đồng xã Nguyễn Công Lượng

1377 1002 Sinh hoạt trong một trung tâm chiêu hồi Nguyễn Tự Lập

1378 1627 Sinh khí và nhịp điệu Vũ Đình Lưu Trình Bầy 1969
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1379 1628 Sinh khí và nhịp điệu Vũ Đình Lưu Trình Bầy 1970

1380 96 Sinh lý học gia súc giáo trình dại học nông nghiệp Trần Cừ Nông thôn 1975

1381 2061 Sinh ngữ pháp lý và chính trị Nguyễn Hữu Lành

1382 834 Sky lines 1966

1383 657 Số đào hoa Khái Hưng Văn Nghệ 1967

1384 1277 Số liệu thống kê tỉnh Hậu Giang 1982
Chi cục thống kê Hậu 

giang
Chi cục thống kê Hậu giang 1983

1385 1316 Sổ tay cán bộ thư viện huyện xã Nguyễn Văn Quang Văn Hóa 1978

1386 1201 Sổ tay công tác bảo tàng Lâm Bình Tường Văn hóa 1980

1387 1278 Sơ thảo Đặc điểm khí hậu tỉnh Hậu giang
Đài khí tượng thủy văn 

tỉnh Hậu Giang

Ban Khoa học kỹ thuật tỉnh 

Hậu Giang
1980

1388 1534 Sơ thảo Ngữ pháp Việt Nam Lê Văn Lý
Trung tâm Học liệu, Bộ 

Giáo dục
1972

1389 1555 Sơ thảo ngữ pháp Việt Nam Lê Văn Lý
Trung tâm học liệu, Bộ giáo 

dục
1968

1390 1532 Soạn thảo công văn Lê Thái Ất Hội nghiên cứu hành chánh 1970

1391 1533 Soạn thảo công văn Lê Thái Ất Hội nghiên cứu hành chánh 1970

1392 1626 Soạn thảo công văn Lê Thái Ất Hội nghiên cứu hành chánh 1970

1393 1104 Sông Đông êm đềm M.Sôlôkhốp NXB tác phẩm mới 1984

1394 1412
Sống lạc quan : Phương pháp giữ tinh thần thăng 

bằng và bảm đảm thành công

Raymond de Saint - 

Laurent ; Tế Xuyên
Khai Trí 1967

1395 1947 Statistical abstract of the United States 1971 William Lerner
U.S. Government Printing 

Office
1971

1396 982
STATISTIQUE ET PROOGRAMMES 

ÉCONMIQUES

1397 11 Sự Địa Hoàng Xuân Hãn Khai Trí 1966

1398 118 Sử ký Tư Mã Thiên Nhượng Tống 1968

1399 1594 Sư phạm chuyên biệt Hồ Văn Huyên
Trung tâm Học liệu, Bộ 

Giáo dục
1972

1400 1535 Sư phạm khoa : giản yếu
Phạm Xuân Độ , Ngô 

Đức Kính
Khai Trí 1966
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1401 1536 Sư phạm khoa : giản yếu
Phạm Xuân Độ , Ngô 

Đức Kính
Khai Trí 1966

1402 1304 Sư phạm lý thuyết Trần Văn Quế
Trung tâm Học liệu, Bộ 

Giáo dục
1968

1403 1305 Sư phạm lý thuyết Trần Văn Quế
Trung tâm Học liệu, Bộ 

Giáo dục
1968

1404 1593 Sư phạm lý thuyết Trần Văn Quế Bộ Văn hóa giáo dục 1964

1405 1743 Sư phạm lý thuyết Trần Văn Quế
Trung tâm Học liệu, Bộ 

Giáo dục
1968

1406 2051 Sư phạm lý thuyết Trần Văn Quế
Trung tâm Học liệu, Bộ 

Giáo dục
1968

1407 2052 Sư phạm lý thuyết Trần Văn Quế
Trung tâm Học liệu, Bộ 

Giáo dục
1968

1408 93 Sư phạm thực hành Trần Văn Quế Bộ Văn hóa Giáo dục 1964

1409 455 Sư phạm thực hành Trần Văn Quế Bộ Văn Hóa Giáo Dục 1964

1410 456 Sư phạm thực hành Trần Văn Quế Bộ Văn Hóa Giáo Dục 1964

1411 660 Sư phạm thực hành Trần Văn Quế
Trung tâm Học liệu, Bộ 

Giáo dục
1969

1412 661 Sư phạm thực hành Trần Văn Quế
Trung tâm Học liệu, Bộ 

Giáo dục
1969

1413 1414 Sư phạm thực hành Trần Văn Quế
Bộ Văn hóa giáo dục và 

thanh niên
1964

1414 1415 Sư phạm thực hành Trần Văn Quế
Bộ Văn hóa giáo dục và 

thanh niên
1964

1415 1473 Sư phạm thực hành giản yếu

Đinh Văn Đỗ, Lưu Đức 

Khánh, Nguyễn Hổ Dư, 

Nguyễn Văn Trang

Kiến Tạo 1972

1416 75
Sự phát triển của nên kinh tế Việt Nam trong năm 

1958
Viện Quốc gia thống kê Phụ bản thống kê nguyệt san 1959

1417 502
Sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam trong năm 

1960

Phụ Bản Thống Kê Nguyệt 

San
1961

1418 112 Sự tích vị thần xã Đa-Hòa Đinh Nho Linh Bộ Quốc Gia giáo dục 1962
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1419 113 Sự tích vị thần xã Đa-Hòa Đinh Nho Linh Bộ Quốc Gia giáo dục 1962

1420 195
Sự tiến triển của nền kinh tế Việt Nam trong năm 

1957
Viện quốc gia thống kê 1958

1421 194
Sự tiến triển của nền kinh tế Việt Nam trong năm 

1959
Viện quốc gia thống kê 1960

1422 2069
Sự tiến triển của nền kinh tế Việt Nam trong năm 

1961
Viện Quốc gia thống kê Việt Nam Cộng Hòa 1962

1423 2070
Sự tiến triển của nền kinh tế Việt Nam trong năm 

1964
Viện Quốc gia thống kê Việt Nam Cộng Hòa 1965

1424 1702
Sự xử dụng các sinh viên tốt nghiệp Học viện Quốc 

gia Hành chính

Huỳnh Văn Xuân ; 

Nguyễn Thị Huệ

Học viện quốc gia Hành 

chánh
1970

1425 1382 Sương Bình Nguyên Bùi Giáng dịch Võ Tánh 1969

1426 1383 Sương Bình Nguyên Bùi Giáng dịch Võ Tánh 1969

1427 1445 Sương Bình Nguyên Bùi Giáng dịch Võ Tánh 1969

1428 1994 Sương Nguyệt Ánh Nam Xuân Thọ Tân Việt 1957

1429 1995 Sương Nguyệt Ánh Nam Xuân Thọ Tân Việt 1957

1430 1282 Tactics in Reading I Olive Stafford Niles
Scott, Foresman and 

Company
1961

1431 39 Tài chánh công Philip E. Taylor
Trung tâm ngiên cứu Việt 

Nam
1963

1432 60 Tài chánh học Trần Văn Kiện Ban học tập 1964

1433 61 Tài chánh học Trần Văn Kiện Ban học tập 1964

1434 607 Tài chánh học Nguyễn Minh Mẫn Viện Đại Học Cần Thơ 1969

1435 1294 Tài chánh học và thuế pháp giản yếu Nghiêm Đằng Hội nghiên cứu hành chánh 1968

1436 2163 Tài chánh học và thuế pháp giản yếu Nghiêm Đằng Hội nghiên cứu hành chánh 1968

1437 164 Tài chính công Philip E. Taylor
Trung tâm Nghiên cứu Việt 

Nam
1972

1438 163 Tài chính học Nguyễn Minh Mẫn Viện đại học Cần Thơ 1968

1439 1171 Tài chính học Nguyễn Minh Mẫn Viện đại học Cần Thơ 1968

1440 1172 Tài chính học Nguyễn Minh Mẫn Viện đại học Cần Thơ 1968

1441 1173 Tài chính học Nguyễn Minh Mẫn Viện đại học Cần Thơ 1968
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1442 926 Tài chính học đại cương Nghiêm Đằng
Học viện quốc gia hành 

chính
1961

1443 928 Tài chính học và thuế pháp giản yếu Nguyễn Thanh Bạch Hội nghiên cứu hành chính 1968

1444 929 Tài chính học và thuế pháp giản yếu Nguyễn Thanh Bạch Hội nghiên cứu hành chính 1968

1445 930 Tài chính học và thuế pháp giản yếu Nguyễn Thanh Bạch Hội nghiên cứu hành chính 1968

1446 931 Tài chính học và thuế pháp giản yếu Nguyễn Thanh Bạch Hội nghiên cứu hành chính 1968

1447 923 Tài chính học và thuế-pháp và giản yếu Nguyễn Thanh Bạch Hội nghiên cứu hành chính 1968

1448 924 Tài chính học và thuế-pháp và giản yếu Nguyễn Thanh Bạch Hội nghiên cứu hành chính 1968

1449 925 Tài chính học và thuế-pháp và giản yếu Nguyễn Thanh Bạch Hội nghiên cứu hành chính 1968

1450 983 Tài liệu hội thảo vạn vật Viện đại học cần thơ

1451 2189

Tài liệu về Hội thảo Công chánh chuẩn bị phát triển 

từ 18 đến 22-3-1969 : Phần thứ nhất Tóm lược và 

bảng đúc kết

Bộ Công chánh và Giao 

thông vận tải

Bộ Công chánh và Giao 

thông vận tải
1969

1452 1709

Tài liệu về Hội thảo Công chánh chuẩn bị phát triển 

từ 18 đến 22-3-1969 : Phần thứ nhì Các tài liệu 

thuyết trình

Bộ Công chánh và Giao 

thông vận tải

Bộ Công chánh và Giao 

thông vận tải
1969

1453 153 Tâm cảnh André Maurois Tập san Văn xuất bản 1967

1454 154 Tâm cảnh André Maurois Tập san Văn xuất bản 1997

1455 155 Tâm cảnh André Maurois Tập san Văn xuất bản 1968

1456 1896 Tâm cảnh André Maurois ; Mặc Đỗ Giao Điểm 1968

1457 78 Tấm lòng vàng Nguyễn Công Hoan Thiều Quang 1967

1458 133 Tấm lòng vàng Nguyễn Công Hoan Thiều Quang 1968

1459 417 Tâm lý học ứng dụng Phạm Xuân Độ Bộ Quốc gia Giáo dục 1960

1460 663 Tâm lý học ứng dụng Phạm Xuân Độ
Trung tâm Học liệu, Bộ 

Giáo dục
1970

1461 705 Tâm lý học ứng dụng Phạm Xuân Độ
Trung tâm Học liệu, Bộ 

Giáo dục
1970

1462 706 Tâm lý học ứng dụng Phạm Xuân Độ Bộ Quốc gia Giáo dục 1960

1463 646 Tam thiên tự. Quyển ba Đoàn Trung Còn Trí Đức tòng thơ 1963

1464 647 Tam thiên tự. Quyển ba Đoàn Trung Còn Trí Đức tòng thơ 1963

1465 644 Tam thiên tự. Quyển nhì Đoàn Trung Còn Trí Đức tòng thơ 1962
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1466 645 Tam thiên tự. Quyển nhì Đoàn Trung Còn Trí Đức tòng thơ 1962

1467 642 Tam thiên tự. Quyển nhứt Đoàn Trung Còn Trí Đức tòng thơ 1959

1468 643 Tam thiên tự. Quyển nhứt Đoàn Trung Còn Trí Đức tòng thơ 1959

1469 158 Tâm tình người mẹ Alba De Cespedes Gió bốn phương 1968

1470 676
Tâm trạng Tương An quận vương qua thi ca của 

ông
Nguyễn Khuê

Phủ Quốc Vụ Khanh Đặc 

Trách Văn Hóa
1970

1471 702
Tâm trạng Tương An quận vương qua thi ca của 

ông
Nguyễn Khuê

Phủ Quốc Vụ Khanh Đặc 

Trách Văn Hóa
1970

1472 1971 Tâm tư hay là Khoa siêu lý của Viễn Đông Kim Định Khai Trí 1970

1473 493 Tam tự kinh Trí Đức Saigon 1962

1474 1675 Tân biên Truyền kỳ mạn lục : Quyển thượng
Nguyễn Tự ; Bùi Xuân 

Trang
Bộ Quốc gia giáo dục 1962

1475 1676 Tân biên Truyền kỳ mạn lục : Quyển thượng
Nguyễn Tự ; Bùi Xuân 

Trang
Bộ Quốc gia giáo dục 1962

1476 170 Tân Châu (1870-1964) Nguyễn Văn Kiêm 1966

1477 77 Tan châu 1870 - 1964 Nguyễn Văn Kiềm Nguyễn Văn Kiềm 1965

1478 1609 Tân chế độ tư pháp
Trung tâm Luật pháp 

Việt Nam
Việt Nam Cộng Hòa 1970

1479 1610 Tân chế độ tư pháp
Trung tâm Luật pháp 

Việt Nam
Việt Nam Cộng Hòa 1970

1480 1611 Tân chế độ tư pháp
Trung tâm Luật pháp 

Việt Nam
Việt Nam Cộng Hòa 1970

1481 682
Tản Đà vận văn : Toàn tập phụ hài văn và nhân 

tướng
Nguyễn Khắc Hiếu Á Châu 1971

1482 492 Tản Đà vận văn Toàn tập 1 Nguyễn Khắc Hiếu Á Châu 1971

1483 268
Tản Đà vận văn toàn tập I phụ hài văn và nhàn 

tưởng
Nguyễn Khắc Hiếu Á Châu 1968

1484 126 Tản Đà vận văn toàn tập II Nguyễn Khắc Hiếu Á Châu 1971

1485 269 Tản Đà vận văn toàn tập II Nguyễn Khắc Hiếu Á Châu 1968

1486 573 Tân y dược toàn khoa V.N. Hoàng Sống Mới 1971

1487 1885 Tân Y Dược toàn khóa V. N. Hoàng Sống Mới 1971
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1488 1674 Tang thương ngẫu lục
Phạm Đình Hổ , Nguyễn 

Án ; Đạm Nguyên
Bộ Quốc gia giáo dục 1972

1489 822 Tang thương ngẫu lục/Quyển 1 Phạm Đình Hồ Bộ quốc gia giáo dục 1968

1490 656 Tạp bút Võ Phiến Võ Phiến Thời Mới 1965

1491 775 Tạp bút Võ Phiến Võ Phiến Thời Mới 1966

1492 1293 Tạp chí nghiên cứu Đại học Huế Đại học Huế Đại học Huế 1959

1493 1773 Tạp chí Tư Tưởng Thích Minh Châu Viện Đại học Vạn Hạnh 1971

1494 1786 Tạp chí Tư Tưởng số 10 Thích Minh Châu Viện Đại học Vạn Hạnh 1971

1495 1785 Tạp chí Tư Tưởng số 48 Thích Minh Châu Viện Đại học Vạn Hạnh 1974

1496 1844 Tạp chí Tư Tưởng số 8,9 Thích Minh Châu Viện Đại học Vạn Hạnh 1973

1497 1160 Tập lục các bản văn áp dụng bộ luật lao động Việt Nam Công Hòa 1962

1498 2023
Tập lược dẫn thủ tục thiết lập sử dụng chứng minh 

quỹ ứng trước, quỹ quan quản

Bộ Tài chính , Kế toán 

cuộc trung ương
Việt Nam Cộng Hòa 1974

1499 1870 Tập san An Bình bộ 1 Nguyễn Duy Xuân Viện Đại học Cần Thơ 1973

1500 391 Tập san An Bình. Số 1 Viện Đại Học Cần Thơ 1972

1501 392 Tập san An Bình. Số 1 Viện Đại Học Cần Thơ 1973

1502 393 Tập san An Bình. Số 1 Viện Đại Học Cần Thơ 1972

1503 2131 Tập san Minh Đức số 1,2 Viện Đại học Minh Đức Viện Đại học Minh Đức 1972

1504 2056 Tập san Nghiên cứu hành chánh Nguyễn Văn Bông Viện Quốc gia hành chánh 1972

1505 2058
Tập san Nghiên cứu hành chính số đặc biệt : Để tìm 

hiểu luật hành chính
Lê Văn Định Viện Quốc gia hành chánh 1973

1506 2059
Tập san Nghiên cứu hành chính số đặc biệt về phát 

triển quốc gia
Nguyễn Quốc Trị Viện Quốc gia hành chánh 1974

1507 1450 Tập san Pháp lý Bộ Tư pháp Bộ Tư pháp 1962

1508 1757 Tập san Pháp Lý Việt Nam Cộng Hòa Bộ Tư pháp 1969

1509 2092 Tập san Pháp Lý Việt Nam Cộng Hòa Bộ Tư pháp 1959

1510 1865 Tập san Pháp Lý số 1 Việt Nam Cộng Hòa Bộ Tư pháp 1963

1511 1867 Tập san Pháp Lý số 1 Việt Nam Cộng Hòa Bộ Tư pháp 1969

1512 1868 Tập san Pháp Lý số 1 Việt Nam Cộng Hòa Bộ Tư pháp 1970

1513 1959 Tập san Pháp Lý số 1 Việt Nam Cộng Hòa Bộ Tư pháp 1965
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1514 1869 Tập san Pháp Lý số 2 Việt Nam Cộng Hòa Bộ Tư pháp 1970

1515 1960 Tập san Pháp Lý số 2 Việt Nam Cộng Hòa Bộ Tư pháp 1965

1516 2091 Tập san Pháp Lý số 2 Việt Nam Cộng Hòa Bộ Tư pháp 1963

1517 1350 Tập san Pháp Lý số 3 Bộ Tư pháp Bộ Tư pháp 1956

1518 1866 Tập san Pháp Lý số 3 Việt Nam Cộng Hòa Bộ Tư pháp 1963

1519 1961 Tập san Pháp Lý số 3 Việt Nam Cộng Hòa Bộ Tư pháp 1965

1520 2054 Tập san Pháp Lý số 3 Bộ Tư pháp Bộ Tư pháp 1958

1521 1962 Tập san Pháp Lý số 4 Việt Nam Cộng Hòa Bộ Tư pháp 1965

1522 2057 Tập san Phát triển xã hội số 3 Lê Xuân Khoa
Hội Khoa học xã hội Việt 

Nam
1972

1523 2060 Tập san Phát triển xã hội số 3 Lê Xuân Khoa
Hội Khoa học xã hội Việt 

Nam
1972

1524 2055 Tập san Phát triển xã hội số 8 Lê Xuân Khoa
Hội Khoa học xã hội Việt 

Nam
1973

1525 412
Tập san Phát triển xã hội.Số 8 : hội thảo về phát 

triển kinh tế kỳ III

Hội Khoa học Xã hội Việt 

Nam
1973

1526 431 Tập san Quốc phòng 1974

1527 432 Tập san Quốc phòng 1974

1528 1067 Tập san Quốc phòng Võ Quân 1973

1529 366 Tập san Quốc Phòng - luận thuyết khảo cứu. Số 32 Saigon 1973

1530 365 Tập san Quốc Phòng - luận thuyết khảo cứu. Số 33 Saigon 1973

1531 320 Tập san Quốc Phòng - luận thuyết khảo cứu. Số 34 Saigon 1973

1532 321 Tập san Quốc Phòng - luận thuyết khảo cứu. Số 40 Saigon 1973

1533 322 Tập san Quốc Phòng - luận thuyết khảo cứu. Số 41 Saigon 1973

1534 1514 Tập san Quốc Phòng số 15 Vĩnh Lộc [Saigon] 1970

1535 1349 Tập san Quốc Phòng số 17 Vĩnh Lộc [Saigon] 1971

1536 2007 Tập san Quốc Phòng số 17 Vĩnh Lộc [Saigon] 1971
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1537 2086 Tập san Quốc Phòng số 26 Vĩnh Lộc [Saigon] 1972

1538 1357 Tập san Quốc Phòng số 35 Vĩnh Lộc [Saigon] 1973

1539 1358 Tập san Quốc Phòng số 36 Vĩnh Lộc [Saigon] 1973

1540 1872 Tập san Quốc Phòng số 44 Lữ Lan [Saigon] 1974

1541 1775 Tập san Quốc Phòng số 45 Lữ Lan [Saigon] 1974

1542 1871 Tập san Quốc Phòng số 46 Lữ Lan [Saigon] 1974

1543 1787 Tập san Quốc Phòng số 47 Lữ Lan [Saigon] 1974

1544 1736 Tập san Quốc Phòng số 49 Lữ Lan [Saigon] 1974

1545 1515 Tập san Quốc Phòng số 51 Vĩnh Lộc [Saigon] 1974

1546 819 Tập san Quốc Phòng số 52 Vĩnh Lộc [Saigon] 1974

1547 1851 Tập san Quốc Phòng số 6 Vĩnh Lộc [Saigon] 1970

1548 1637 Tập san Quốc Phòng số 7 Vĩnh Lộc [Saigon] 1970

1549 616 Tập san Quốc phòng. Số 18

Nguyệt san nghien cứu 

quân sự - chính trị - xã 

hội

Toàn soạn và trị sự 1971

1550 615 Tập san Quốc phòng. Số 2

Nguyệt san nghien cứu 

quân sự - chính trị - xã 

hội

Toàn soạn và trị sự 1970

1551 1167 Tập san Quốc phòng-số 19
Nguyệt san nghiên cứu quân 

sự chính trị kinh tế xã hội
1972

1552 1168 Tập san Quốc phòng-số 27
Nguyệt san nghiên cứu quân 

sự chính trị kinh tế xã hội
1972

1553 225 Tập san quốc phòng-Số 55 1975

1554 2210 Tập san Tư pháp số 1 Tối cao Pháp viện Tối cao Pháp viện 1970

1555 1639 Tập san Tư pháp số 1,2,3 Tối cao Pháp viện Tối cao Pháp viện 1969

1556 2211 Tập san Tư pháp số 2 Tối cao Pháp viện Tối cao Pháp viện 1970

1557 483 Tập tham khảo về hành chánh công

Phái Đoàn Cố Vấn Đại Học 

Đường Tiểu Bang Michigan 

tại Việt Nam

1957
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1558 2138 Tập trích tác phẩm kinh điển : Tập I Phần triết học
Bộ Đại học và Trung học 

chuyên nghiệp

Bộ Đại học và Trung học 

chuyên nghiệp
1976

1559 1897 Tắt đèn Ngô Tất Tố Mai Lĩnh 1958

1560 418 Tây hồ chí Trần Thanh Đạm Bộ Quốc gia Giáo dục 1962

1561 419 Tây hồ chí Trần Thanh Đạm Bộ Quốc gia Giáo dục 1962

1562 420 Tây hồ chí Trần Thanh Đạm Bộ Quốc gia Giáo dục 1962

1563 1143 Tây hồ chí Trần Thanh Đạm
Bộ quốc gia giáo dục xuất 

bản
1962

1564 1752
Tây Nguyên : Các điều kiện tự nhiên và tài nguyên 

thiên nhiên
Nguyễn Văn Chiến Khoa học và kỹ thuật 1985

1565 551 Te Viet Cong strategy of terror Douglas Pike

1566 464
Teaching english as a second language: A book of 

reading
Harold B. Allen McGraw Hill Book 1965

1567 1283 Techniques elementaires pour medecins isoles

Institut de mesdecine 

tropicale du service de 

santé des armées Le 

Pharo - Marseille

Diffusion Générale de 

Librairie
1981

1568 1258 Textbook of paediatric nutrition
Donald S, McLaren , 

David Burman
Churchill Livingstone 1982

1569 249 Thaảo mộc thiên nhiên và rừng nhơn tạo 1966

1570 857 Thái bình trả lại Truy Phong 1971

1571 1015 Thái công binh pháp Hoàng Thạch Công Nhà sách khai trí

1572 1016 Thái công binh pháp Hoàng Thạch Công Nhà sách khai trí

1573 1820 Thái Công binh pháp

Hoàng Thạch Công ; Mã 

Nguyên Lương , Lê 

Xuân Mai

Khai Trí 1967

1574 1821 Thái Công binh pháp

Hoàng Thạch Công ; Mã 

Nguyên Lương , Lê 

Xuân Mai

Khai Trí 1967

1575 103 Thẩm định văn học Phùng Quý Nhâm
Văn nghệ thành phố Hồ Chí 

Minh
1991

1576 62 Tham khảo thực hành Luật gia đình Phan Văn Thiết Phan Văn Thiết 1961
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1577 63 Tham khảo thực hành Luật gia đình Phan Văn Thiết Phan Văn Thiết 1961

1578 64 Tham khảo thực hành Luật gia đình Phan Văn Thiết Phan Văn Thiết 1961

1579 388 Tham khảo thực hành Luật gia đình Phan Văn Thiết Phan Văn Thiết 1959

1580 156 Thân phận con người Ruynosuke Akutagawa Tập san Văn xuất bản 1968

1581 157 Thân phận con người Ruynosuke Akutagawa Tập san Văn xuất bản 1968

1582 166 Thân phận con người Ruynosuke Akutagawa Tập san Văn xuất bản 1968

1583 1843 Thanh Hóa quan phong
Vương Duy Trinh ; 

Nguyễn Duy Tiếu
Bộ Văn hóa Giáo dục 1973

1584 2050 Thành ngữ điển tích danh nhân từ điển : Quyển I Trịnh Vân Thanh Trịnh Vân Thanh 1966

1585 1046 Thành tích chín năm hoạt động của chánh phủ 1963

1586 2076 Thành tích hoạt động của nội các chiến tranh
Việt Nam Tổng bộ thông 

tin chiêu hồi
Việt Nam Cộng Hòa 1967

1587 2002 Thao khảo thực hành luật gia đình Phan Văn Thiết Phan Văn Thiết 1961

1588 31 Thầy tăng mở nước Nguyễn Quỳnh Vạn Hạnh 1967

1589 1280
The Chinese language, a concrete analysis : Volume 

2
Nguyễn Hoài Nhân 1989

1590 1776 The dark side of power : the real Armand Hammer
Carl Blumay , Henry 

Edwards
Simon & Schuster 1992

1591 550 The ethnic minorities in Vietnam Dang Nghiem Van
Foreign Language 

Publishing House
1984

1592 1274 The Frederic remington book Harold McCracken Doubleday 1966

1593 1011 Thế giớ bàn về Việt Nam
Viện thông tin khoa học xã 

hội
1976

1594 901 Thế giới đệ tam trong nền chính trị quốc tế Robert Bosc Nghiên cứu chính trị 1971

1595 746 Thế giới trong máu lửa : Khảo luận Nguyễn Tử Quang Nguyễn Tử Quang 1968

1596 1123 The human side of F.D.R Harrity, Martin 1960

1597 2182 Thể lệ kinh tế Nguyễn Thanh Bạch Viện Đại học Cần Thơ 1970

1598 2183 Thể lệ kinh tế Nguyễn Thanh Bạch Viện Đại học Cần Thơ 1970

1599 65 Thể lệ ngành ngân hàng và cơ quan tín dụng Việt Nam Cộng Hòa 1964

1600 865 The political thought of Ma Tse-Tung Stuart R. Schram Frederick A. Praeger 1971

1601 359
The Postwar development of the Republic of Viet 

Nam : Policies and Programs.Volume 1
Joint development group 1969
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1602 2064
The Postwar Development of the Republic of 

Vietnam : Policies and Programs Volume 2

Joint Development 

Group
Joint Development Group 1969

1603 1121
The postwar development of the Republic of 

Vietnam: Policies and programs
Joint development group 1969

1604 1320 The realities of world communism William Petersen editor Prentice-Hall 1964

1605 2166 The Viet-nam issue
Ministry of foreign 

affairs
Ministry of foreign affairs 1971

1606 237
The Vietnam language (subtilities grammaticales 

Vietnamiennes et Chinoises/Vol.5
1986

1607 1139 The Vietnam reader
Marcus G. Raskin, 

Bernard B. Pall
Random house 1967

1608 1287 These de doctorat d'etat es sciences physiques Michel Jean-Louis A L'universite Paris VI 1974

1609 221
Thesis submitted in partial fulfilment of the 

requirements of doctor degree
Nguyễn Văn Bá 1990

1610 8 Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam Hoàng Trọng Thược Khai Trí 1969

1611 415 Thi ca miền Bắc Nắng Hồng 1966

1612 416 Thi ca miền Bắc Nắng Hồng 1966

1613 698 Thi kinh tập truyện : Tập 3
Khổng Tử ; Tạ Quang 

Phát

Trung tâm Học liệu, Bộ 

Giáo dục
1969

1614 699 Thi kinh tập truyện : Tập 3
Khổng Tử ; Tạ Quang 

Phát

Trung tâm Học liệu, Bộ 

Giáo dục
1969

1615 1645 Thi Kinh tập truyện : Tập I
Khổng Tử ; Tạ Quang 

Phát

Trung tâm Học liệu, Bộ 

Giáo dục
1969

1616 1646 Thi Kinh tập truyện : Tập I
Khổng Tử ; Tạ Quang 

Phát

Trung tâm Học liệu, Bộ 

Giáo dục
1969

1617 1647 Thi Kinh tập truyện : Tập I
Khổng Tử ; Tạ Quang 

Phát

Trung tâm Học liệu, Bộ 

Giáo dục
1969

1618 1385 Thi Kinh tập truyện : Tập II
Khổng Tử ; Tạ Quang 

Phát

Trung tâm Học liệu, Bộ 

Giáo dục
1969

1619 489 Thi kinh tập truyện Tập 1 Khổng Tử Trung tâm học liệu 1969

1620 602 Thi kinh tập truyện Tập 2 Khổng Tử Trung tâm học liệu
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1621 603 Thi kinh tập truyện Tập 2 Khổng Tử Trung tâm học liệu

1622 604 Thi kinh tập truyện Tập 2 Khổng Tử Trung tâm học liệu

1623 74 Thi kinh tập truyện/ tập III Khổng Tử
Bộ Giáo Dục trung tâm học 

liệu

1624 169 Thi kinh tập truyện/Tập 3 Khổng Tử
Trung tâm Học liệu bộ Giáo 

Dục
1969

1625 171 Thi kinh tập truyện/Tập 3 Khổng Tử
Trung tâm Học liệu bộ Giáo 

Dục
1969

1626 23 Thi văn quốc cấm thời thuộc Pháp Thái Bạch Khai Trí 1968

1627 71 Thi văn quốc cấm thời thuộc Pháp Thái Bạch Khai Trí 1968

1628 79 Thiền học Việt Nam Nguyễn Đăng Thục Lá bối 1966

1629 457 Thiền luận Trúc Thiên Đồng Nai 1971

1630 1440 Thiền luận Suzuki ; Trúc Thiên Đồng Nai 1971

1631 704 Thiền luận : Quyển trung Suzuki ; Tuệ Sỹ An Tiêm 1971

1632 1346
Thiên Nam Ngữ Lục : Tập I Từ thời Hồng Bàng đến 

đời Ngô

Nguyễn Lương Ngọc , 

Đinh Gia Khánh
Văn Hóa 1958

1633 1945
Thiên Nam Ngữ Lục : Tập I Từ thời Hồng Bàng đến 

đời Ngô

Nguyễn Lương Ngọc , 

Đinh Gia Khánh
Văn Hóa 1958

1634 1347
Thiên Nam Ngữ Lục : Tập II Từ đời Đinh đến đời 

Trịnh

Nguyễn Lương Ngọc , 

Đinh Gia Khánh
Văn Hóa 1958

1635 72 Thiếu nứ hoài xuân tình thi Vô Danh Thị
Phủ quốc vụ khanh đặc trách 

Văn hóa
1971

1636 43 Thơ đường Trần Trọng San 1965

1637 2012 Thơ Đường : Cuốn I Trần Trọng San Trần Trọng San 1965

1638 73 Thơ đường/ cuốn 2 Trần Trọng San Bắc Đẩu 1970

1639 608 Thơ Hồ Xuân Hương Nguyễn Lộc Văn học 1987

1640 512 Thơ pháp ngữ (tuyển dịch) Lãng Nhân Phạm Quang Khai 1968

1641 513 Thơ pháp ngữ (tuyển dịch) Lãng Nhân Phạm Quang Khai 1968

1642 3 Thơ pháp ngữ tuyển dịch Lãng Nhân
Cơ sở xuất bản Phạm Quang 

Khai
1968

1643 1236 Thơ văn yêu nước Nam bộ: Nửa sau thế kỷ XIX Bảo Định Giang Văn học Giải phóng 1976

1644 547 Thơ Việt hiện đại 1900 - 1960 uyên thao Hồng Lĩnh 1969

Page 73



1645 1444 Thơ Việt hiện đại 1900-1960 Uyên Thảo Hồng Lĩnh 1969

1646 1424 Thơ vịnh Kiều Nguyễn Văn Y Lạc Việt 1973

1647 1518
Thỏa hiệp giữa chính phủ Việt Nam Cộng Hòa và 

Liên Đoàn Hợp Tác Xã Mỹ Quốc
Bộ Ngoại giao Bộ Ngoại giao 1970

1648 1517

Thỏa hiệp theo thể thức trao đổi văn thư giữa Hoa 

Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa về vấn đề bảo đảm đầu 

tư Hoa Kỳ tại Việt Nam

Bộ Ngoại giao Bộ Ngoại giao 1969

1649 111
Thoại Ngọc Hầu và những cuộc khai phá miền Hậu 

Giang
Nguyễn Văn Hầu Hương Sen 1974

1650 32 Thôi mộng Hoàng Cầm Ngày Mai 1968

1651 553 thời nhỏ trong gia đình Luvers Boris Pasternak Tập san Văn 1967

1652 2003 Thời nhỏ trong gia đình Luvers Borí Pasternak ; Mặc Đỗ Văn 1967

1653 1144 Thống kê nguyệt san 9 Viện quốc gia thông kê 1967

1654 1145 Thống kê nguyệt san 9 Viện quốc gia thông kê 1967

1655 1146 Thống kê nguyệt san số 1 Viện quốc gia thông kê 1971

1656 1148 Thống kê nguyệt san số 10 Viện quốc gia thông kê 1972

1657 1147 Thống kê nguyệt san số 11 Viện quốc gia thông kê 1972

1658 1141 Thống kê nguyệt san số 3 Viện quốc gia thông kê 1971

1659 1142 Thống kê nguyệt san số 4 Viện quốc gia thông kê 1971

1660 1140 Thống kê nguyệt san số 8 Viện quốc gia thông kê 1970

1661 501
Thử đề nghị một chánh sách phát triển du lịch tại 

Việt Nam Cộng Hòa

Quỹ Phát Triển Kinh Tế 

Quốc Gia
1973

1662 1027 Thử hòa điệu sống Võ Định Cường An Tiêm 1972

1663 2175 Thư mục Cây đậu tương Thư viện Quốc gia Thư viện Quốc gia 1979

1664 1640

Thư mục chú giải về Văn hóa Việt Nam = 

Bibliographie commentée sur la culture 

vietnamienne = Commented bibliography on 

Vietnamese culture

Vietnam National 

Commission for 

UNESCO

Vietnam National 

Commission for UNESCO
1966
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1665 1641

Thư mục chú giải về Văn hóa Việt Nam = 

Bibliographie commentée sur la culture 

vietnamienne = Commented bibliography on 

Vietnamese culture

Vietnam National 

Commission for 

UNESCO

Vietnam National 

Commission for UNESCO
1967

1666 1642

Thư mục chú giải về Văn hóa Việt Nam = 

Bibliographie commentée sur la culture 

vietnamienne = Commented bibliography on 

Vietnamese culture

Vietnam National 

Commission for 

UNESCO

Vietnam National 

Commission for UNESCO
1968

1667 235
Thư mục tài liệu của tổ chức nông nghiệp và lương 

thực liên hiệp quốc
Hà Nội 1981

1668 525 Thư nhà (tùy bút) Võ Phiến thời mới 1962

1669 1196
Thủ tục thiết lập thi hành và kiểm soát ngân sách 

tỉnh
Việt Nam cộng hòa

Nhaà tổng Giám đốc ngân 

sách và ngoại viện
1963

1670 1811 Thừa tự : tiểu thuyết Khái Hưng Văn Nghệ [1967]

1671 1800 Thuật rèn nhân cách
Paul Carrel ; Nguyễn 

Phương Thu
Tân Dân [1971]

1672 1478 Thuật yêu đương Nguyễn Duy Cẩn Khai Trí 1960

1673 208 Thực tập cơ nhiệt 1965

1674 499 Thực tập địa chất I Lê Quang Xáng Đại học Viện Cần Thơ 1969

1675 2180 Thực tập kinh tế Trần Hoàng Tân

1676 2181 Thực tập kinh tế Trần Hoàng Tân

1677 800
Thực trạng của giới nông dân Việt Nam dưới thời 

Pháp thuộc
Phạm Cao Dương Khai Trí 1967

1678 927
Thực trạng nền hành chánh địa phương tại Việt 

Nam
Nguyễn Văn Tiết

Hội cựu sinh viên quốc gia 

hành chính
1969

1679 784 Thực trạng nền hành chính địa phương tại Việt Nam Nguyễn Văn Tiết
Học viện Quốc gia Hành 

chánh
1969

1680 374 Thuế lợi tức tại Việt Nam Milton C. Taylor 1959

1681 1718 Thuế môn bài tại Việt Nam Milton C. Taylor Milton C. Taylor 1959

1682 629 Thuế sản xuất (Luận văn) Phạm Anh Dũng 1967

1683 1421 Thượng chi văn tập III Phạm Quỳnh Bộ Quốc gia giáo dục 1962

1684 1422 Thượng chi văn tập IV Phạm Quỳnh Bộ Quốc gia giáo dục 1962
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1685 1470 Thượng Chi Văn Tập IV Phạm Quỳnh Bộ Quốc gia giáo dục 1962

1686 1423 Thượng chi văn tập V Phạm Quỳnh Bộ Quốc gia giáo dục 1962

1687 1471 Thượng Chi Văn Tập V Phạm Quỳnh Bộ Quốc gia giáo dục 1962

Không 

thấy sách 

trên kệ

1688 610 Thượng cở sử Tây Phương (Tây Á và Ai Cập) Phạm Cao Dương Trình Bầy 1967

1689 677 Thượng cổ sử tây phương : Tập 1 Tây Á và Ai Cập Phạm Cao Dương Trình Bầy 1967

1690 1456 Thượng cổ sử tây phương : Tập 1 Tây Á và Ai Cập Phạm Cao Dương Trình Bầy 1967

1691 1087 Thượng thư Khổng Tử San Định Tân Việt 1964

1692 1088 Thượng thư Khổng Tử San Định Tân Việt 1964

1693 1312 Thượng Thư
Khổng Tử ; Nhượng 

Tống
Tân Việt 1963

1694 1829 Thượng Thư
Khổng Tử ; Nhượng 

Tống
Tân Việt 1963

1695 1925 Thương tích Nguyên Vũ Kim Lệ 1969

1696 589 Thúy Kiều truyện (Tường chú). Quyển hạ Nguyễn Du Bộ Giáo dục 1967

1697 590 Thúy Kiều truyện (Tường chú). Quyển hạ Nguyễn Du Bộ Giáo dục 1967

1698 591 Thúy Kiều truyện (Tường chú). Quyển hạ Nguyễn Du Bộ Giáo dục 1967

1699 592 Thúy Kiều truyện (Tường chú). Quyển hạ Nguyễn Du Bộ Giáo dục 1967

1700 593 Thúy Kiều truyện (Tường chú). Quyển hạ Nguyễn Du Bộ Giáo dục 1967

1701 594 Thúy Kiều truyện (Tường chú). Quyển hạ Nguyễn Du Bộ Giáo dục 1967

1702 595 Thúy Kiều truyện (Tường chú). Quyển hạ Nguyễn Du Bộ Giáo dục 1967

1703 596 Thúy Kiều truyện (Tường chú). Quyển thượng Nguyễn Du Bộ Giáo dục 1966

1704 597 Thúy Kiều truyện (Tường chú). Quyển thượng Nguyễn Du Bộ Giáo dục 1966

1705 598 Thúy Kiều truyện (Tường chú). Quyển thượng Nguyễn Du Bộ Giáo dục 1966

1706 1427 Thúy Kiều truyện tường chú : Quyển hạ
Nguyễn Du ; Chiêm Vân 

Thị
Bộ giáo dục 1967

1707 1426 Thúy Kiều truyện tường chú : Quyển thượng
Nguyễn Du ; Chiêm Vân 

Thị
Bộ giáo dục 1966

1708 1529
Tiền kiểm và hậu kiểm Trước và sau sắc luật 109 

ngày 3-9-1966

Đoàn Triệu Yến , 

Nguyễn Ngọc Điệp

Học viện quốc gia Hành 

chánh
1969
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1709 1952 Tiền tệ , lợi tức và chính sách tiền tệ Edward S. Shaw
Trung tâm Nghiên cứu Việt 

Nam
1963

1710 1953 Tiền tệ , lợi tức và chính sách tiền tệ Edward S. Shaw
Trung tâm Nghiên cứu Việt 

Nam
1963

1711 1922 Tiếng đàn Hoàng Đạo Khai Trí 1964

1712 1923 Tiếng đàn Hoàng Đạo Khai Trí 1964

1713 1924 Tiếng đàn Hoàng Đạo Khai Trí 1964

1714 1036 Tiếng hát lên trời Nguyễn Thị Hoàng Xuân Hương 1970

1715 1565 Tiếng không gian Quỳ Hương Quỳ Hương 1962

1716 220 Tiếp thị nông sản tại Đại Lợi Nguyễn Bá Lộc 1972

1717 1553 Tiểu Phi Lạc náo Sàigòn : Một thuở ngàn năm I Hồ Hữu Tường Nam Cường 1966

1718 1554 Tiểu Phi Lạc náo Sàigòn : Một thuở ngàn năm II Hồ Hữu Tường Nam Cường 1966

1719 1479 Tiểu thuyết hiện đại : Modern world fiction

Dương Thanh Bình ; 

Dorothy Brewster , John 

Angus Burrell

Phủ Quốc vụ khanh đặc 

trách văn hóa
1971

1720 1824 Tìm hiểu đời sống xã hội Trần Văn Toàn Nam Sơn 1967

1721 1825 Tìm hiểu đời sống xã hội Trần Văn Toàn Nam Sơn 1967

1722 1318 Tìm hiểu lịch sử văn hóa nước Lào : tập II Tuyết Đào biên tập Khoa học xã hội 1981

1723 1319 Tìm hiểu lịch sử văn hóa nước Lào : tập II Tuyết Đào biên tập Khoa học xã hội 1981

1724 1020 Tìm hiểu triết học của KARL MAX Trần Văn Toàn Nam sơn xuất bản 1965

1725 1021 Tìm hiểu triết học của KARL MAX Trần Văn Toàn Nam sơn xuất bản 1965

1726 1548 Tình Hoàng Hải Thủy Gió Bốn Phương 1969

1727 1549 Tình Hoàng Hải Thủy Gió Bốn Phương 1969

1728 1606 Tình hình kinh tế Việt Nam Lê Khoa Nguyễn Thị Xuân Lan 1971

1729 1607 Tình hình kinh tế Việt Nam Lê Khoa Nguyễn Thị Xuân Lan 1971

1730 1608 Tình hình kinh tế Việt Nam Lê Khoa Nguyễn Thị Xuân Lan 1971

1731 498 Tình hình kinh tế Việt Nam 1968 Viện quốc gia thống kê 1969

1732 1710
Tình hình kinh tế Việt Nam 1968 = Situation 

économicque du Viêt-nam 1968
Tổng nha Kế hoạch Viện Quốc gia Thống kê 1969

1733 497 Tình hình kinh tế Việt Nam 1970 Viện quốc gia thống kê 1971

1734 1711
Tình hình kinh tế Việt Nam 1971 = Situation 

économicque du Viêt-nam 1971

Bộ Kế hoạch và phát 

triển Quốc gia
Viện Quốc gia Thống kê 1972
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1735 1715
Tình hình kinh tế Việt Nam 1972 = Situation 

économicque du Viêt-nam 1972
Bộ Tổng ủy kế hoạch Viện Quốc gia Thống kê 1973

1736 1712 Tình hình thu và chi của ngân khố 1951-1964 ??

1737 1830 Tinh hoa ngũ điển Kim Định Nguồn Sáng 1973

1738 1014 Tình sân khấu Phong Trần Tiển Nhà sách khai trí 1968

1739 1019 Tinh thần khoa học Thái A Nguyễn Văn Tài Tân Việt

1740 1017 Tinh thần khoa học đạo học Nguyễn Đăng Thục Nhà sách khai trí 1949

1741 1018 Tinh thần khoa học đạo học Nguyễn Đăng Thục Nhà sách khai trí 1949

1742 1449 Tổ chức chính trị và hành chánh Việt Nam Bùi Quang Khánh Bùi Quang Khánh 1963

1743 2165 Tổ chức chính trị và hành chánh Việt Nam Bùi Quang Khánh Bùi Quang Khánh 1963

1744 1328 Tổ chức công quyền tại Việt Nam Cộng Hòa Tế Xuyên Khai Trí 1959

1745 1447 Tổ chức công quyền tại Việt Nam Cộng Hòa Tế Xuyên Khai Trí 1959

1746 1759 Tổ chức công quyền tại Việt Nam Cộng Hòa Tế Xuyên Khai Trí 1959

1747 2150 Tổ chức công quyền tại Việt Nam Cộng Hòa Tế Xuyên Khai Trí 1959

1748 2151 Tổ chức công quyền tại Việt Nam Cộng Hòa Tế Xuyên Khai Trí 1959

1749 539 Tổ chức công việc ăn Nguyễn Hiến Lê Khai Trí 1967

1750 1802 Tô Đông Pha
Nguyễn Hiến Lê ; Hồ 

Hải
Cảo Thơm 1969

1751 862 Toàn bộ luật thuế mới diễn giải Nguyên Cần 1973

1752 105
Toán kinh tế phổ thông lý thuyết và ứng dụng của 

quy hoạch toán học trong kinh tế/ tập 1
Đỗ Hoàng Toàn

Đại học và trung cấp chuyên 

nghiệp Hà Nộ
1977

1753 434 Tôn Ngô binh pháp Nguyễn Phước Hải Khai Trí 1968

1754 435 Tôn Ngô binh pháp Nguyễn Phước Hải Khai Trí 1968

1755 1804
Tôn Ngô binh pháp : Bọn Tào Tháo mười nhà chú 

thích
Ngô Văn Triện Hoa Tiên 1968

1756 119 Tôn Thọ Tường và Phan Văn Trị : Thi tập Hoàng Xuân Á Châu 1959

1757 630
Tổng kết hoạt động của các xí nghiệp quốc doanh 

và hợp doanh
Bộ kinh tế 1967

1758 426 Tổng kết văn học thế kỷ xx Phạm Đình Khiêm Viện Đại Học Huế 1963

1759 427 Tổng kết văn học thế kỷ xx Phạm Đình Khiêm Viện Đại Học Huế 1963

1760 428 Tổng kết văn học thế kỷ xx Phạm Đình Khiêm Viện Đại Học Huế 1963

1761 471 Trại Bồ Tùng Linh tiểu thuyết Thế Lữ Đời Nay
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1762 1705 Trại giam nữ tội phạm Thái Công Phú
Học viện quốc gia Hành 

chánh
1971

1763 333
Trại Hàn Mặc Tử - Trung tâm trị bệnh ngoài da: 

Tiểu luận
Trịnh Kim Liên Viện Đại Học Cần Thơ 1973

1764 1915 Trái tim hoang Giang Đoàn Đông Cung Hằng 1967

1765 1048 TRAITÉ DE SCIENCE POLITIQUE 1969

1766 1984 Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập Hoàng Xuân Anh Phương

1767 445 Trang tử Nam - Hoa - Kinh Thu Giang Khai Trí 1962

1768 446 Trang tử Nam - Hoa - Kinh Thu Giang Khai Trí 1962

1769 447 Trang tử Nam - Hoa - Kinh Thu Giang Khai Trí 1962

1770 448 Trang tử Nam - Hoa - Kinh Thu Giang Khai Trí 1962

1771 449 Trang tử Nam - Hoa - Kinh Thu Giang Khai Trí 1962

1772 450 Trang tử Nam - Hoa - Kinh Thu Giang Khai Trí 1962

1773 4 Trang tử Nam Hoa Kinh Thu Trang Khai Trí 1962

1774 20 Trang tử Nam Hoa Kinh Thu Trang Khai Trí 1962

1775 21 Trang tử Nam Hoa Kinh Thu Trang Khai Trí 1962

1776 640 Trang tử Nam Hoa Kinh Thu Trang Khai Trí 1962

1777 641 Trang tử Nam Hoa Kinh Thu Trang Khai Trí 1962

1778 1443 Trang Tử Nam hoa kinh Nguyễn Duy Cẩn Khai Trí 1963

1779 1441 Trang Tử tinh hoa Nguyễn Duy Cẩn Khai Trí 1963

1780 1453 Trang Tử tinh hoa Nguyễn Duy Cẩn Khai Trí 1963

1781 1454 Trang Tử tinh hoa Nguyễn Duy Cẩn Khai Trí 1970

1782 1439 Trau dồi ý chí
Claude Maillard ; Văn 

Lang
Khai Trí 1967

1783 976 Trên đường giải phóng Phạm Trọng Nhân Tân Việt 1937

1784 88 Trên đường giải phóng = The grass roof Gió bốn phương Tủ sách dịch Tân Việt 1951

1785 335
Triển vọng.Tập 1. Số 1: Nhiệm kì mới của tổng 

thống Nixon
Sở Thông tin Hoa Kỳ

1786 1416 Triết học Aristote Đặng Phùng Quân Đêm Trắng 1972

1787 1417 Triết học Kant Trần Thái Đỉnh Phạm Quang Khai 1969

1788 1418 Triết học Kant Trần Thái Đỉnh Phạm Quang Khai 1969
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1789 211
Triết học MácLêNin-Bộ câu hỏi hướng dẫn ôn thi 

môn triết học
Sự thật 1989

1790 612 Triết học tổng quát Nguyễn Văn Trung Nam Sơn 1965

1791 776 Triết học Y lý Đông Phương Hòa Đồng

1792 1805 Triết lý cái đình Kim Định Nguồn Sáng 1971

1793 1806 Triết lý cái đình Kim Định Nguồn Sáng 1971

1794 1807 Triết lý cái đình Kim Định Nguồn Sáng 1971

1795 1233 Triết lý đối chiếu Nguyễn Đăng Thục Nhị Khê 1973

1796 1808 Triết lý đối chiếu Nguyễn Đăng Thục Nhị Khê 1973

1797 487 Triết lý giáo dục Jean Chateau Trẻ 1971

1798 1230 Triết lý giáo dục Kim Định Thanh Bình 1965

1799 1231 Triết lý giáo dục Kim Định Thanh Bình 1965

1800 1232 Triết lý giáo dục Kim Định Thanh Bình 1965

1801 197 Trồng cây canh Ki Na Nguyễn Cao Ban Bộ Canh Nông 1957

1802 1883 Trọng đề trong bang giao quốc tế
Andrew Gyorgy , Hubert 

S. Gibbs

Trung tâm Nghiên cứu Việt 

Nam
1964

1803 1884 Trọng đề trong bang giao quốc tế
Andrew Gyorgy , Hubert 

S. Gibbs

Trung tâm Nghiên cứu Việt 

Nam
1964

1804 476 Tronhj đề trong bang giao quốc tế Andrew Gyorgy
Trung tâm nghiên cứu Việt 

Nam
1964

1805 477 Trung du tập chú Khổng cấp Trung tâm học liệu 1972

1806 1882 Trung dung thuyết ước
Lê Văn Ngữ ; Nguyễn 

Duy Tinh

Phủ Quốc vụ khanh đặc 

trách văn hóa
1971

1807 2106 Trung Hoa sử cương : Từ nguyên thủy đến 1937 Đào Duy Anh Bốn Phương 1954

1808 478 Trung kì dân biến thỉ mạt kí Phan Chu Trinh
Phủ Quốc Vụ Khanh Đặc 

Trách Văn Hóa
1973

1809 479 Trung kì dân biến thỉ mạt kí Phan Chu Trinh
Phủ Quốc Vụ Khanh Đặc 

Trách Văn Hóa
1973

1810 548 Trung Quốc sử lược Phan Khoang Khai Trí 1958

1811 556 Trung Quốc sử lược Phan Khoang Khai Trí 1958

1812 1037 Trung Quốc Triết học sử Hồ Thích Khai Trí

Page 80



1813 1461 Trung Quốc triết học sử
Phùng Hữu Lan ; 

Nguyễn Hữu Ái
Khai Trí 1966

1814 1462 Trung Quốc triết học sử
Phùng Hữu Lan ; 

Nguyễn Hữu Ái
Khai Trí 1966

1815 1463 Trung Quốc triết học sử
Phùng Hữu Lan ; 

Nguyễn Hữu Ái
Khai Trí 1966

1816 1464 Trung Quốc triết học sử
Phùng Hữu Lan ; 

Nguyễn Hữu Ái
Khai Trí 1966

1817 1465 Trung Quốc triết học sử
Phùng Hữu Lan ; 

Nguyễn Hữu Ái
Khai Trí 1966

1818 1466 Trung Quốc triết học sử
Phùng Hữu Lan ; 

Nguyễn Hữu Ái
Khai Trí 1966

1819 1259 Trung Quốc triết học sử đại cương : quyển II
Hồ Thích ; Huỳnh Minh 

Đức
Đại học Văn khoa Saigon [1967]

1820 1902 Trước vành móng ngựa Hoàng Đạo Tự Do 1959

1821 1552 Truyện Hai kinh thành
Ch. Dickén ; Nguyễn 

Hùng Phong
Gió Bốn Phương 1967

1822 1911 Truyện Hai kinh thành
Ch. Dickén ; Nguyễn 

Hùng Phong
Gió Bốn Phương 1967

1823 938 Truyện hài kinh thành Nguyễn Hùng Phong Nhà sách khai trí

1824 2130 Truyện vui máy tính
Bill Stott ; Phạm Đình 

Thắng
Văn Nghệ 1998

1825 24
Từ binh pháp Tôn - Ngô đến chiến lược Nguyên - 

Tử
Nghiêm Xuân Hồng Quan Điểm 1970

1826 26
Từ binh pháp Tôn - Ngô đến chiến lược Nguyên - 

Tử
Nghiêm Xuân Hồng Quan Điểm 1970

1827 2141 Từ Binh pháp Tôn Ngô đến chiến lược nguyên tử Nghiêm Xuân Hồng Quan Điểm 1968

1828 625
Từ binh pháp tôn ngô đến chiến lược nguyên tử 

(Quyển thượng)
Nghiêm Xuân Hồng Quan Điểm 1967

1829 510 Tu chính ngân sách quốc gia tài khóa 1968 1968

1830 2167
Từ điển - tra cứu Toán học và Điều khiển học trong 

kinh tế

N. P. Feđorenko , …[et 

al]
Khoa học và kỹ thuật 1980
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1831 540 Từ điển các môn khoa học tự nhiên Nga - Việt Khoa học và kỹ thuật 1986

1832 545 Từ điển các môn khoa học tự nhiên Nga - Việt Khoa học và kỹ thuật 1986

1833 2063
Tự điển Chàm-Việt-Pháp = Dictionnaire Căm-

Vietnamien-Francais
Nại Thành Bô , …[et al] Trung tâm Văn hóa Chàm 1971

1834 107
Từ điển dầu khí Anh - Việt = English Vietnamese 

oil and gas dictionary
Khoa học và kỹ thuật 1983

1835 692 Từ điển Latinh- Việt Tên Thực vật Nguyễn Minh Nghị Khoa học và kỹ thuật 1970

1836 1942 Từ điển Việt - Giarai Rơmah Dêl Khoa học xã hội 1977

1837 1107 Tự do cá nhân Trần Thúc Linh Khai Trí 1963

1838 1329 Tự do cá nhân Trần Thúc Linh Khai Trí 1963

1839 1369 Tự do cá nhân Trần Thúc Linh Khai Trí 1963

1840 719 Tự do công cộng Nguyễn Hữu Lành Viện Đại Học Cần Thơ 1968

1841 82 Tự do đầu tiên và cuối cùng J. Krishnamurti Am Tiêm 1968

1842 552 Tự học chứ Hán Lưu Khôn Khai Trí 1969

1843 543 Tự học một nhu cầu của thời đại Nguyễn Hiến Lê Thanh Tân 1968

1844 514 Tứ thơ Luận Ngữ Đoàn Trung Còn Trí Đức tòng thơ 1950

1845 515 Tứ thơ Mạnh Tử Thượng Mạnh Tử Trí Đức tòng thơ 1950

1846 516 Tứ thơ Mạnh Tử Hạ Mạnh Tử Trí Đức tòng thơ 1950

1847 517 Tứ thơ Mạnh Tử Hạ Mạnh Tử Trí Đức tòng thơ 1950

1848 518 Tứ thơ Mạnh Tử Hạ Mạnh Tử Trí Đức tòng thơ 1950

1849 176 Từ thơ mới đến tho tự do Bằng Giang Phù Sa 1971

1850 177 Từ thơ mới đến tho tự do Bằng Giang Phù Sa 1971

1851 535 Tứ thư giải luận Bửu Dưỡng Khai Trí 1970

1852 2137 Tứ thư giải luận I : Đại Học Bửu Dưỡng Khai Trí 1970

1853 1894 Tứ thư Trung Dung Tạ Thanh Bạch Khai Trí 1960

1854 1895 Tứ thư Trung Dung Tạ Thanh Bạch Khai Trí 1960

1855 569 Từ Thực dân địa đến Quốc gia vô sản Yves Lacoste Việt Chiến 1970

1856 1537 Từ thực dân địa đến quốc gia vô sản
Yves Lacoste ; Nguyễn 

Văn Lân
Việt Chiến 1970

1857 314 Tư tưởng : Bộ mới năm thứ Ba số 2 Thích Minh Châu Viện Đại Học Vận Hạnh 1970

1858 315 Tư tưởng : Bộ mới năm thứ Ba số 5 Thích Minh Châu Viện Đại Học Vận Hạnh 1970

1859 394 Tư tưởng : Nguyệt san. Số 10 Viện Đại Học Vạn Hạnh 1974
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1860 364 Tư tưởng : Nguyệt san. Số 2 Viện Đại Học Vạn Hạnh 1974

1861 533 Tư tưởng chính trị Đông Tây Nguyễn Phút Tấn Khai Trí 1967

1862 617 Tư tưởng chính trị trong triết học Khổng Giáo Trần Quang Thuận Khai Trí 1961

1863 618 Tư tưởng chính trị trong triết học Khổng Giáo Trần Quang Thuận Khai Trí 1961

1864 1435 Tư tưởng chính trị trong Triết học Khổng giáo Trần Quang Thuận Thư Lâm Ấn Thư Quán 1961

1865 529 Tư tưởng Việt Nam Nguyễn Đăng Thực Khai Trí 1964

1866 621 Tư tưởng Việt Nam Nguyễn Đăng Thực Khai Trí 1964

1867 1330 Tục lụy Khái Hưng Văn Nghệ 1967

1868 313 Tục lụy : Tiểu ca kịch ba hồi Khái Hưng Đời Nay 1961

1869 459 Tục ngữ phong dao Nguyễn văn Ngọc Khai Trí 1967

1870 711 Tục ngữ phong dao Nguyễn Văn Ngọc Mặc Lâm 1967

1871 1315 Tục ngữ phong dao Nguyễn Văn Ngọc Mặc Lâm 1967

1872 735 Tục ngữ phong dao : Trọn bộ Nguyễn Văn Ngọc Mặc Lâm 1967

1873 1913 Tuổi trăng tròn : Tập 1 Quyên Di Thăng Tiến 1969

1874 563 Tuồng Kim Vân Kiều Nguy Khắc Đan Khai Trí 1969

1875 564 Tuồng Kim Vân Kiều Nguy Khắc Đan Khai Trí 1969

1876 565 Tuồng Kim Vân Kiều Nguy Khắc Đan Khai Trí 1969

1877 566 Tuồng Kim Vân Kiều Nguy Khắc Đan Khai Trí 1969

1878 1982 Tương lai văn hóa Việt Nam Hồ Hữu Tường Huệ Minh 1965

1879 1983 Tương lai văn hóa Việt Nam Hồ Hữu Tường Huệ Minh 1965

1880 1260
Tương quan giữa ủy ban hành chánh xã và hội đồng 

xã
Võ Văn Phức

Học viện quốc gia Hành 

chánh
1971

1881 522 Tuư tưởng sư phạm Hazan Trẻ 1972

1882 523 Tuư tưởng sư phạm Hazan Trẻ 1972

1883 524 Tuư tưởng sư phạm Hazan Trẻ 1972

1884 1183 Tuyển tập thần học-Số 2 1969

1885 1724 Tuyển tập Văn Khoa
Phan Văn Châu , …[et 

al]

Đại học Văn Khoa Việt 

Nam
1973

1886 1876 Tuyển tập Văn Khoa
Phan Văn Châu , …[et 

al]

Đại học Văn Khoa Việt 

Nam
1973

1887 2084 Tuyển tập Văn Khoa
Phan Văn Châu , …[et 

al]

Đại học Văn Khoa Việt 

Nam
1973
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1888 581 Ức Trai tập. Quyển 1,2,3 Nguyễn Trải
Phủ Quốc Vụ Khanh Đặc 

Trách Văn Hóa
1971

1889 582 Ức Trai tập. Quyển 1,2,3 Nguyễn Trải
Phủ Quốc Vụ Khanh Đặc 

Trách Văn Hóa
1971

1890 583 Ức Trai tập. Quyển 1,2,3 Nguyễn Trải
Phủ Quốc Vụ Khanh Đặc 

Trách Văn Hóa
1971

1891 584 Ức Trai tập. Quyển 1,2,3 Nguyễn Trải
Phủ Quốc Vụ Khanh Đặc 

Trách Văn Hóa
1971

1892 585 Ức Trai tập. Quyển 4,5,6 Nguyễn Trải
Phủ Quốc Vụ Khanh Đặc 

Trách Văn Hóa
1971

1893 586 Ức Trai tập. Quyển 4,5,6 Nguyễn Trải
Phủ Quốc Vụ Khanh Đặc 

Trách Văn Hóa
1971

1894 587 Ức Trai tập. Quyển 4,5,6 Nguyễn Trải
Phủ Quốc Vụ Khanh Đặc 

Trách Văn Hóa
1971

1895 588 Ức Trai tập. Quyển 4,5,6 Nguyễn Trải
Phủ Quốc Vụ Khanh Đặc 

Trách Văn Hóa
1971

1896 160 Úc viên thi thoại Đông Hồ Mặc Lâm 1971

1897 527 Ức viên thi thoại Đông Hồ mặc lâm 1969

1898 387 Ước pháp 19-6-1965 và nội các chiến tranh Bộ tâm lí chiến Chính Nghĩa 1963

1899 1801 Vạch một chân trời : truyện dài Sơn Nam Hồng Đức 1969

1900 2034
Vai trò các bộ nhi khoa trong việc thực hiện chăm 

sóc sức khỏe ban đầu

Viện bảo vệ sức khỏe trẻ 

em
Viện bảo vệ sức khỏe trẻ em 1989

1901 2024

Vai trò của nhân lực trong công cuộc tải thiết và 

phát triển quốc gia = The role of manpower in 

national reconstruction and development

Nguyễn Văn Ánh
Khóa hội thảo về Nhân lực 

và phát triển tại Việt Nam
1973

1902 1178 Văn bút-số 1
Trung tâm văn bút Việt 

Nam
1971

1903 736 Văn chương bình dân Thanh Lãng Văn Hợi 1957

1904 1891 Văn chương bình dân Thanh Lãng Văn Hợi 1957

1905 1967 Văn chương chữ Nôm Thanh Lãng Văn Hợi 1957

1906 648
Văn chương Hoa Kỳ và các thể văn thi ca Hoa Kỳ 

khác
Lê Bá Thông Ziên Hồng 1966
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1907 649
Văn chương Hoa Kỳ và các thể văn thi ca Hoa Kỳ 

khác
Lê Bá Thông Ziên Hồng 1966

1908 694
Văn chương Nam bộ và cuộc kháng Pháp 1945-

1950
Nguyễn Văn Sâm Lửa Thiêng 1972

1909 695
Văn chương Nam bộ và cuộc kháng Pháp 1945-

1951
Nguyễn Văn Sâm Lửa Thiêng 1972

1910 742 Văn chương quốc âm thế kỷ XIX Phan Trần Chúc Khai Trí 1960

1911 1391 Văn chương quốc về âm thế kỷ XIX Phan Trần Chúc Khai Trí 1690

1912 770 Văn chương tranh đấu miền Nam Nguyễn Văn Sâm Kỷ Nguyên 1969

1913 1438 Văn chương tranh đấu miền Nam Nguyễn Văn Sâm Kỷ Nguyên 1969

1914 1253 Vân Đài loại ngữ : Tập 1 Lê Quý Đôn
Phủ Quốc vụ khanh đặc 

trách văn hóa
1972

1915 1254 Vân Đài loại ngữ : Tập 2 Lê Quý Đôn
Phủ Quốc vụ khanh đặc 

trách văn hóa
1972

1916 1255 Vân Đài loại ngữ : Tập 2 Lê Quý Đôn
Phủ Quốc vụ khanh đặc 

trách văn hóa
1972

1917 1256 Vân Đài loại ngữ : Tập 3 Lê Quý Đôn
Phủ Quốc vụ khanh đặc 

trách văn hóa
1973

1918 162 Văn đàn bảo giám Trần Trung Viên Mặc Lâm 1974

1919 666 Văn đàn bảo giám : Toàn bộ Trần Trung Viên Mặc Lâm 1968

1920 193 Vấn đề chăn nuôi tại Việt Nam Trương An Ninh 1976

1921 1569 Vấn đề chỉ huy : Lý thuyết và thực hành Bùi Quang Khánh
Học viện quốc gia Hành 

chánh
1968

1922 1570 Vấn đề chỉ huy : Lý thuyết và thực hành Bùi Quang Khánh
Học viện quốc gia Hành 

chánh
1968

1923 1571 Vấn đề chính đảng tại Việt Nam
Nguyễn Kim Khánh , 

Nguyễn Ngọc Huy

Học viện quốc gia Hành 

chánh
1967

1924 358
Vấn đề công dân ngoại kiều tại Việt Nam : luận văn 

tốt nghiệp
Trần Văn Vũ

Học Viện Quốc gia Hành 

Chánh Sài Gòn
1969

1925 1117 Vấn đề công nhân tham gia quản trị xí nghiệp Phan Tại 1970

1926 1577 Vấn đề đối lập chính trị Nguyễn Tiến Hỷ Tủ sách Dân Tự Tiến 1970

1927 1578 Vấn đề đối lập chính trị Nguyễn Tiến Hỷ Tủ sách Dân Tự Tiến 1971
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1928 1579 Vấn đề đối lập chính trị Nguyễn Tiến Hỷ Tủ sách Dân Tự Tiến 1972

1929 1580 Vấn đề đối lập chính trị Nguyễn Tiến Hỷ Tủ sách Dân Tự Tiến 1973

1930 1581 Vấn đề đối lập chính trị Nguyễn Tiến Hỷ Tủ sách Dân Tự Tiến 1974

1931 1582 Vấn đề đối lập chính trị Nguyễn Tiến Hỷ Tủ sách Dân Tự Tiến 1975

1932 1118 Vấn đề lao động Đàm Sỹ Hiến Hợp tác xã Siviđa 1966

1933 1119 Vấn đề lao động Đàm Sỹ Hiến Hợp tác xã Siviđa 1966

1934 307 Vấn đề năng lượng trong nền kinh tế Việt Nam Khưu Hữu Điểu
Hội Quản trị xí nghiệp Việt 

Nam
1974

1935 308 Vấn đề năng lượng trong nền kinh tế Việt Nam Khưu Hữu Điểu
Hội Quản trị xí nghiệp Việt 

Nam
1974

1936 2040 Vấn đề ngư nghiệp Nguyễn Xuân Châu
Học viện quốc gia Hành 

chánh
1971

1937 2046 Vấn đề phân phối dầu hỏa Nguyễn Thị Nam Minh
Học viện quốc gia Hành 

chánh
1971

1938 1750
Vấn đề phát triển bang giao giữa V.N.C.H và Ai 

Lao - Kampuchea
Nguyễn Minh Hoàng

Trường Cao đẳng Quốc 

phòng
1972

1939 662 Vấn đề Quốc học Kim Định Nguồn Sáng 1971

1940 1583 Vấn đề Quốc học Kim Định Nguồn Sáng 1971

1941 1753
Vấn đề tham gia chính trị của Phật giáo tại Việt 

Nam

Nguyễn Khoa Tần ; Tạ 

Văn Tài

Học viện quốc gia Hành 

chánh
1970

1942 1195 Vấn đề tự động hoda trong nền hành chính Nguyễn Ngọc Hợp
Học viện quốc gia Hành 

chính
1970

1943 421 Vấn đề: đối lập chính trị Nguyễn Tiến Hỷ 1970

1944 422 Vấn đề: đối lập chính trị Nguyễn Tiến Hỷ 1970

1945 460 Vấn đề: đối lập chính trị Nguyễn Tiến Hỷ 1970

1946 1052 Văn hóa Bộ quốc gia giáo dục 1964

1947 1057 Văn hóa Bộ quốc gia giáo dục 1962

1948 378
Văn Hóa : nguyệt san cơ quan nghiên cứu và phổ 

thông. Tập XIII, quyển 8
Bộ quốc gia giáo dục 1964

1949 831 Văn hóa và con người-Số 61 1966

1950 574 Văn Hóa: nguyệt san Bộ Văn hóa Giáo dục 1967

1951 980 Văn học Phan Kim Thịnh Ấn quán văn học
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1952 981 Văn học Tạp chí văn học

1953 1010 Văn học Ngô Tôn Long 1964

1954 1038 Văn học Hà Tiên Đông Hồ
Viện văn nghệ hiên biên 

khảo

1955 1437 Văn học Hà Tiên Đông Hồ Quình Lâm 1970

1956 1413
Văn học miền Nam : Thời Nam Bắc phân tranh (các 

thế kỷ XVI - XVIII)
Phạm Việt Tuyền Khai Trí 1965

1957 1457
Văn học miền Nam : Thời Nam Bắc phân tranh (các 

thế kỷ XVI - XVIII)
Phạm Việt Tuyền Khai Trí 1965

1958 458
Văn học miền Nam thời Nam Bắc phân tranh (Các 

thế kỷ XVI - XVIII)
Phạm Việt Tuyền Khai Trí 1965

1959 1041 Văn học Nam Hà Nguyễn Văn Sâm Lửa Thiêng 1972

1960 1042 Văn học Nam Hà Nguyễn Văn Sâm Lửa Thiêng 1972

1961 1043 Văn học Nam Hà Nguyễn Văn Sâm Lửa Thiêng 1972

1962 1039 Văn học Tây Sơn Phạm Văn Đang Lửa Thiêng

1963 1040 Văn học Tây Sơn Phạm Văn Đang Lửa Thiêng

1964 957 Văn học trung quốc Trần Trọng San 1969

1965 958 Văn học trung quốc Trần Trọng San 1969

1966 959 Văn học trung quốc Trần Trọng San 1969

1967 718 Văn học Trung Quốc đời Chu, Tần Trần Trọng San Bắc Đẩu 1969

1968 961 Văn học trung quốc hiện đại Nguyễn Hiền Lê Nxb Nguyễn Hiền Lê 1969

1969 962 Văn học trung quốc hiện đại Nguyễn Hiền Lê Nxb Nguyễn Hiền Lê 1969

1970 963 Văn học trung quốc hiện đại Nguyễn Hiền Lê Nxb Nguyễn Hiền Lê 1968

1971 712
Văn học Trung Quốc hiện đại 1898-1960 : Quyển 

hạ
Nguyễn Hiến Lê Nguyễn Hiến Lê 1969

1972 713
Văn học Trung Quốc hiện đại 1898-1960 : Quyển 

thượng
Nguyễn Hiến Lê Nguyễn Hiến Lê 1968

1973 714
Văn học Trung Quốc hiện đại 1898-1960 : Quyển 

thượng
Nguyễn Hiến Lê Nguyễn Hiến Lê 1968

1974 830 Văn học truyền khẩu 1961

1975 486 Văn học Việt Nam Phạm Văn Diêu Saigon 1960

1976 568 Văn học Việt Nam Dương Quảng Hàm Trung tâm học liệu 1968
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1977 1632 Văn học Việt Nam Phạm Văn Diêu Tân Việt 1969

1978 2100 Văn học Việt Nam Phạm Văn Diêu Tân Việt 1969

1979 2101 Văn học Việt Nam Dương Quảng Hàm Bộ Quốc gia giáo dục 1961

1980 2102 Văn học Việt Nam Dương Quảng Hàm Bộ Quốc gia giáo dục 1961

1981 2103 Văn học Việt Nam Dương Quảng Hàm Bộ Quốc gia giáo dục 1961

1982 708
Văn học Việt Nam : Đối kháng Trung Hoa (từ đầi 

đến thế kỷ XIV)
Thanh Lãng Phong Trào Văn Hóa 1969

1983 1538
Văn học Việt Nam : Đối kháng Trung Hoa (từ đầi 

đến thế kỷ XIV)
Thanh Lãng Phong Trào Văn Hóa 1969

1984 1103 Văn học Việt Nam chống Mỹ cứu nước Phong Lê NXB khoa học xã hội 1979

1985 22 Văn học Việt Nam đối kháng Trung Hoa Thanh Lãng Phong trào Văn hóa 1969

1986 468
Văn học Việt Nam I: đối kháng Trung Hoa (từ đầu 

đến thế kỷ XIV
Thanh Lãng Phong Trào Văn Hóa 1969

1987 511
Văn học Việt Nam I: đối kháng Trung Hoa (từ đầu 

đến thế kỷ XIV
Thanh Lãng Phong Trào Văn Hóa 1969

1988 658
Văn học Việt Nam II : Thế hệ dấn thân yêu đời 

(1428-1505)
Thanh Lãng Phong Trào Văn Hóa 1969

1989 659
Văn học Việt Nam II : Thế hệ dấn thân yêu đời 

(1428-1505)
Thanh Lãng Phong Trào Văn Hóa 1969

1990 1665
Văn học Việt Nam II : Thế hệ dấn thân yêu đời 

(1428-1505)
Thanh Lãng Phong Trào Văn Hóa 1969

1991 429 Văn học Việt Nam thời Bắc Thuộc Lê Văn Siêu Thế Giới 1956

1992 430 Văn học Việt Nam thời Bắc Thuộc Lê Văn Siêu Thế Giới 1956

1993 1459 Văn học Việt Nam thời Bắc thuộc Lê Văn Siêu Thế Giới 1956

1994 101
Văn học Việt Nam từ thế kỉ X - đến giữa thế kỉ 

XVIII
Bùi Văn Nguyên Giáo dục 1989

1995 178 Văn học Việt Nam-Đối kháng Trung Hoa Thanh Lãng Phong trào Văn hóa 1971

1996 561 Văn học: Diến đàn sinh viên Việt Nam tự do Nguyễn Phương Khanh 1963

1997 1102 Văn kiện ngoại giao Bộ ngoại giao 1969
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1998 1477 Văn minh Tây phương : Tập 1

Nguyễn Văn Lương ; 

Crane Brinton , John B. 

Christopher , Robert Lee 

Wolff

Phủ Quốc vụ khanh đặc 

trách văn hóa
1971

1999 1667 Văn minh Tây phương : Tập 1

Nguyễn Văn Lương ; 

Crane Brinton , John B. 

Christopher , Robert Lee 

Wolff

Phủ Quốc vụ khanh đặc 

trách văn hóa
1971

2000 709 Văn minh Tây phương : Tập 2

Nguyễn Văn Lương ; 

Crane Brinton , John B. 

Christopher , Robert Lee 

Wolff

Phủ Quốc vụ khanh đặc 

trách văn hóa
1972

2001 1 Văn minh Việt Nam Lê Văn Siêu Nam chi Tùng Thư 1964

2002 5 Văn minh Việt Nam Lê Văn Siêu Nam chi Tùng Thư 1964

2003 1958 Văn minh Việt Nam Lê Văn Siêu Nam Chi Tùng Thư 1965

2004 1837 Văn phạm Việt Nguyễn Quí Hùng Khai Trí 1963

2005 19 Văn phạm Việt Nam Bùi Dức Tịnh Khai Trí 1967

2006 132 Văn phạm Việt Nam Bùi Đức Tịnh Khai Trí 1968

2007 161 Văn phạm Việt Nam Bùi Đức Tịnh Khai Trí 1968

2008 632 Văn phạm Việt Nam : Tự ngữ học - Phân tích học Nguyễn Quí Hùng Khai Trí 1971

2009 633 Văn phạm Việt Nam : Tự ngữ học - Phân tích học Nguyễn Quí Hùng Khai Trí 1971

2010 406 Văn phạm Việt Nam gairn dị và thực dụng Bùi Đức Thịnh
Trung tâm học liệu bộ giáo 

dục
1973

2011 1467 Văn thể lược giản Phạm Thế Ngũ Quốc Học Tùng Thư 1965

2012 1468 Văn thể lược giản Phạm Thế Ngũ Quốc Học Tùng Thư 1965

2013 1469 Văn thể lược giản Phạm Thế Ngũ Quốc Học Tùng Thư 1965

2014 664 Văn thể lược giảng Phạm Thế Ngũ Quốc Học Tùng Thư 1965

2015 1425 Văn, thi sĩ hiện đại : Kỷ niệm - nhận định Bàng Bá Lân Xây dựng 1963

2016 1997 Vàng và máu Thế Lữ Đời Nay 1967

2017 778 Vật chất và ký ức
Henri Bergson ; Cao Văn 

Luận
Đại Học 1963

2018 238 Vật lý Lại Kim Tiến Hà Nội 1990
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2019 187 Ve Bét và côn trùng ký sinh ở Việt Nam Phan Trọng Cung Khoa học và kỹ thuật 1977

2020 1900 Về một xóm quê Võ Phiến Thời Mới 1965

2021 1901 Về một xóm quê Võ Phiến Thời Mới 1965

2022 461 Vẽ phác một chân dung con người Lê Văn Hảo Trình Bầy 1967

2023 635 Vẽ phác một chân dung con người Lê Văn Hảo Trình Bầy 1967

2024 1095 Vẽ phát một chân dung con người Lê Văn Hảo Trình bầy 1967

2025 1584 Vẽ phát một chân dung con người : Quyển trên Lê Văn Hảo Trình Bầy 1967

2026 1238 Về thể tính của chân lý
Martin Heidegger; Phạm 

Công Thiện dịch
Hoàng Đông Phương 1967

2027 1239 Về thể tính của chân lý
Martin Heidegger; Phạm 

Công Thiện dịch
Hoàng Đông Phương 1967

2028 209 Về tính dân tộc trong âm nhạc Việt Nam Hà Huy Giáp Văn hóa 1976

2029 100 Vi sinh vật học thú y/ tập 2 Nguyễn Vĩnh Phúc
Đại học và trung cấp chuyên 

nghiệp Hà Nộ
1977

2030 1262
Việc bang giao giữa Đại Nam và các nước Tây 

Dương dưới triều vua Thánh Tổ (1820-1840)
Nguyễn Đức Chí Đại học Văn khoa Saigon 1973

2031 1356 Vieệt Nam thời bành trướng: Tây Sơn Nguyễn Phương Khai Trí 1968

2032 1890 Việt Bam văn học sử yếu Dương Quảng Hàm Bộ Quốc gia giáo dục 1962

2033 1326
Viet Cong : The Organization and Techniques of 

National Liberation Front of South Vietnam
Douglas Pike The M.I.T press 1966

2034 1516
Viet Cong actrocities and sabotage in South 

Vietnam
Psy-War Planning

Ministry of Information and 

Chiêu Hồi
1967

2035 798 Việt Điện U-Linh tập
Lý Tế Xuyên ; Lê Hửu 

Mục
Khai Trí 1961

2036 863 Việt Hán văn khảo Phan Kế Bính Mặc Lâm 1971

2037 864 Việt Hán văn khảo Phan Kế Bính Mặc Lâm 1971

2038 1755 Việt hùng sử quan Trần Văn Hợi Tủ sách Về Nguồn 1969

2039 1933 Việt hùng sử quan Trần Văn Hợi Tủ sách Về Nguồn 1969

2040 1934 Việt hùng sử quan Trần Văn Hợi Tủ sách Về Nguồn 1969

2041 671 Việt Lý tố nguyên Kim Định An Tiêm 1970

2042 751 Việt Lý tố nguyên Kim Định An Tiêm 1970
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2043 707 Việt Nam bách khoa toàn thư : Vân Đài Loại Ngữ
Lê Quí Đôn ; Phạm Vũ , 

Lê Hiền
Miền Nam 1973

2044 2136 Việt Nam bách khoa toàn thư : Vân Đài Loại Ngữ
Lê Quí Đôn ; Phạm Vũ , 

Lê Hiền
Miền Nam 1973

2045 1940 Việt Nam ca trù biên khảo
Đỗ Bằng Đoàn , Đỗ 

Trọng Huề

Đỗ Bằng Đoàn , Đỗ Trọng 

Huề
1962

2046 1941 Việt Nam ca trù biên khảo
Đỗ Bằng Đoàn , Đỗ 

Trọng Huề

Đỗ Bằng Đoàn , Đỗ Trọng 

Huề
1962

2047 25 Việt Nam cổ văn học sử Nguyễn Đổng Chi
Phủ quốc Vụ Khanh đặc 

trách Văn Hóa tái bần
1970

2048 149 Việt Nam cổ văn học sử Nguyễn Dổng Chi Văn học 1970

2049 152 Việt Nam cổ văn học sử Nguyễn Dổng Chi Văn học 1974

2050 379 Việt Nam Dân luật : lược khảo. Quyển 1 - Gia Đình Vũ Văn Mẫu Bộ quốc gia giáo dục 1962

2051 599
Việt Nam Dân luật : lược khảo. Quyển 2 - Nghĩa vụ 

và khế ước
Vũ Văn Mẫu Bộ Quốc gia Giáo dục 1963

2052 1291 Việt Nam dân luật lược khảo : Quyển I Gia đình Vũ Văn Mẫu Bộ Quốc gia giáo dục 1962

2053 1334 Việt Nam dân luật lược khảo : Quyển I Gia đình Vũ Văn Mẫu Bộ Quốc gia giáo dục 1962

2054 1335 Việt Nam dân luật lược khảo : Quyển I Gia đình Vũ Văn Mẫu Bộ Quốc gia giáo dục 1962

2055 1336 Việt Nam dân luật lược khảo : Quyển I Gia đình Vũ Văn Mẫu Bộ Quốc gia giáo dục 1962

2056 1732 Việt Nam dân luật lược khảo : Quyển I Gia đình Vũ Văn Mẫu Bộ Quốc gia giáo dục 1962

2057 1780 Việt Nam dân luật lược khảo : Quyển I Gia đình Vũ Văn Mẫu Bộ Quốc gia giáo dục 1962

2058 1818 Việt Nam khảo cổ tập san số VIII Viện Khảo cổ Bộ Văn hóa Giáo dục 1974

2059 87 Việt Nam lược sử ca Võ Khắc Trí 1968

2060 1999 Việt Nam lược sử ca Võ Khắc Trí Võ Khắc Trí 1968

2061 2000 Việt Nam lược sử ca Võ Khắc Trí Võ Khắc Trí 1968

2062 6
Việt Nam Những Sự Kiện Lịch Sử 1858 - 1945/ 

Tập 1: 1858 - 1896
Dương Kim Quốc Khoa học xã hội - Hà Nội 1981

2063 496 Việt Nam niên giám thống kê Viện quốc gia thống kê 1960

2064 1071 Việt nam Pháp thuộc sử (1884-1945) Phan Khoang Nhà sách Khai trí 1968

2065 2 Việt Nam phong sử Nguyễn Văn Mại
Phủ quốc Vụ Khanh đặc 

trách Văn Hóa
1972
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2066 1938 Việt Nam phong tục Phan Kế Bính Phong Trào Văn Hóa 1970

2067 1284 Việt Nam quê hương yêu dấu
Nguyễn Cao Đàm, Trần 

Cao Lĩnh
Gấm Hoa 1967

2068 1176 Việt Nam sử lược Trần Trọng Kim Tân Việt 1972

2069 474 Việt Nam sử lược quyển II Trần Trọng Kim Trung tâm học liệu 1971

2070 760 Việt Nam tam giáo sử đại cương Nguyễn Văn Hầu P.Văn Tươi 1957

2071 1355 Việt Nam tam giáo sử đại cương Nguyễn Văn Hầu P.Văn Tươi 1957

Không 

thấy sách 

trên kệ

2072 1093 Việt Nam thi văn hợp tuyển Dương Quảng Hàm
Bộ giáo dục trung tâm học 

liệu xuất bản
1968

Không 

thấy sách 

trên kệ

2073 1725 Việt Nam thi văn hợp tuyển Dương Quảng Hàm
Trung tâm Học liệu, Bộ 

Giáo dục
1968

Không 

thấy sách 

trên kệ

2074 1816 Việt Nam thi văn hợp tuyển Dương Quảng Hàm
Trung tâm Học liệu, Bộ 

Giáo dục
1968

Không 

thấy sách 

trên kệ

2075 2132 Việt Nam thi văn hợp tuyển Dương Quảng Hàm
Trung tâm Học liệu, Bộ 

Giáo dục
1968

Không 

thấy sách 

trên kệ

2076 1263 Việt Nam thông tấn xã Vietnam VTX Press Vietnampress Saigon 1971

Không 

thấy sách 

trên kệ

2077 2172
Việt Nam through ancient texts and pictures (en 6 

volumes) : Volume 4
Nguyễn Hoài Nhân ?? 1986

Không 

thấy sách 

trên kệ

2078 2173
Việt Nam through ancient texts and pictures (en 6 

volumes) : Volume 5
Nguyễn Hoài Nhân ?? 1986

Không 

thấy sách 

trên kệ

2079 2174
Việt Nam through the ages in 6 volumes : Volume 

II
Nguyễn Hoài Nhân ?? 1990

Không 

thấy sách 

trên kệ
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2080 226 Việt Nam throught ancient texts and picture/Vol.2 Nguyễn Hoài Nhân 1986

2081 233 Việt Nam thrrought ancient texts and picture/Vol.1 Nguyễn Hoài Nhân 1986

2082 227 Việt Nam thrrought ancient texts and picture/Vol.3 Nguyễn Hoài Nhân 1986

2083 761 Việt Nam trước lựa chọn dân chủ Trần Văn Ân Đời Mới 1972

2084 769 Việt Nam trước vận hội mới Trần Văn Ân Đời Mới 1970

2085 755 Việt Nam văn hóa sử cương Đào Duy Anh Bốn Phương 1951

2086 765 Việt Nam văn học : Văn học đời Trần Ngô Tất Tố Khai Trí 1960

2087 1393 Việt Nam văn học : Văn học đời Trần Ngô Tất Tố Khai Trí 1960

2088 1394 Việt Nam văn học : Văn học đời Trần Ngô Tất Tố Khai Trí 1960

2089 1177 Việt Nam văn học bình dân Nguyễn Trúc Phương Khai Trí 1960

2090 1378
Việt Nam văn học sử giản ước tân biên : Tập III 

Văn học hiện đại 1862-1945
Phạm Thế Ngũ Quốc Học Tùng Thư 1965

2091 796 Việt Nam văn học sử trích yếu Nghiêm Toản Khai Trí 1968

2092 797 Việt Nam văn học sử trích yếu Nghiêm Toản Khai Trí 1968

2093 1089 Việt Nam văn học sử trích yếu Nghiêm Toản Khai Trí 1967

2094 1310 Việt Nam văn học sử trích yếu Nghiêm Toản Khai Trí 1968

2095 367 Việt Nam văn học sử yếu Dương Quảng Hàm Trung tâm học liệu 1968

2096 475 Việt Nam văn học sử yếu Dương Quảng Hàm Trung tâm học liệu 1968

2097 1354 Việt Nam văn học sử yếu Dương Quảng Hàm
Trung tâm Học liệu, Bộ 

Giáo dục
1968

2098 826 Việt Nam văn học sử-giản ước tân biên/T2 Phạm Thế Ngũ Quốc học tùng thư 1968

2099 827 Việt Nam văn học sử-giản ước tân biên/T2 Phạm Thế Ngũ Quốc học tùng thư 1968

2100 824 Việt Nam văn học sử-giản ước tân biên/T3 Phạm Thế Ngũ Quốc học tùng thư 1968

2101 825 Việt Nam văn học sử-giản ước tân biên/T3 Phạm Thế Ngũ Quốc học tùng thư 1967

2102 828 Việt Nam văn học sử-giản ước tân biên/tập 1 Phạm Thế Ngũ Quốc học tùng thư 1961

2103 829 Việt Nam văn học sử-giản ước tân biên/Tập 1 Phạm Thế Ngũ Quốc học tùng thư 1961

2104 820 Việt Nam văn học toàn thư Hoàng Trọng Miên Văn hữu Á Châu 1968

2105 1344
Việt Nam Văn học toàn thư : Quyển I Văn chương 

truyền khẩu thần thoại
Hoàng Trọng Miên Quốc Hoa 1959
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2106 2053
Việt Nam Văn học toàn thư : Quyển I Văn chương 

truyền khẩu thần thoại
Hoàng Trọng Miên Quốc Hoa 1959

2107 1819 Việt Nam văn học toàn thư II Hoàng Trọng Miên Văn Hữu Á Châu 1959

2108 636 Việt Nam văn học: Văn học đời Lý Ngô Tất Tố Khai Trí 1967

2109 637 Việt Nam văn học: Văn học đời Lý Ngô Tất Tố Khai Trí 1967

2110 638 Việt Nam văn học: Văn học đời Lý Ngô Tất Tố Khai Trí 1967

2111 639 Việt Nam văn học: Văn học đời Lý Ngô Tất Tố Khai Trí 1967

2112 1240 Việt Nam văn minh sử cương Lê Văn Siêu Lá Bối 1979

2113 932 Việt Nam văn minh sử lược khảo Lê Văn Siêu Trung tâm học liệu 1972

2114 933 Việt Nam văn minh sử lược khảo Lê Văn Siêu Trung tâm học liệu 1972

2115 1345
Việt Nam văn minh sử lược khảo : Tập thượng Từ 

nguồn gốc đến thế kỷ X
Lê Văn Siêu

Trung tâm Học liệu, Bộ 

Giáo dục
1972

2116 1084 Việt Nam văn phạm Trung học Trần Trọng Kim Tân Việt

2117 1175 Việt Nam văn phạm trung học Trần Trọng Kim Tân Việt 1972

2118 1083 Việt Nam vong Quốc sử Phan Bội Châu Tao đàn 1969

2119 1939 Việt Nam vong quốc sử Phan Bội Châu Tao Đàn 1969

2120 1484
Việt sử : Xứ Đàng Trong 1558-1777 (Cuộc Nam 

tiến của dân tộc Việt Nam)
Phan Khoang Khai Trí 1969

2121 1079 Việt sử kinh nghiệm
Lạc Tử, Nguyễn Văn 

Hầu
Hồn Quê 1957

2122 1080 Việt sử kinh nghiệm
Lạc Tử, Nguyễn Văn 

Hầu
Hồn Quê 1957

2123 1081 Việt sử kinh nghiệm
Lạc Tử, Nguyễn Văn 

Hầu
Hồn Quê 1957

2124 29 Việt sử tân biên Phạm Văn Sơn Tủ sách văn học Việt Nam 1961

2125 41 Việt sử tân biên Phạm Văn Sơn Tủ sách văn học Việt Nam 1961

2126 42 Việt sử tân biên Phạm Văn Sơn Tủ sách văn học Việt Nam 1961

2127 47 Việt sử tân biên Phạm Văn Sơn Sài Gòn 1959

2128 48 Việt sử tân biên Phạm Văn Sơn Sài Gòn 1959

2129 49 Việt sử tân biên Phạm Văn Sơn Sài Gòn 1959

2130 50 Việt sử tân biên Phạm Văn Sơn Sài Gòn 1959

2131 1311 Việt Sử Tân Biên Phạm Văn Sơn Khai Trí 1963
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2132 1585 Việt sử tân biên : Trần Lê thời đại - Quyển II Phạm Văn Sơn Văn Hữu Á Châu 1958

2133 1951 Việt sử tân biên : Trần Lê thời đại - Quyển II Phạm Văn Sơn Văn Hữu Á Châu 1958

2134 1935
Việt Sử Tân Biên quyển 5 : Việt Nam cách mạng 

cận sử
Phạm Văn Sơn Khai Trí 1963

2135 1936
Việt Sử Tân Biên quyển 5 : Việt Nam cách mạng 

cận sử
Phạm Văn Sơn Khai Trí 1963

2136 1937
Việt Sử Tân Biên quyển 5 : Việt Nam cách mạng 

cận sử
Phạm Văn Sơn Khai Trí 1963

2137 1964
Việt Sử Tân Biên quyển 5 : Việt Nam kháng Pháp 

sử
Phạm Văn Sơn Khai Trí 1962

2138 2154
Việt Sử Tân Biên quyển 5 : Việt Nam kháng Pháp 

sử
Phạm Văn Sơn Khai Trí 1962

2139 1100 Việt sử tân biên-quyển 5(Việt Nam kháng Pháp sử) Phạm Văn Sơn 1962

2140 143 Việt sử thế giới sử địa lý Lê Kim Ngân Tân Dân 1972

2141 739
Việt sử tiêu án : Từ Hồng Bàng đến Ngoại thuộc 

nhà Minh
Ngô Gia Văn Phái Văn Hóa Á Châu 1960

2142 80
Việt sử tiêu án từ hồng bàng đến ngoại thuộc nhà 

minh
Ngô Gia Văn Phái Văn hóa Á Châu 1960

2143 34 Việt Sử toàn thư Phạm Văn Sơn Tủ sách sử học 1960

2144 1458 Việt Sử toàn thư : Từ Thượng Cổ đến Hiện Đại Phạm Văn Sơn Khai Trí 1960

2145 1957 Việt Sử toàn thư : Từ Thượng Cổ đến Hiện Đại Phạm Văn Sơn Khai Trí 1960

2146 774 Việt Văn độc bản lớp đệ nhị
Đàm Xuân Thiều ; Trần 

Trọng San

Trung tâm Học liệu, Bộ 

Giáo dục
1968

2147 965 Việt xứ đàn trong Phan Khoang Nhà sách khai trí

2148 239 Vietnam throught the ages /Vol.1 1990

2149 752
Vietnamese techinicians training in Taiwan sugar 

corporation
1962

2150 57 Vinh danh và quyền lực Graham Greene Ca dao 1967

2151 1799 Vinh danh và quyền lực =The power and the glory
Graham Greene ; Hoàng 

Long
Cadao 1967

2152 1980 Vợ chồng : 25 câu chuyện về hạnh phúc gia đình Thụy An , Hoàng Dân Khai Trí 1967
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2153 2004 Vợ chồng : 25 câu chuyện về hạnh phúc gia đình Thụy An , Hoàng Dân Khai Trí 1967

2154 1110 Vợ chưa cưới Nhiều người dịch NXB Cửu Long 1985

2155 907 Vỡ đất hoang Kahall Cholokhov Sống mới 1968

2156 908 Vỡ đất hoang Kahall Cholokhov Sống mới 1968

2157 1822 Vô kỵ giữa chúng ta hay là Hiện tượng Kim Dung Đỗ Long Vân Trình Bầy 1967

2158 1823 Vô kỵ giữa chúng ta hay là Hiện tượng Kim Dung Đỗ Long Vân Trình Bầy 1967

2159 1179 Vỡ lòng chữ hán Đỗ Thiếu Lăng 1959

2160 1586 Vỡ lòng chữ Hán Đỗ Thiếu Lăng Vĩnh Hưng Long 1959

2161 1831 Vỡ lòng chữ Hán Đỗ Thiếu Lăng Vĩnh Hưng Long 1959

2162 1545 Vũ trụ quan Trần Văn Giàu Tập san Đại học Sư phạm 1956

2163 302 Vua Lê Chiêu Thống (Bánh xe khứ quốc) Phan Trần Chúc Chính Ký 1967

2164 293 Vua Lê Chiêu Thống (Bánh xe khứ quốc) lịch sử Phan Trần Chúc Chính Ký 1968

2165 292 Vua Quang Trung - Nguyễn Huệ (lịch sử) Phan Trần Chúc Chính Ký 1968

2166 681 Vùng đất hoang vu Léon Tolstol ; Mặc Đỗ Đất Sống

2167 159 Vựng tập Thẩm Phán Khai Trí 1972

2168 120 Vương An - Thạch Đào Trinh Nhất Tân Việt 1960

2169 121 Vương An - Thạch Đào Trinh Nhất Tân Việt 1960

2170 494 Wall street: the story of the sock exchange Doorothy Sterling Doubleday & company 1929

2171 1137 Wisconsin's educational team M. A. McKichan 1968

2172 1266

Women's access to land as owners and workers; a 

stocktaking for five asian countries (India, 

Indonesia, Thailand, Philippines, China)

Rekha Wazir ESHL/FAO 1987

2173 243 World breeds the domestic fowl Takao Kashiwabara 1973

2174 2207 x x x x

2175 2208 x x x x

2176 2209 x x x x

2177 54 Xã hội học Leonard Broom
Trung tâm ngiên cứu Việt 

Nam
1962

2178 1152 Xã hội học Tạ Văn Tài Viện Đại học Cần Thơ 1967

2179 1153 Xã hội học Tạ Văn Tài Viện Đại học Cần Thơ 1967

2180 1155 Xã hội học Tạ Văn Tài Viện Đại học Cần Thơ 1967

2181 912 Xã hội Việt Nam Lương Đức Thiệp Hoa Tiên 1974
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2182 911 Xã ước Nguyễn Hữu Khang Bộ quốc gia giáo dục 1960

2183 1587 Xây dựng nhân sinh quan Nghiêm Xuân Hồng Quan Điểm 1966

2184 1727 Xây dựng nhân sinh quan Nghiêm Xuân Hồng Quan Điểm 1966

2185 350 Xây dựng nông thôn cải tổ hành chánh xã ấp
Tổng bộ thông tin chiêu hồi - 

Nha kế hoạc tâm lí chiến
1967

2186 351 Xây dựng nông thôn cải tổ hành chánh xã ấp
Tổng bộ thông tin chiêu hồi - 

Nha kế hoạc tâm lí chiến
1967

2187 352 Xây dựng nông thôn cải tổ hành chánh xã ấp
Tổng bộ thông tin chiêu hồi - 

Nha kế hoạc tâm lí chiến
1967

2188 353 Xây dựng nông thôn cải tổ hành chánh xã ấp
Tổng bộ thông tin chiêu hồi - 

Nha kế hoạc tâm lí chiến
1967

2189 1572 Xây dựng tác phẩm tiểu thuyết Nguyễn Văn Trung Nam Sơn 1965

2190 1235 Xây dựng và phát triển văn hóa, giáo dục Nguyễn Khắc Hoạch Lửa Thiêng 1970

2191 1573 Xây dựng và phát triển văn hóa, giáo dục Nguyễn Khắc Hoạch Lửa Thiêng 1970

2192 1574 Xây dựng và phát triển văn hóa, giáo dục Nguyễn Khắc Hoạch Lửa Thiêng 1970

2193 1373 Xuân Thì Nhã Ca Thứ Tư Tạp Chí 1967

2194 1575 Ý niệm bạc mệnh trong đời Thúy Kiều Đàm Quang Thiện Nam Chi Tùng Thư 1965

2195 1576 Ý niệm bạc mệnh trong đời Thúy Kiều Đàm Quang Thiện Nam Chi Tùng Thư 1965

2196 2014 Ý niệm bạc mệnh trong đời Thúy Kiều Đàm Quang Thiện Nam Chi Tùng Thư 1965

2197 40 Ý thức mới trong văn nghệ và triết học Phạm Công Thiện An Tiêm 1966

2198 1716 Year 1968, The encyclopedia news annual Baldwin H. Ward News Front

2199 183 Zarathustra đã nói như thế F. Nietzsche An Tiêm 1973
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